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Định hướng phát triển tầm nhìn, định vị của tỉnh Đắk Nông được dựa trên bộ 
khung toàn diện như sau

Bộ khung phát triển tầm nhìn tỉnh Đắk Nông

Kết quả

> Phân tích điểm mạnh, 
điểm yếu của vị trí địa lý, 
các điều kiện tự nhiên, 
môi trường của tỉnh Đắk 
Nông

> Đánh giá hiện trạng phát 
triển các ngành trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh

> Từ kết quả đánh giá hiện 
trạng, tổng hợp các điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội, 
và nguy cơ của tỉnh, 
cùng với các sáng kiến, 
hỗ trợ của chính phủ, và 
sự cạnh tranh, hợp tác 
của các tỉnh, vùng của 
đất nước

Hiểu được hiện trạng 
phát triển KT-XH trên địa 
bàn tỉnh

Tổng hợp các điểm mạnh, 
điểm yếu, cơ hội, nguy cơ

> Phát triển tầm nhìn tổng 
thể, và từng thành phần 
bao gồm:

– Tầm nhìn, mục tiêu, và 
định vị chiến lược 

– Các trụ cột chiến lược

– Các yếu tố hỗ trợ tầm 
nhìn

Hoàn thiện tầm nhìn phù 
hợp với tỉnh

> Phân tích cung, cầu của 
thị trường để xác định 
các khoảng trắng của thị 
trường và tìm kiếm cơ 
hội phát triển

> Xây dựng hồ sơ của các 
bên liên quan

> Xây dựng các đối chuẩn, 
bài học kinh nghiệm của 
các tỉnh, khu vực bao 
gồm:

– Các đề xuất giá trị

– Các yếu tố thành công

– Các chi tiết thành 
phần

– Các thị trường, khách 
hàng mục tiêu

– Các tác động

Hiểu rõ chênh lệch cung 
cầu của thị trường, và 
tiềm năng phát triển

Các bài học phát triển

Đánh giá hiện 
trạng phát triển 
tỉnh Đắk Nông

Tổng hợp SWOT tỉnh 
Đắk Nông

Các lựa chọn tầm nhìn, 
và định vị

Đối chuẩn và bài học 
kinh nghiệm

Phân tích thị trường, 
xu hướng phát triển

Nguồn: Roland Berger

Phần A Phần B Phần C Phần D
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Tài liệu này sẽ được coi là bí mật. Nó đã được biên 
soạn cho khách hàng của chúng tôi sử dụng nội bộ 
độc quyền và sẽ không hoàn chỉnh nếu không có các 
phân tích chi tiết cơ bản và phần trình bày bằng 
miệng. Nó không được chuyển giao và / hoặc không 
được cung cấp cho các bên thứ ba mà không có sự 
đồng ý trước bằng văn bản của Roland Berger..

© Roland Berger
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1. Đánh giá sơ bộ hiện trạng ngành công nghiệp 5
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1.1.1 Ngành khai khoáng, chế biến, chế tạo 14
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A. Đánh giá sơ bộ hiện trạng 
các ngành kinh tế



A.1 Đánh giá sơ bộ hiện trạng 
ngành công nghiệp
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Nguồn: Báo cáo Quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Tổng quan ngành công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Nông, lâm nghiệp
và thuỷ sản

40%

2020

40%

10%

5%

19.027

Công nghiệp

4%

Xây dựng

Dịch vụ

Thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp sản phẩm

GRDP toàn tỉnh, 2020 [tỷ đồng, %]

881

52

1.021

33

Công nghiệp chế biến,
chế tạo

Khai khoáng

2020

Sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt, nước nóng, hơi nước 
và điều hòa không khí

Cung cấp nước; 
hoạt động quản lý 
và xử lý rác thải, nước thải

1.987

GRDP ngành công nghiệp, 2020 [tỷ đồng]

7,4 nghìn
lao động CN-XD, 
chiếm 13% lao 
động toàn tỉnh

14%
CARG 2010-

2020 của tổng
sản phẩm
ngành CN

GTSX các ngành [tỷ đồng] 

45

109

5.473

1.169
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Trong 10 năm qua, GRDP của ngành công nghiệp tăng thêm ~5% tỷ lệ đóng góp vào
tổng GRDP tỉnh – sự chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm

Nguồn: GSO, Roland Berger

Đóng góp 
của ngành 
Xây dựng

GRDP 
năm 2010

1.428
5%

95%

2.211

Đóng góp 
của ngành 

Công nghiệp

704

Đóng góp của 
ngành Nông, 
lâm, thủy sản

GRDP 
năm 2020

3.928

Đóng góp của 
ngành dịch vụ

446

Đóng góp của 
Thuế sản 

phẩm trừ trợ 
cấp sản phẩm

10%

90%

Khác

10.310

19.027

+8.717

Nhận xét

• Tuy cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển đúng định hướng, việc dịch chuyển
này còn chậm với mức tăng chỉ là ~5% từ 2010-2020 

• Vào 2020, ngành CN tạo ra gần 2 nghìn tỷ đồng GRDP, đóng góp ~10%
tổng sản phẩm của tỉnh Đắk Nông, trong khi đóng góp của ngành CN vào
GRDP của các tỉnh khác và của cả nước cao hơn nhiều

Ngành Công nghiệp

Đóng góp của ngành Công nghiệp giai đoạn 2010-2020 [tỷ VND, giá so sánh 2010] 

Các ngành khác

TB cả nước

Bình Phước

Gia Lai

Kon Tum

Đắk Nông

Lâm Đồng

Đắk Lắk

30%

25%

21%

10%

10%

10%

7%

-66%

So sánh đóng góp của Công nghiệp vào GRDP các tỉnh năm 2020Đóng góp của ngành Công nghiệp giai đoạn 2010-2020 [tỷ VND, giá so sánh 2010] 
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Nhận xét
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4,0

Bình Phước

Đắk Nông

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Gia Lai

Kon Tum

Xét về quy mô lẫn hiệu quả đầu tư, Đắk Nông còn khiêm tốn so với các địa
phương lân cận – đây là dư địa tiềm năng để tỉnh có thể phát triển ngành CN & XD
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Tỷ trọng đóng góp GRDP của ngành CN&XD (%)

Diện tích hình tròn thể hệ quy mô GRDP ngành CN&XD

Nguồn: GSO, Roland Berger

Quy mô, tỷ trọng và tỷ lệ GRDP trên vốn đầu tư của ngành CN&XD các tỉnh ĐBSH năm 2020

• Ngành CN&XD của Đắk Nông khá 
khiêm tốn cả về lượng và chất

• Về lượng, quy mô ngành CN&XD theo giá 
so sánh năm 2010 của Đắk Nông thuộc
nhóm thấp nhất trong toàn vùng Tây 
Nguyên, tính theo tỷ trọng đóng góp vào
ngành

• Về chất, hiệu quả sử dụng vốn ngành 
CN&XD của tỉnh nằm ở mức trung bình -
Đắk Nông tạo ra chưa đến 2 đồng GRDP 
trong lĩnh vực CN&XD trên 1 đồng vốn, 
trong khi Lâm Đồng tạo ra gần 4 đồng

• Do vậy, Đắk Nông cần đẩy mạnh hơn nữa 
việc phát triển công nghiệp, cải thiện hiệu 
quả sử dụng vốn và nâng cao tỷ trọng các 
ngành kỹ thuật cao
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Nhận xét

Về mặt doanh nghiệp công nghiệp, quy mô doanh nghiệp còn bé, phản ảnh ở số 
lượng và giá trị vốn sản xuất kinh doanh

Vốn SXKD và trang bị TSCĐ trung bình/LĐ của các doanh nghiệp công nghiệp

12

45

29

11

130

73 75

33

Khai 
khoáng

Công 
nghiệp 

chế biến, 
chế tạo

Sản xuất 
và phân 

phối điện

Cung cấp 
nước; xử 

lý rác thải, 
nước thải

1.021

Xây dựng

556

Vốn sản xuất kinh doanh trung bình trên mỗi doanh
nghiệp ngành công nghiệp [tỷ VND, 2019]

Đắk Nông TB Cả nước

Nguồn: GSO, Roland Berger

Mật độ doanh nghiệp tại ĐBSH [doanh
nghiệp/1.000 dân]

Bình Phước

TB cả nước

Lâm Đồng

Đắk Nông

Đắk Lắk

Kon Tum

8,3

Gia Lai

5,8

5,3

3,6

3,5

3,3

2,9

Số lượng doanh
nghiệp tư nhân quá
nhỏ so với quy mô
dân số, chứng tỏ sự
thiếu hiệu quả của
kinh tế tư nhân

• Nhìn chung quy mô vốn cho sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại 
Đắk Nông còn hạn chế

• Ở một số lĩnh vực của ngành công nghiệp 
như Khai Khoáng, Cung cấp nước; xử lý rác
thải, nước thái, Công nghiệp chế biến, chế
tạo, giá trị vốn sản xuất kinh doanh trong 
năm 2019 của các doanh nghiệp trên địa 
bàn Đắk Nông chỉ ở mức rất nhỏ, thấp hơn 
nhiều so với trung bình của cả nước - phản 
ánh việc đầu tư còn sơ sài của các doanh 
nghiệp tại đây

• Để đưa ngành công nghiệp của tỉnh phát 
triển, Đắk Nông cần những doanh nghiệp 
lớn, với quy mô đầu tư tầm cỡ và có đủ sức 
dẫn dắt ngành
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Mặc dù các ngành CN đóng góp gần 7 nghìn tỷ đồng giá trị sản xuất, hiệu quả sản
xuất còn chưa cao – cần phát triển đi vào chiều sâu & nâng cao giá trị gia tăng

16%

77%6%

91%

5%

2010 2015

3%1% 1%

2%

81%

17%

6,796

1%

2020

2,150

3,688

+12%

Hiệu quả sản xuất công nghiệp (VA/GO) [%]Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 
ngành công nghiệp [tỷ VND]

So sánh giá trị và hiệu quả sản xuất các ngành công nghiệp

Quặng bô xítĐiện sản xuất

Các sản phẩm công nghiệp chính của tỉnh

20202010

48%

2015

18%

87%

71% 70%

23%

48%

72%

17%

87%

31%

48%

16%

87%

29%

Khai khoáng Toàn ngành CNChế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải

AluminCà phê

Hồ tiêuHạt điều

• Công nghiệp chế biến chế tạo giữ vai trò chủ đạo và 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh

• Tuy vậy, chỉ số VA/GO của ngành hiện ở mức khá
thấp, chỉ đạt 16,1% - sản xuất vẫn dựa trên nền tảng 
lao động thủ công, chưa nâng cao năng lực công nghệ 
để phát triển đi vào chiều sâu

Nhận xét

Nguồn: GSO, Roland Berger



A.1.1 Ngành khai khoáng, chế 
biến, chế tạo
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81%
đóng góp vào

GTSX CN

5,5k tỷ
VND

tổng giá trị sản
xuất ngành

6,7 nghìn 
lao động
chiếm 91% lực 

lượng CN

Hiện nay, ngành công nghiệp khai khoáng & chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn
nhất của tổng GTSX công nghiệp của tỉnh và tuyển dụng gần 7 nghìn lao động

Nguồn: NGTK Tỉnh; Roland Berger

933 tỷ
VND
GRDP1)

1) Tính theo giá so sánh 2010
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Ngành khai khoáng & chế biến chế tạo tăng trưởng bình quân 13% trong giai đoạn
2015-2020, mặc dù lượng lao động giảm dần, với 6,3% LĐ CN

Tổng quan ngành khoáng & chế biến chế tạo tỉnh Đắk Nông

GTSX ngành khai khoáng & chế biến chế tạo, 2010-2020
[tỷ VND]

LĐ trong DN khai khoáng & chế biến chế tạo, 2010-2020
[người]

xx% Tỷ trọng trên tổng lượng lao động của tỉnh

18% 13%22%

5.473

2015

120

1.950

2010

182

2.855

109

2020

2.070

3.037

5.582

+8%

+13%

Khai khoáng Chế biến, chế tạo

291

305

226

2020

2.791

2010

2.397

2.442

2015

2.216

2.688

3.096
+3% -5%

Nguồn: NGTK, Roland Berger



A.1.1.1 Ngành khai khoáng
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Ngành công nghiệp bô xít-alumin-nhôm chủ yếu tập trung ở khâu khai thác quặng
bô xít và sản xuất alumin; đất hoàn nguyên hiện không thuộc sở hữu của tỉnh

Khai thác quặng bô xít

• Trữ lượng tinh quặng bô xít
toàn tỉnh lên tới 1.846 triệu
tấn

• Tuy nhiên, tổng lượng khai 
thác hiện tại chiếm chưa 
đến 1% tổng trữ lượng toàn 
tỉnh

Sản xuất thành Alumin

• Duy nhất 1 nhà máy sản xuất
alumin tại tỉnh

• Mặc dù nhiều tiềm năng
xuất khẩu nhưng tổng sản
lượng sản xuất alumin còn
khiêm tốn so với tổng khai
thác

• Dự án nhà máy điện phân 
nhôm Đắk Nông chuẩn bị
vào hoạt động

• Việc hoàn thành nhà máy
này sẽ giúp hình thành chuỗi 
giá trị cộng hưởng Bô xít –
Alumin - Nhôm thô của tỉnh

• Chưa phát triển do 1) kết cấu
hạ tầng kém, 2) nguồn nhân
lực hạn chế và 3) cơ chế 
chính sách đầu tư còn chưa 
đủ hấp dẫn 

Hoàn nguyên

• Quỹ đất sạch ước tính: 
khoảng 100 ha đất sạch
mỗi năm sau khi hoàn
thành việc khai thác bô xít,

• Tuy nhiên, quỹ đất hoàn 
nguyên không thuộc sỡ 
hữu của tỉnh nên không 
được sử dụng cho các 
mục đích phát triển kinh 
tế của địa phươngĐộ phát triển hiện tại

Nhận định chính về chuỗi giá trị khai thác bô xít ở tỉnh
Quy trình sản xuất ra thành phẩm nhôm Công đoạn hậu khai

thác bô xít

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch đầu kỳ, Phỏng vấn, Roland Berger

Tập trung chính của tỉnh Đắk Nông hiện tại

Chế biến thành nhôm
thô

Thành phẩm nhôm & Công
nghiệp chế biến & chế tạo

✗
Tuy nhiên cần đánh giá tổng thể vì 
dự án điện phân nhôm hiện tại đang 
được trợ giá và tốn nhiều điện. Do 
đó, xuất khẩu nhôm điện phân được 
coi như xuất khẩu năng lượng

✗
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Nhà máy điện phân nhôm trong tỉnh sẽ giúp hoàn thiện chuỗi giá trị bô xít – alumin
– nhôm, tuy nhiên điện phân nhôm tốn rất nhiều điện và cần trợ giá từ Chính phủ

Quặng bô xít Sản xuất thành Alumin

Sản xuất
trong tỉnh:

100%

Nhôm thô

Mỏ bô xít

Khai thác
trong tỉnh: 

100% 

Điện phân
trong tỉnh: 0%

Xuất khẩu: 
100%

Thành phẩm

tỉnh chưa có sự hiện diện trong các mảng này

Sản xuất
trong tỉnh: 

0%

Trữ lượng: 1.846
triệu tấn tinh 

quặng, chiếm 48% 
tổng trữ lượng 

bauxit của cả nước

Sản lượng khai
thác hàng năm:
~1,8 triệu tấn/ 

năm

Công suất khai thác
thiết kế: 650.000 
tấn alumin/ năm

Công suất điện phân
dự kiến: 450.000 

tấn nhôm thô/ năm

Tổng sản lượng khai thác từ lúc vào hoạt động: ~6 triệu tấn tinh
quặng, chiếm chưa tới 1% tổng trữ lượng bô xít của tỉnh

Nhận định về khâu xuất khẩu trong chuỗi giá trị khai thác bô xít ở tỉnh

Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, Phỏng vấn, Roland Berger
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Các mỏ bô xít lớn của tỉnh hiện tại tập trung ở phía Nam và nằm khá gần nhau –
tiềm năng xây dựng các tổ hợp bô xít – alumin – nhôm – sau nhôm tầm cỡ nơi đây

1 Khai thác quặng bô xít

Phân bố các mỏ bô xít lớn ở Đắk Nông

STT Tên mỏ
Diện tích

(km2)
Tổng trữ lượng quặng 
tinh bô xít [triệu tấn]

1 Quảng Sơn 83,6 253,3

2 Tuy Đức 244 152,2

3
Đông Bắc và Tây
Nam "1-5"

174,6 144,6

4 Gia Nghĩa 117,5 139,5

5 Nhân Cơ 286,4 127,9

6 1-5 123 122,864

7 Đắk Song 228 106,3

8 Bắc Gia Nghĩa 142,5 98,7

9 Gia Nghĩa 2 205,5 98,7

Cư Jút

Krông
Nô

Đắk Mil

Đắk
Song

Tuy
Đức

Đắk
R'lắp

Đắk
Glong

Gia 
Nghĩa

2

1
34

5

6

7
8

9

Nguồn: Báo cáo viện quy hoạch; Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Nhận xét

• Đắk Nông hiện có nguồn trữ
lượng khoảng 1.845,7 triệu tấn
tinh quặng – chiếm 48% tổng 
trữ lượng bô xít của cả nước

• Tính đến tháng 6/2020, diện tích 
đã khai thác hơn 234 ha (2,34 
km2), với tổng sản lượng quặng 
nguyên khai là khoảng 13,78 triệu 
tấn - chiếm chưa đến 1% tổng trữ 
lượng toàn tỉnh

• Các mỏ bô xít hiện tại có trữ
lượng lớn và nằm khá gần nhau

• Tiềm năng để xây dựng tổ hợp
khai thác bô xít - sản xuất
alumin – nhôm – sau nhôm với
quy mô lớn tại đây

Các mỏ bô xít lớn của tỉnh Đắk Nôngx
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Tỉnh cần có sự mở rộng hơn nữa việc sản xuất alumin trong tương lai, tránh tình
trạng xuất thô quặng bô xít; tuy vậy, chất và lượng của lao động tỉnh còn hạn chế

Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đi vào hoạt động Sản lượng alumin đã và đang vượt công suất thiết kế Nhân sự hạn chế về cả lượng & chất

• Nhà máy alumin Nhân Cơ đã đi vào hoạt động thương 
mại vào tháng 7/2017

• Nhà máy giúp chuyển đổi quặng bô xít thành alumin, 
với quy mô công suất 650.000 tấn alumin/năm

652 686 715 720 760 800

20202018 2023 
(dự kiến)

2019 2022 
(dự kiến)

2021 
(dự kiến)

Công suất
thiết kế

• Tuy vượt công suất thiết kế từ năm 2018 trở đi, nhưng lượng alumin 
sản xuất chỉ chiếm ~30% tổng lượng quặng bô xít đã khai thác

• Tỉnh cần thiết lập các nhà máy sản xuất alumin mới, tránh tình trạng
xuất thô quặng bô xít

100% 106% 110% 111% 117% 123%

15%

85%

Lao động ngoại tỉnh

2020

Lao động địa phương

Lượng nhân sự cho nhà máy alumin còn 
phải tuyển hầu hết ở phía Bắc do thiếu 
hụt số lượng nguồn lao động địa 
phương

Do nguồn nhân lực 
ở tỉnh trình độ còn 
thấp nên việc thuê 
quản lý cấp cao 
vẫn còn khó khăn

Nguồn: Báo Đắk Nông; Roland Berger

Công suất thực tế và dự kiến của nhà máy Alumin Nhân Cơ ['000 tấn] Thống kê nguồn nhân lực nhà máy

Quản lý nhà máy
Alumin Nhân Cơ

2 Sản xuất thành Alumin

Tổng quan về khâu sản xuất Alumin của tỉnh
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Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông giúp tiêu 
thụ toàn bộ sản lượng alumin của Đắk Nông..

Tóm tắt về Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông:

• Tên dự án: Nhà máy điện phân nhôm

• Chủ đầu tư: Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân 

• Thời gian & địa điểm khởi công: tháng 2/2015 tại Khu công nghiệp 
Nhân Cơ

• Tổng mức đầu tư: khoảng 690 triệu USD

• Công suất thiết kế: 450.000 tấn nhôm/năm

• Thời gian hoàn thành dự kiến: sau năm 2022

… qua đó giảm lệ thuộc biến động giá lẫn quãng 
đường vận chuyển Alumin & tăng cơ hội việc làm

Việc tiêu thụ toàn bộ sản lượng alumin trong tỉnh sẽ có 
3 tác động tích cực sau:

1. Giúp tỉnh không bị lệ thuộc vào biến động giá 
alumin trong tương lai

2. Giảm quãng đường vận chuyển của alumin

3. Tăng cơ hội việc làm cho nguồn lao động tỉnh 
xuyên suốt chuỗi giá trị

Việc hoàn thiện nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông là cần thiết để bao tiêu toàn 
bộ sản lượng alumin từ nhà máy Nhân Cơ, nâng cao chuỗi giá trị nhôm của tỉnh

3 Chế biến thành nhôm thô

Tổng quan về Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Nguồn: Báo Đắk Nông; Roland Berger
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Nhu cầu tiêu thụ nhôm thô nội địa tăng trưởng mạnh, tuy nhiên cần xem xét giá trị 
kinh tế khi mở rộng các nhà máy điện phân nhôm trong tương lai

1,253
1,405

1,639
1,754

1,876
2,008

2,148

2021E2018 2024F2019 2020 2022F 2023F

+7%

Nhu cầu tiêu thụ nhôm ở Việt Nam theo thời gian và theo ngành

Dự án điện phân nhôm Trần Hồng Quân đi vào hoạt
động vào 2024 với công suất 450.000 tấn/ năm –
đáp ứng ~20% nhu cầu nội địa

3 Chế biến thành nhôm thô

Dự án điện phân nhôm dự kiến đáp ứng ~20% nhu cầu nhôm nội địa
Tuy nhiên, điện phân nhôm tốn rất nhiều điện nên cần xem xét tổng thể khi 
mở rộng trong tương lai

Nguồn: Sở Công thương, Phỏng vấn, Báo cáo quy hoạch đầu kỳ, Báo chí, Roland Berger

Nhu cầu nhôm trong nước [nghìn tấn]

5
USD cent/ 

kWh

Giá điện ưu đãi cho nhà máy điện phân Trần Hoàn Quân 

230
triệu USD

Giá trị khoản bù giá trong vòng 10 năm

Với ưu đãi cho những dự án điện phân, cũng như mức tiêu thụ điện năng, 
điện phân và xuất khẩu nhôm được xem như xuất khẩu năng lượng
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Tuy nhiên, quỹ đất hoàn nguyên không thuộc sỡ hữu của tỉnh nên không 
được sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế của địa phương

Thành phẩm nhôm

Công đoạn chế biến từ nhôm thô qua thành phẩm nhôm của tỉnh chưa phát
triển, do 4 lý do chính:

Hoàn nguyên

Quỹ đất sạch thêm tới 100 ha mỗi năm sau khi hoàn thành việc khai thác bô xít, thuận
lợi để phát triển các KCN và CCN

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường đất tốt trên các dự án khai thác khoáng sản 
trong các năm gần đây, đảm bảo mặt bằng sẽ được trả lại gần với hiện trạng ban đầu

Quy trình chế biến thành phẩm nhôm chưa phát triển do hạn chế về hạ tầng, nhân
công, chính sách và NVL đầu vào; hoàn nguyên hậu khai thác nhôm nhiều tiềm năng

4 Thành phẩm nhôm5 Hoàn nguyên

Cơ sở hạ tầng còn yếu
• Kết cấu hạ tầng nội tỉnh, liên tỉnh cũng như trong các KCN còn yếu, 

khiến các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nhôm thô trong quá trình
sản xuất cân nhắc khi đầu tư vào Đắk Nông

Chất lượng nguồn nhân lực hạn chế
• Đội ngũ nhân công của tỉnh còn yếu kém để thực hiện các khâu sản

xuất thành phẩm

Cơ chế chính sách đầu tư thiếu hấp dẫn
• Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng lớn, làm nản lòng nhà đầu tư

Ảnh quỹ đất hoàn nguyên của Đắk Nông

Tổng quan về quy trình Thành phẩm nhôm và Hoàn nguyên của Đắk Nông

Đầu vào nhôm thô chưa đảm bảo
• Nhà máy điện phân nhôm của tỉnh vẫn chưa hoàn thành, do vậy

thiếu nguồn nhôm thô phục vụ việc sản xuất

✓

✓

Nguồn: Báo Đắk Nông; Roland Berger

✗



A.1.1.2 Ngành chế biến nông, lâm, 
thủy sản
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Năm sản phẩm chủ lực cho ngành chế biến nông, lâm sản của tỉnh bao gồm cà phê, 
hạt điều, hồ tiêu, cao su và ván ép gỗ

Sản lượng chế biến năm 2020

Các nhà sản xuất lớn ở tỉnh

Chế biến cà phê nhân + bột

• Công ty CP Đầu tư & XNK An Phong 
Đắk Nông 

• Công ty TNHH MTV cà phê Bazan Đắk 
Nông 

Hạt điều khô

• Công ty TNHH Hồng Đức

• Công ty TNHH Điều Đại Thành

Hồ tiêu

• Công ty CPĐT & XNK An Phong Đắk
Nông

• Công ty Cổ phần Sam nông nghiệp
công nghệ cao

Cao su

• Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú –
Đắk Nông

Ván ép gỗ

• Công ty cổ phần ván công nghệ cao
BiSon

301.700 tấn 4.660 tấn 48.604 tấn 57.134 m342.000 tấn

Các sản phẩm chủ lực cho ngành chế biến nông, lâm sản Đắk Nông

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Các mặt hàng nông sản chính của tỉnh tăng trưởng mạnh mẽ về sản lượng giai đoạn
2011-2020, tuy nhiên giá trị XK còn chưa tương xứng do thiếu giá trị gia tăng

Sản lượng sản xuất và giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của tỉnh

120.550
231.000

301.700+18%
+5%

Nhận xét

• Mặc dù sản lượng sản xuất và kim ngạch
xuất khẩu đều tăng mạnh trong giai
đoạn 2011-2015, kim ngạch xuất khẩu 
của các mặt hàng nông sản này có xu 
hướng tăng chậm hơn so với sản lượng
SX trong giai đoạn 2015-2020

• Nguyên nhân do các mặt hàng chưa chú
trọng vào việc phát triển nâng cao chất
lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa, 
nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị
trường xuất khẩu

169
310 340

+16% +2%

Sản lượng sản xuất [tấn] Kim ngạch xuất khẩu [triệu USD]

37%

Cấu phần trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnhxx%

48%42%

4.660

2011 2015 2020

2.270
3.400

+11%
+7%Hạt điều khô

107
270

450

2011 2015 2020

+26%
+11%

13.138

48.604

22.207

+14%
+17%

Hồ tiêu

86
185

79

+21% -16%

9%28%22%

49%42%

Cà phê nhân + bột

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

> Đã có sự hiện diện các
doanh nghiệp sơ cấp
chủ lực của tỉnh chuyên
xuất khẩu các sản phẩm
chế biến sơ cấp như
Công ty TNHH Olam

> Tuy vây, do tính chất
sản phẩm thô, sơ chế 
nên chịu ảnh hưởng rất 
lớn vào biến động giá 
cả thế giới, ít giá trị
cạnh tranh

Với nguồn nguyên vật liệu dồi dào, tỉnh cần tập trung đầu tư mạnh mẽ vào việc
sản xuất sâu để nâng cao giá trị xuất khẩu các ngành hàng đặc trưng của tỉnh

Chế biến sơ cấp

Trước sản xuất Thị trường tiêu thụ

Phân phối, tiêu thụChế biến thứ cấp
(chế biến sâu)Sản xuất nguyên liệu Thu mua, vận 

chuyển nguyên liệu

Chuỗi giá trị

1 2 3 4

> DN tự phân phối trực
tiếp đến thị trường
thông qua đường bộ
và cảng biển

> Thuế xuất 0% cho
các mặt hàng như cà
phê kích thích mạnh
mẽ việc xuất khẩu

> Thị trường XK tại Đắk 
Nông đã mở rộng 
đến 35 nước, tuy vậy
giá trị ngày càng hẹp
do giảm độ cạnh
tranh

> Các DN đã dần mở
rộng từ chế biến sơ
cấp qua chế biến sâu
hơn, như sản xuất cà
phê bột, hạt điều
rang muối, v.v.

> Tuy nhiên, các doanh
nghiệp vẫn ở quy mô
vừa và nhỏ, năng lực
tài chính hạn chế nên
dần bị bỏ xa về trình
độ công nghệ để
nâng cao giá trị sản
phẩm

Đánh giá hiện tại

Tiềm năng phát 
triển

• Nguồn nguyên liệu nông sản tại tỉnh dồi
dào, đảm bảo nhu cầu chế biến, sản xuất
và xuất khẩu của tỉnh

• Vùng nguyên liệu nông, lâm sản trong tỉnh
chủ yếu là cà phê, hạt điều, hồ tiêu và gỗ
thô dùng làm ván gỗ ép

• Một số sản phẩm khác như sắn dùng để
sản xuất cồn hay bông đang hoạt động
cầm chừng do giá trị nguyên liệu thu mua
thấp, người nông dân chuyển qua canh
tác các loại nông sản khác giá trị hơn

Cần tập trung nâng cao giá trịThế mạnh sẵn có của Đắk Nông

Nhận xét

• Nhằm nâng cao, phát triển 
chuỗi GT, Đắk Nông cần:

– Tích cực kêu gọi đầu tư
vào ngành chế biến sản
phẩm thứ cấp, giúp tăng
giá trị sản xuất cho các
mặt hàng đặc trưng của
tỉnh qua:

- Các chính sách ưu đãi
đầu tư cho các doanh
nghiệp tiềm năng

- Tinh giản công tác đền
bù, giải phóng mặt bằng

– Cải thiện chất lượng 
nguồn nhân lực, đáp ứng 
được yêu cầu phát triển 
công nghiệp chế biến sâu
trong tương lai

Sản xuất/ lắp ráp

Chuỗi giá trị ngành chế biến nông lâm sản
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Nguồn: Roland Berger

Nông
lâm sản

Tác động đến ngành chế biến
nông lâm sản Đắk Nông

Xu 
hướng
chung

A Xu hướng cà phê sạch, đảm bảo rõ nguồn gốc, xuất xứ thay thế hoàn toàn cà phê trộn của người tiêu dùng sẽ kích thích
nhu cầu sản xuất cà phê rang xay nguyên chất

Xu hướng dùng gỗ ép ván trong thiết kế nội thất do độ chịu bền nước cao, chịu nhiệt, dễ sử dụng với các phong
cách nhà khác nhauC

Sản xuất nội địa hóa và gần nguồn nguyên liệu: ảnh hưởng của COVID làm các doanh nghiệp tăng độ nhạy cảm với
rủi ro quản lý chuỗi cung toàn cầu – chuyển sang xây dựng các nhà máy nhỏ hơn, linh hoạt nằm gần khách hàng, gần
nguồn nguyên liệu

D

B Nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe tại các thị trường phát triển ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á TBD sẽ làm tăng
nhu cầu về các loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao

Ngoài ra, các xu hướng tiêu dùng và sản xuất trong & ngoài nước sẽ có các tác 
động tích cực mà Đắk Nông hoàn toàn có thể nắm bắt

Xu hướng ngành chế biến nông lâm sản

Các xu hướng tiêu dùng và sản xuất 

E Xu hướng nông nghiệp 4.0 ứng dụng công nghệ cao như AI, IoT, machine learning cải cách sản
xuất, quản lý, dự phóng tự động hóa nhờ ứng dụng, kết nối dữ liệu



A.1.1.3 Ngành công nghiệp năng
lượng tái tạo
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17%
đóng góp vào giá
trị sản xuất ngành

công nghiệp

1k tỷ VND
tổng giá trị sản

xuất(1)

51% 
đóng góp vào

GRDP ngành công
nghiệp năm 2020

713 tỷ
VND

vốn đầu tư thực
hiện trên địa bàn

năm 2020

1) Tính theo giá so sánh 2010

Nguồn: NGTK, Roland Berger

Tổng quan ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng [giá so sánh 2010]

Với 11 doanh nghiệp đang hoạt động, ngành năng lượng hiện đang đóng góp 17% 
vào GTSX và 51% GRDP ngành CN cho tỉnh
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3% 16% 17%

x% Tỷ trọng GTSX trên tổng ngành công nghiệp

68% 47%25%

GTSX và GRDP ngành điện, khí đốt, 2010-2020 [tỷ VND, giá so sánh] Tổng vốn đầu tư ngành sản xuất điện, khí đốt, 2010-2020 [tỷ VND]

66

599

56

523

2010 2015 2020

1.169

1.021

+55%

+14%

Giá trị sản xuất Tổng sản phẩm GRDP

10% 46% 51%

x% Tỷ trọng GRDP trên tổng ngành công nghiệp

183

917

713

2010 2015 2020

+38%

-5%

Tổng mức đầu tư

Tổng quan ngành sản xuất điện, khí đốt

Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng GTSX, nhưng sản xuất điện, khí đóng góp tới 
51% tổng GRDP ngành CN của tỉnh năm 2020; vốn đầu tư chiếm tới ~1/2 ngành CN

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông qua các năm; Roland Berger
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Tỉnh Đắk Nông hiện có 4 nguồn điện đã & đang đi vào vận hành cùng 3 nguồn điện
đang triển khai với tầm nhìn phục vụ các ngành CN nặng tại tỉnh và vùng Tây Nguyên

Dự án đang vào vận hành

2.249,4 
MW

Hỗ trợ các ngành
công nghiệp nặng, 
tiêu thụ điện nhiều
tại tỉnh và khu vực

Tây Nguyên

Khai thác
bô xít

Sản xuất
alumin

Luyện
nhôm

Chế biến cà
phê

Thủy điện 24 nhà máy thủy điện đã vận hành, cung cấp tổng cộng 1.655,61 MWp1

Điện mặt trời
2 Nhà máy điện mặt trời tổng công suất 106,4MWp và 1632 hệ thống điện
mặt trời mái nhà với tổng công suất 377,412 MWp2

1 dự án công suất 30 MWpĐiện mặt trời2

Dự án đang triển khai việc đầu tư xây dựng

Điện gió
1 Nhà máy điện gió 50 MW và 01 Nhà máy điện gió 30 MW đã hoàn thành 
nhưng chưa vận hành phát điện thương mại3

Các nguồn điện đã & đang đi vào vận hành của tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Báo cáo chiến lược quy hoạch tỉnh; Roland Berger

6 dự án với tổng quy mô công suất 36,8 MWThủy điện1

Nhiệt điện 1 nhà máy nhiệt điện Alumin Nhân Cơ với công suất 30 MWp4

4 Nhà máy điện gió với tổng quy mô công suất 350 MWĐiện gió3

Nguồn điện Tổng công
suất
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Với các dự án đã được phê duyệt quy hoạch và các dự án năng lượng đề xuất xem 
xét, ngành điện tỉnh Đắk Nông có tiềm năng nâng công suất lên gần 10.000 MWp

Các dự án đã được phê duyệt quy hoạch

• Thủy điện: 03 dự án với tổng công suất 29 MW

• Điện mặt trời: 04 dự án với tổng công suất 795 
MWp

Các dự án năng lượng đề xuất xem xét, cập 
nhật vào QH điện lực quốc gia 2021-2030 
với tầm nhìn 2050

• Điện gió: 21 dự án, tổng công suất 4.262 MW

• Điện mặt trời: 25 dự án, tổng công suất
3.197,9MWp.

Các dự án vận hành & đang triển khai

• Thủy điện: 30 dự án với tổng công suất 1.692 
MW

• Điện mặt trời: 3 dự án và 1.632 hệ thống điện
mặt trời mái nhà với tổng công suất 513 MWp

• Điện gió: 6 nhà máy với công suất 430 MWp

• Nhiệt điện: 1 nhà máy với công suất 30 MWp

824 MWp 7.459,9 MWp2666,2 MWp

Tổng công suất (ước tính, có thể thay đổi trong tương lai)

Các nguồn điện đã & đang đi vào vận hành của tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Cường độ bức xạ mặt trời [kWh/m2/ngày]

Với cường độ bức xạ tốt và tốc độ gió trung bình cao, Đắk Nông có thể phát triển 
năng lượng mặt trời và gió như nguồn năng lượng sạch trong tương lai

Cả nước

Nam Bộ

Đắk Nông

Bắc Trung Bộ

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tây Bắc Bộ

Đông Bắc Bộ

5,3

5,2

4,9

4,6

4,6

3,7

4,5

Tốc độ gió trung bình [m/s]

Cả nước

Đắk Nông

Đắk Lắk

4 – 5 m/s

Bình Phước

Gia Lai 3 – 4 m/s

Lâm Đồng

5 – 7 m/s

2 – 5 m/s

3 – 4 m/s

1 – 3 m/s

Nhận xét

Tỉnh Đắk Nông cần tập trung phát triển
ngành năng lượng mặt trời và năng lượng
gió, với các lý do sau:

• Điều kiện thiên nhiên phù hợp: Đắk
Nông có số giờ nắng trung bình đạt
2.000 - 2.300 giờ cùng với cường độ bức
xạ mặt trời ở mức 5,2 kWh/m2/ ngày; 
ngoài ra, tốc độ gió bình quân đạt 2,4 -
5,4 m/s và hầu như không có bão

• Hòa nhập xu hướng năng lượng sạch: 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu kỳ 
vọng sẽ hồi phục hậu đại dịch Covid-10
và các hiệp ước quốc tế liên quan đến 
giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng 
nhà kính được ký kết

Tiềm năng cho năng lượng mặt trời và năng lượng gió

Nguồn: Tạp chí năng lượng Việt Nam; Báo cáo quy hoạch tỉnh Đắk Nông; Roland Berger



A.2 Đánh giá sơ bộ ngành nông 
lâm ngư nghiệp
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Việc chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp còn chậm và không ổn định, chủ yếu do 
ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài: giá cả, dịch bệnh, và hạn hán

Nhận định

• Cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh chuyển dịch chậm và 
không ổn định, với ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ 
trọng lớn

– Đối với ngành trồng trọt, tuy giá cả có xu hướng 
không ổn định nhưng nhờ tăng năng suất và diện 
tích gieo trồng, quy mô ngành trồng trọt vẫn chiếm 
tỷ lệ lớn

– Ngành chăn nuôi đang phát triển nhưng đa số vẫn ở 
quy mô nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng của 
tỉnh

– Đối với ngành lâm nghiệp:

– Diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ lớn 
nhưng không được khai thác do chủ trương 
đóng cửa rừng tự nhiên

– Nguồn lực đầu tư cho phát triển rừng trồng 
còn rất hạn chế, chủ yếu là các rừng nguyên 
liệu gỗ nhỏ, năng suất và giá trị khai thác 
không cao

– Ngành thủy sản không phải là thế mạnh của tỉnh do 
đặc thù tự nhiên của tỉnh, với quy mô nhỏ và phân 
tán

Tỷ trọng các ngành theo giá trị sản xuất theo giá so sánh [%]

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông các năm, Roland Berger

86 127 2186%

20152010

1% 2%0% 2%0%

2020

9,830

18,462

14,556

1%

91%

9%

88%

9%

88%

Trồng trọt +6%

Thủy sản +10%

Chăn nuôi +10%

Lâm nghiệp -4%

Dịch vụ +14%

CAGR '10-'20
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Ngành nông nghiệp chiếm hơn 40% GRDP của tỉnh, với các loại cây lâu năm là các 
sản phẩm nông nghiệp chủ đạo

GRDP ngành, 2020 [%] Các sản phẩm chính [ha]

Các sản phẩm nông sản (chính)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông qua các năm, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

856

40%

CN-XD 16%

40%

2020

Nông, lâm, 
thủy sản

Thuế

Dịch vụ

19.026

205,940

97,645

12,505

2020

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Cây ăn quả

316,090

Quy mô (sản 
phẩm chính)

Lúa

Ngô

Rau, đậu

Sắn

Cà phê

Tiêu

Điều

Cao su

Xoài

Sầu riêng

Chuối

Diện tích, 2020 
[ha]

12.730

47.960

12.535

8.000

130.460

34.320

16.010

23.800

1.281

940

584

Sản lượng, 
2020 [tấn]

77.050

308.960

98.453

143.480

316.420

48.600

18.390

23.220

5.987

13.091

6.706

Nhận xét

• Nhóm cây ăn quả 
cho lợi nhuận cao 
gấp nhiều lần cây 
công nghiệp, và cây 
hàng năm

• Tỉnh cần điều chỉnh 
quy mô diện tích, và 
nâng cao hiệu suất 
các loại cây công 
nghiệp, và đẩy mạnh 
phát triển mô hình 
trồng cây ăn trái xem 
canh trong vườn cây 
công nghiệp

• Việc phát triển mô 
hình chuyên canh 
cây ngắn ngày sẽ cho 
lợi nhuận ở mức cao

Tăng/giảm '10-
'20 [ha]

+1.042

+7.988

-778

-6.488

+43.925

+27.194

-5.845

+735

+1.072

+2.332

+29

0,8%

5%

2%

18%

26%

5%

2,4%

1,5%

6%

0,5%

Tỷ lệ so với cả nước%
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Bên cạnh đó, tỷ trọng vốn đầu tư cho ngành nông, lâm, thủy sản đang trên đà 
giảm dần nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với các tỉnh Tây Nguyên

Tỷ trọng vốn đầu tư cho ngành nông, lâm, thủy sản tỉnh Đắk Nông [%]
Tỷ trọng vốn đầu tư cho ngành nông, lâm, thủy sản so với các tỉnh Tây 
Nguyên năm 2020 [%]

Vốn đầu tư cho ngành nông, lâm, thủy sản

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh qua các năm, Roland Berger

57% 54% 56% 55% 54%

6% 7% 7% 8% 11%
6% 9% 8% 9% 9%

32% 30% 29% 28% 26%

201820162015 2017

Chế biến 
chế tạo

100%

2019

Nông, lâm,
thủy sản

100%

Sản xuất, 
phân phối điện

Khác

100% 100% 100% 26%

20% 20%

18%

13%

9%

Lâm ĐồngĐăk Nông Bình PhướcGia Lai Đăk Lăk Kon Tum

Trung bình các 
tỉnh lân cận
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Một số đánh giá sâu hơn về ngành nông, lâm, thủy sản của tỉnh Đắk Nông

Tóm tắt ngành nông, lâm, thủy sản

Nguồn: Báo cáo quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Trồng trọt

Là lĩnh vực truyền thống có quy 
mô lớn, tỷ trọng cao:

• Chuỗi giá trị ngành trồng trọt 
đã hình thành, tuy nhiên chủ 
yếu tập trung ở khâu sản xuất. 
Các công đoạn về giống, chế 
biến còn hạn chế

• Rau và các loại cây ăn quả có 
giá trị cao, và nên được tập 
trung phát triển

Thủy sản

• Không phải là thế mạnh của 
tỉnh

Lâm nghiệp

Chiếm tỷ trọng rất nhỏ

• Chủ trương đóng cửa rừng tự 
nhiên

• Nguồn lực đầu tư cho ngành 
lâm nghiệp rất hạn chế

• Rừng trồng chủ yếu là các loại 
gỗ nhỏ, giá trị thấp

Chăn nuôi

Tỷ trọng ngành chăn nuôi tuy có 
tăng nhưng vẫn chiếm quy mô 
nhỏ:

• Chủ yếu là chăn nuôi lợn, đã 
thu hút được nhiều nhà đầu 
tư

• Chăn nuôi đại gia súc còn nhỏ, 
chưa tương xứng với tiềm 
năng của tỉnh

1 2 3 4
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Chuỗi giá trị ngành trồng trọt đã được hình thành, tuy nhiên việc canh tác còn 
mang tính truyền thống, cũng như liên kết thị trường, chế biến còn hạn chế

Đánh giá chuỗi giá trị ngành trồng trọt

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh qua các năm, Roland Berger

Giống, ươm

• Chất lượng con giống không 
đảm bảo:

– Thiếu các cơ sở bán cây 
giống đáp ứng đủ tiêu 
chuẩn

– Người dân còn ưa chuộng 
các hình thức tự nhân 
giống nhằm giảm chi phí

– Nông dân sử dụng các loại 
giống "lạ", chưa được 
chứng nhận từ các cơ quan 
chức năng

Canh tác

• Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa, 
các ứng dụng công nghệ, 
khoa học kỹ thuật còn rất 
thấp:

– Người dân chủ yếu canh 
tác theo phương thức 
truyền thống

– Trồng trọt nương rẫy, với 
kỹ thuật canh tác rất thô 
sơ

– Sử dụng các loại thuốc hóa 
học trong canh tác

Đầu ra, sơ chế

• Sơ chế cơ bản, tỷ lệ hư hỏng 
cao:

– Phần lớn nông dân chưa 
sử dụng các công cụ như 
sấy cho các giai đoạn sơ 
chế, thay vào đó, chỉ sử 
dụng phương pháp truyền 
thống (ví dụ: phơi cà phê 
thay vì sấy cà phê, v.v.)

– Chủ yếu sơ chế đơn giản 
như xay xát, sản xuất các 
sản phẩm đơn giản

Chế biến sản phẩm 
nông sản

• Tỉnh thiếu các nhà máy chế 
biến sản phẩm nông sản, đặc 
biệt là chế biến sâu (ví dụ: 
các loại thực phẩm ăn liền, 
v.v.)

• Các loại rau củ chủ yếu được 
tiêu thụ nội tỉnh, thiếu các 
hệ thống kho lạnh nhằm trữ 
rau quả

Thương hiệu, phân 
phối, tiêu thụ

• Tỉnh thiếu các thương hiệu 
cho các loại nông sản chủ lực

• Tỉnh đang tích cực hỗ trợ các 
cơ sở sản xuất đạt các tiêu 
chuẩn như VietGAP, OCOP, 
GlobalGAP, v.v.

• Giống ươm kém chất 
lượng làm giảm năng suất 
cây trồng

• Truy xuất nguồn gốc bị 
hạn chế, ảnh hưởng đến 
các hoạt động xuất khẩu 
trong tương lai

Các rủi ro:

• Năng suất thấp

• Chất lượng đầu ra chưa 
đảm bảo, đặc biệt là cho 
các hoạt động xuất khẩu

• Tỷ lệ hư hỏng cao

• Bị giảm giá thành do chất 
lượng không đảm bảo

• Lợi nhuận thấp do hầu 
hết các sản phẩm nông 
sản chỉ được xuất thô 
đến các tỉnh khác

• Các sản phẩm nông sản 
của tỉnh khó cạnh tranh 
trên thị trường, và đem 
lại giá trị thấp

Thuộc về nông nghiệp Thuộc về công nghiệp, thương mại
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Tuy có điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, năng suất của các loại cây trồng, đặc biệt là 
cây dài ngày, của tỉnh Đắk Nông ở mức thấp so với bình quân của cả nước

So sánh nông suất cây trồng năm 2020

Năng suất lúa đông xuân [tấn/ha] Năng suất cà phê nhân [tấn/ha] Năng suất tiêu Năng suất cao su

Đăk Nông

Đăk Lăk

6,7

Cả nước

Phú Yên

Quảng Ngãi

7,3

6,1

5,9

5,8

+4%

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh qua các năm, Roland Berger

Lâm Đồng

2,6Đăk Lăk

Đăk Nông

Cả nước

Gia Lai

2,7

2,8

3,0

3,2

-3%

1,8

Đăk Lăk

Gia Lai

Đăk Nông

Cả nước

Bình Phước

1,4

1,5

1,5

1,7

-10%

Đăk Lăk

Đăk Nông 1,9

Cả nước

Lâm Đồng

Gia Lai

2,4

2,8

3,5

3,8

-20%
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Hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, 
thiếu độ tin cậy gây thiệt hại lớn cho ngành sản xuất nông nghiệp

Tình hình sản xuất và sử dụng giống cây trồng

Nguồn: Báo Đắk Nông, Roland Berger

Nhiều cơ sở sản xuất, 
buôn bán giống cây do 
nhiều hộ gia đình, cá 
nhân tự thành lập…

Các cơ sở sản xuất 
không có chứng từ, 
không được đăng ký, cây 
giống không có nguồn 
gốc xuất xứ

Các cơ sở giống cây trồng tự phát … … cùng với trào lưu giống cây "độc, lạ"… Dẫn đến hệ lụy vì cây giống kém chất lượng

Nhiều nông dân chọn 
các loại cây trồng "độc, 
lạ, không đụng hàng" để 
phát triển kinh tế

Tuy nhiên các giống cây 
này chưa được kiểm 
chứng, khảo nghiệm tại 
Đắk Nông

Vườn bơ tuy tốt nhưng 
không cho quả

Hồ tiêu nhiễm bệnh, do 
giống có sức chịu sâu 
bệnh kém

Giống ươm
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Phương thức canh tác còn mang tính truyền thống do tỷ lệ lao động được đào tạo 
ở mức thấp, và mức độ cơ giới hóa nông nghiệp còn chưa cao

Phương thức canh tác truyền thống

Nguồn: pcivietnam, phỏng vấn, Roland Berger

Lao động lao động tuy đã cải thiện nhưng còn ở mức thấp Mức độ cơ giới hóa nông nghiệp, ứng dụng KHCN nhìn chung còn thấp

2019 202020182015 2016 2017

6,35

5,57

5,58
5,69

5,53

Kon Tum
6,08

6,14
Đăk Lăk

6,41

5,41

5,12

4,39

5,96

5,80

6,75

5,10

5,93

5,80

5,63

6,54

5,15

6,20

4,84

6,40
6,50

6,216,37

5,01

6,60

5,45

5,76
Lâm Đồng

5,56

Gia Lai

Cả nước

5,13

6,00

6,34

6,68

6,48

Đăk Nông

Đắk Nông đã có những cải thiện 
về đào tạo lao động, nhưng vẫn 
còn ở mức thấp so với các tỉnh 
Tây Nguyên

Điểm số về đào tạo lao động qua các năm [Tối đa: 10]

"Có nhiều khóa tập huấn tổ chức từ 
khuyến nông, tuy nhiên còn cần nhiều 
hơn cho khu vực nông thôn, đồng bào 
dân dộc thiểu số"

Phỏng vấn nông dân

"Các công đoạn thu hoạch và sau thu 
hoạch như phơi sấy chủ yếu vấn làm 
thủ công, ảnh hưởng trực tiếp đến 
chất lượng nông sản"

Phỏng vấn nông dân

Tỷ lệ cơ giới hóa cao:

Làm đất Phun thuốc

Tưới 
nước

Cắt cỏ

Vận 
chuyển

Gieo 
trồng Bóc tách

Thu 
hoạch

Phơi sấy

Các khâu vẫn làm thủ công

Tách vỏ

Canh tác



A.3 Đánh giá sơ bộ ngành dịch 
vụ
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Đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GRDP của tỉnh, ngành thương mại, dịch vụ 
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Nông

• Ngành dịch vụ vận tải

– Thiếu các tuyến cao tốc kết nối trực tiếp tới các trung tâm kinh tế và hạ tầng quan trọng của vùng, ngành vận tải của Đắk Nông vẫn có 
quy mô nhỏ. Tiềm năng phát triển sẽ được mở ra với sự phát triển của cơ sở hạ tầng

1

2

3

4

• Ngành thương mại (bán buôn, bán lẻ)

– Cơ cấu ngành thương mại tăng dần, tuy nhiễn quy mô và số lượng vẫn còn nhỏ. Đắk Nông có tiềm năng phát triển loại hình thương 
mại hiện đại và thương mại điện tử khi mức sống người dân ngày càng được cải thiện

• Ngành du lịch

– Ngành du lịch của tỉnh chưa được đầu tư bài bản để thu hút và giữ chân du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Đắk Nông có nhiều 
tiềm năng phát triển các ngành du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, cộng đồng, v.v. và găn với chuỗi du lịch vùng.

• Ngành giáo dục, y tế

– Tỉnh có nguồn nhân lực của tỉnh tuy đủ về số lượng nhưng chưa đảm bảo chất lượng. Việc đầu tư cho hệ thống y tế, đặc biệt là y tế 
tư nhân còn thấp

5
• Ngành tài chính, ngân hàngoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng của tỉnh còn cơ bản, độ phủ chưa lớn. Đây là lĩnh vực hỗ trợ quan 

trọng, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư của tỉnh 

Nguồn: Roland Berger

Đánh giá tổng quan
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Cơ cấu các hoạt động thương mại dịch vụ đang chuyển dịch chậm, với các ngành 
bán buôn và bán lẻ vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớn

3.5%

3.5%

12,086

11.1%

37.0%

10,124

15.5%

27.7%

15.6%

34.5%

20172013 2019

6,891

5.1%

19.1%
39.2%

9.7%

10.4%

21.7%
17.5%

30.1%

10.1%

35.0%

28.9%

5.0%

14.4%

2010

38.4%

29.4%

4.5%

2015

9.2%

14.2%

2020

TT&TT

5.0%

4,053

4.4% 16.1%

8,545

3.4%

3.9%

29.1%

Bán buôn, bán lẻ

3.5%
Lưu trú, ăn uống

Tài chính

Khác

4.9%

12,782

4.7%

34.6%

Vận tải, kho bãi+16.1%

+8.4%

Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Cơ cấu ngành thương mại – dịch vụ [tỷ VNĐ]1)

Tăng trưởng kép 
2010-2020 [%]

15,6%

9,6%

11,7%

6,4%

8,9%

13,6%

Nhận xét

• Ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh về 
cơ bản vẫn là các hoạt động buôn bán hàng 
hóa, dịch vụ, trong đó cơ cấu dịch chuyển 
chậm với bán buôn, bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn 
và đang trên đà gia tăng

• Trên địa bàn tỉnh chưa có các trung tâm triễn 
lãm, hội chợ - điều này làm giảm tính chủ động 
trong việc thúc đẩy, tiêu thụ hàng hóa, cũng 
như các hoạt động xúc tiến đầu tư

1) Giá hiện hành
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Thương mại nội địa tập trung vào những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, 
được cung cấp chủ yếu thông qua các chợ truyền thống, siêu thị, TTTM

Thương mại nội địa

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông qua các năm, Roland Berger

Các hàng hóa chủ yếu là các sản phẩm thiết yếu, phục vụ sản xuất… Chợ, siêu thị, và TTTM là kênh tiêu thụ chính

Hàng may mặc

7.5%

9.5%

Đồ dùng, dụng cụ, thiết bị gia đình

8.1%

Vật phẩm, văn hoá, giáo dục

Hàng hoá khác

Sửa chữa ô tô, xe máy

Gỗ và vật liệu xây dựng

Ô tô

Xăng dầu các loại, nhiên liệu khác
27.5%

0.8%

7.2%

28.4%
3.5% 2.9%

23.8%

4,217

28.8%

12,235

8,917

4.1%

5.5%

1.9%
1.8%

2.5%

0.5%

Lương thực, thực phẩm

2020

8.2%

2010

31.4%

14.0%

8.4%

9.2%

6.2%

8.8%

8.8%

7.9%

2015

32.8%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa phân theo nhóm hàng [Tỷ VNĐ, giá hiện hành] • Phần lớn hàng hóa bán lẻ 
trên thị trường nội địa 
tỉnh chủ yếu là những 
mặt hàng thiết yếu phục 
vụ sản xuất và đời sống 
được cung cấp phần lớn 
qua các chợ truyền thống

• Về siêu thị, trung tâm 
thương mại, trên địa bàn 
tỉnh hiện có 02 siêu thị 
hạng III tại thành phố Gia 
Nghĩa và 01 trung tâm 
thương mại; ngoài ra, có 
01 khu phức hợp và dịch 
vụ tại huyện Cư Jút
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Nền kinh tế Đắk Nông có độ mở lớn, tuy nhiên độ mở của tỉnh còn mang tính số 
lượng khi hàng xuất khẩu thô còn chiếm tỷ trọng lớn

Xuất, nhập khẩu

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông các năm, Roland Berger

Kim ngạch xuất khẩu [triệu USD] Kim ngạch nhập khẩu [triệu USD] Cán cân xuất nhập khẩu [xuất nhập khẩu/ GRDP]

50

215

558

620

2010

0

20202015

567

671

250
17

0

0 0
1

18 9

CN nặng,
khoáng sản

Khác

Nông sản

Lâm sản

• Kim ngạch xuất khẩu có xu hướng tăng, tập trung chủ 
yếu vào các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên chủ yếu là 
xuất thô, không qua hoặc hạn chế thông qua chế 
biến

• Nguyên vật liệu vẫn là mặt hàng nhập khẩu chính của 
tỉnh. Cơ bản, nhập khẩu đã phục vụ tốt cho nhu cầu 
đầu tư máy móc, thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất

• Nền kinh tế của tỉnh có độ mở ngày càng tăng, giúp 
tỉnh khai thác được thế mạnh sản xuất nông nghiệp 
và tận dụng thị trường thế giới

202

320

150

2010

1

Nguyên vật 
liệu

2015

15 Máy móc 
phụ tùng

1

2020

203

320

45.59%

70.83%

91.67%

2010 2015 2020
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Đắk Nông có hệ thống địa điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn –
đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ngành du lịch 
của tỉnh trong tương lai

Hệ sinh thái 
du lịch 

tỉnh Đắk Nông

Thác Đray Sáp

Thác Gia Long

Thác Trinh Nữ Thiền viện 
Trúc Lâm Đạo 

Nguyên

Hồ Tà Đùng

Hồ Tây Đắk 
Mil

Công viên địa 
chất Đắk Nông

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Một số các danh lam, thắng cảnh nổi bật
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Tổng doanh thu ngành du lịch của tỉnh Đắk Nông đã tăng trưởng mạnh trong 
những năm vừa qua, tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh lân cận 

Tổng quan ngành du lịch

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

201920172016 2018 2020

32

27
30

42

23

+15%

42

201

510
571

1,050

Bình 
Phước

Kon TumĐắk Nông Gia Lai Đăk Lăk Lâm Đồng

12,888

+4.8x

Doanh thu ngành du lịch tăng trưởng mạnh mẽ…

Doanh thu ngành du lịch [Tỷ VNĐ]

… tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh khác

Doanh thu ngành du lịch năm 2019 [Tỷ VNĐ]

Các nhân tố dẫn dắt tăng trưởng

• Số lượng du khách tăng trưởng mạnh trong 
giai đoạn 2010-2020, được dẫn dắt chủ yếu 
bởi khách du lịch nội địa

• Tuy nhiên với xuất phát điểm rất thấp, 
lượng khách du lịch đến Đắk Nông vẫn 
còn ở mức thấp so với các tỉnh lân cận

• Chi tiêu của du khách chủ yếu vào các hoạt 
động lưu trú

• Việc ít các địa điểm tham quan và trải 
nghiệm trong tỉnh cũng như thiếu tính 
liên kết của các địa điểm du lịch làm 
cho du khách không có nhiều "động 
lực" để chi tiêu

• Thiếu các sản phẩm liên quan đến ẩm 
thực, mua sắm, các hoạt động về đêm



49

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

Ngành du lịch tỉnh Đắk Nông được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng lượng khách du 
lịch, trong đó chủ yếu là ở thị trường nội địa

2%

3%

98%

2016

3%

98% 98%

2017 2018

2%

98%

2019

2%

98%

2020

250,000
225,700

300,000 304,000

385,000
+15%

Khách quốc tế Khách nội địa

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Nông, Phỏng vấn chuyên gia, Roland Berger

Tổng quan về khách du lịch đến Đắk Nông

Số lượng du khách tăng trưởng bền vững qua các năm…

Số lượng khách du lịch [người]

… tuy nhiên phần lớn là du khách nội địa

Xuất xứ chủ yếu của du khách (các địa phương/ quốc gia chính)

Khách nội 
địa

Khách quốc 
tế

TP.HCM Đắk LăkHà 
Nội

Khánh 
Hòa

Bình 
Phước

Bình 
Thuận

Đà 
Nẵng

Ninh 
Thuận

Lâm 
Đồng

Bình 
Dương
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Tuy nhiên, số lượng khách còn khiêm tốn so với các tỉnh lân cận và khu vực Tây 
Nguyên – tỉnh có nhiều dư địa để đón thêm khách trong nước lẫn quốc tế

So sánh lượng khách du lịch đến Đắk Nông với các tỉnh lân cận

Tổng lượng
khách, 2019 
[triệu]

Tỷ trọng
khách
quốc tế, 
2019 [%]

Tỷ trọng
khách nội
địa, 2019 
[%]

Đắk LăkĐắk Nông

2,0%

98,0%

Lâm Đồng

0,39

Gia LaiKon Tum Bình Phước

7,0%

93,0%

7,16

9,0%

91,0%

0,95

2,0%

98,0%

0,850,55

4,0%

96,0%

0,91

n/a

n/a

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

• Ngành du lịch tỉnh Đắk Nông phát triển còn tương đối khiêm tốn so với các tỉnh lân cận, và khu vực Tây Nguyên

• Tỷ trọng khách quốc tế cũng khiêm tốn nhất trong khu vực và có nhiều dư địa để cải thiện
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Phần lớn doanh thu của ngành du lịch đến từ các cơ sở lưu trú – các dịch vụ du 
lịch của tỉnh vẫn chưa phát triển nhằm nâng cao chi tiêu của du khách

41%

59%

20172016

45%

53%

47%

55%

2018

43%

57%

2019

53%

23

47%

2020

42

27
30

32

+15%

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Phỏng vấn, Roland Berger

Đóng góp của ngành lưu trú vào du lịch

Doanh thu du lịch chủ yếu từ lưu trú…

Doanh thu ngành du lịch theo hoạt động [tỷ VNĐ]

… tỷ lệ vẫn còn rất cao so với các tỉnh …

Tỷ lệ doanh thu lưu trú trong ngành du lịch, 2019 [%]1)

…. thiếu các hoạt động du lịch dẫn đến chi tiêu 
thấp và thời gian lưu trú ngắn

Thời gian lưu trú của du khách [Đêm, %]

Chi tiêu cho lưu trú Chi tiêu khác

12%

20%
23% 24% 25%

35%

43%
46%

50%

Bình 
Phước

Đăk 
Lăk

Lâm 
Đồng

TP.HCM Đà 
Nẵng

BR-VT Gia 
Lai

Đăk 
Nông

Kon 
Tum

1) Ước tính từ niên giám thống kê các tỉnh năm 2019, phỏng vấn chuyên gia

Tỉnh có ngành du lịch 
phát triển mạnh

Tỉnh có ngành du lịch 
phát triển trung bình

60.0%
1 đêm

4.0%

30.0%

Trên 3 đêm

2 đêm

6.0%

3 đêm

Thiếu các hoạt động khám phá du lịch, ẩm thực 
nên tôi chủ yếu đi tham quan ngắn ngày

– Khách du lịch

Không có các hoạt động về đêm, mua sắm, thiếu 
các trung tâm ẩm thực

– Khách du lịch

Thiếu các cơ sở lưu trú chất lượng cao nên tôi chỉ 
đi 1 ngày 2 đêm

– Khách du lịch
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Đắk Nông chỉ có kết nối đường bộ - điều này làm giảm khả năng thu hút khách du 
lịch. Đường cao tốc, sân bay cần được xây dựng nhằm phát triển du lịch của tỉnh

Nguồn: Báo chí, Sở VHTT&DL tỉnh Phú Yên, Roland Berger

So sánh kết nối của các tỉnh

So sánh kết nối của các tỉnh Ví dụ: du lịch Phú Yên cất cánh khi kết nối hoàn chỉnh

Đắk Nông

Đắk Lăk

BR-VT

Gia Lai

Nha Trang

Ninh Thuận

Đường bộ Đường không Đường sắt Đường thủy

Lâm Đồng

✓ ✗
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗ 2010 2011

8%

2019

6%

884

2018

94% 92%
95%

2015

10%

900

2%

90%

2012

10%

90%

3%

2013

7%

2014

5%755

3%

97%

2016

600

3%

550
97%

2017

97%

1.404

98% 1%

1.830

99%

2020

93%
361

530

1.175

1.609

+18%

+20%

Khách quốc tế Khách nội địa

Sân bay Tuy Hòa 
được mở rộng

Hoàn thành hầm 
đường bộ Đèo Cả
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Ngoài ra, ảnh hưởng của mùa mưa bão từ tháng 6 đến tháng 10 của Đắk Nông
giảm mạnh mẽ lưu lượng khách đến Tỉnh

0

124 133 138

343

250

357
338

224

46

11

114 51 832 6 7 9 10 12

Mùa mưa cao điểm Đắk Nông

Mùa mưa của tỉnh Đắk Nông

Nhận định chính
• Mùa mưa cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 10 và tập trung 80% 

lượng mưa của cả năm

• Lượng mưa lớn gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống giao thông, 
nhà cửa, đặc biệt xung quanh xã Đắk Ngo, huyện Krông Nô, Đắk
Glong và Đắk R'Lấp, kéo theo sự sụt giảm của lượng khách du lịch 
nơi đây

Ảnh thực tế từ mùa mưa bão của tỉnh Đắk NôngLượng mưa theo tháng của tỉnh Đắk Nông [mm, 2019]

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Để hiểu rõ hơn về điểm mạnh & hạn chế của ngành du lịch tỉnh Đắk Nông, một
chuỗi giá trị đã được phát triển xuyên suốt hành trình du lịch của du khách

Hành trình du lịch

Tiêu chuẩn & Quy định Cơ sở hạ tầng Nguồn nhân lực Số hóa Đầu tư
Yếu tố hỗ trợ

Nhà cung cấp 
dịch vụ trực
tiếp

Yếu tố hỗ trợ du lịch

Quảng bá & Tiếp thịA

Trang đặt chỗ/ Tour tham quanB

Cơ quan giám sátH

Vận chuyển liên tỉnhC

Vận chuyển nội thànhD

Chỗ ởE

Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uốngF

Nhận thức Lên kế hoạch Đặt chỗ Hậu du lịchDi chuyển đến Rời điTrải nghiệm

Hỗ trợ khách du lịchG

1 2 3 4 5 6 7

Giới thiệu chuỗi giá trị ngành du lịch Đắk Nông

Nguồn: Roland Berger

I
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Việc quảng bá & tiếp thị cho ngành du lịch tỉnh được thực hiện khá đa dạng, 
nhưng kinh phí cho quảng bá của ngành du lịch rất hạn chế

A Quảng bá & Tiếp thị

Online

1

Offline

2

> Đăng bài & tương tác qua kênh Facebook dưới tên
"Du lịch Đắk Nông"

Mạng xã
hội

> Đăng bài viết trên Báo Đắk Nông, Cổng thông tin điện
tử tỉnh và trang Vietnamtourism

Quảng cáo
báo chí

Tổ chức
sự kiện

> Quảng bá tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh

> Tổ chức các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư

> Đăng cai tổ chức các sự kiện du lịch như Lễ hội văn
hóa thổ cẩm Việt Nam, Cuộc thi hoa khôi du lịch Việt
Nam

> Thực hiện phóng sự quảng bá du lịch Đắk Nông đăng
trên trang báo điện tử

Video 
quảng bá

> Thực hiện Bản đồ du lịch Đắk Nông, Cẩm nang du lịch 
Đắk Nông

> Xây dựng panô quảng bá trên quốc lộ

Ban hành
ấn phẩm

500 500

450

360

20172016 20192018

-10%

Năm hình thức marketing du lịch của tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Các hình thức quảng bá du lịch của Đắk Nông khá đa dạng … … tuy nhiên kinh phí dành cho quảng bá du lịch rất hạn chế

Kinh phí dành cho xúc tiến, quảng bá du lịch [triệu đồng]
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Kinh phí giảm dần dẫn đến hiệu quả chưa như mong muốn; độ nhận diện và lượng
tương tác với nội dung của du lịch tỉnh còn rất thấp

A Quảng bá & Tiếp thị

Hiệu quả của việc quảng bá & tiếp thị du lịch tỉnh Đắk Nông

8

5

10

3
1

13

0
2

3

8/2/2021

0

24/11/2020 12/3/2021 23/3/2021 13/12/2021

Thích Chia sẻ

Độ nhận diện trên trang mạng xã hội Độ nhận diện trên trang tìm kiếm về du lịch

Thông tin tài khoản

Du lịch

• Đắk Nông

Thống kê theo dõi

• 636 lượt thích

• Bài đăng mới nhất: 
13/12/2021

Tần suất đăng bài

• Khá thưa thớt trong thời
gian gần đây, chỉ có 4 bài
đăng trong năm 2021

Lượng tương tác trong 5 bài đăng gần nhất

Nhận định chính

• Độ nhận diện của du lịch tỉnh Đắk Nông còn khá khiêm tốn trên cả trang mạng xã hội lẫn trên các trang tìm kiếm về du lịch

• Kinh phí hạn hẹp cũng như các hình thức quảng bá còn thiếu tính đột phá là hai lý do chính cho việc kém hiệu quả này

Tổng số lượt đánh giá của
5 địa điểm nổi tiếng nhất

Tổng kết quả trả về khi gõ
keyword tìm kiếm

Đắk
Nông

50 lượt "Du lịch Đắk Nông"

24,600,000

Đắk
Lắk

438 lượt "Du lịch Đắk Lắk"

38,100,000

Lâm
Đồng

9.461 lượt "Du lịch Lâm Đồng"

126,000,000

Nguồn: Tripadvisor, Sở VHTT&DL tỉnh Đắk Nông, Roland Berger
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Phân tích 6 đơn vị cung cấp tour đi Đắk Nông cho thấy thời gian đi khá ngắn ngày, 
với các điểm đến chủ yếu tập trung ở TP. Gia Nghĩa và huyện Đắk Glong

B Trang đặt chỗ/ Tour tham quan

Thống kê các khu vực & địa điểm du lịch cung cấp bởi tour tham quan

Hành trình của 6 đơn vị lữ hành
được tham khảo

Nhận định chính:
• Các tour chủ yếu chỉ kéo dài 2 ngày 1 đêm
• Khách du lịch hoàn thành tour này sẽ đi được hầu hết những điểm thu hút du lịch chính của Đắk

Nông, do vậy một khoản doanh thu lớn sẽ mất đi từ việc khách hàng không ở lại tỉnh lâu

Các thành phố/ huyện được đến nhiều nhất Các địa điểm được ghé thăm nhiều nhất

Hồ Tà Đùng
Tần suất ghé thăm: 6/6 lần

TP. Gia Nghĩa
Tần suất ghé thăm: 4/6 lần

Thác Lưu Ly
Tần suất ghé thăm: 4/6 lần

Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên
Tần suất ghé thăm: 3/6 lần

Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Tần suất ghé thăm: 2/6 lần

Cư
Jút

Krông
Nô

Đắk
Mil

Đắk
Song

Tuy
Đức

Đắk
R'lắp

Đắk
Glong

Gia 
Nghĩa

TP/ Huyện được ghé thăm nhiều nhất TP/ Huyện được ghé thăm ít hơn TP/ Huyện được ghé thăm ít nhất

Nguồn: Báo chí, Websites các công ty du lịch, Roland Berger
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Việc đặt gói tham quan và các thông tin bổ ích đi kèm chưa được tích hợp trên các
trang thông tin du lịch của tỉnh, giảm thiểu sự liền mạch trong trải nghiệm đặt chỗ

B Trang đặt chỗ/ Tour tham quan

Nghiên cứu cụ thể các trang thông tin du lịch tỉnh

Nguồn: Websites, Roland Berger

Trang svhttdl.daknong.gov.vn Trang Facebook Du lịch Đắk Nông Nhận định chính

• Các trang thông tin hiện tại chỉ
phục vụ mục đích đơn thuần là
cung cấp thông tin về địa điểm
du lịch

• Chưa có sự tích hợp về các gói
tham quan, trải nghiệm đính
kèm theo các thông tin này

• Các thông tin về cách di chuyển
đến địa điểm (nếu như đi lại tự
túc) hoặc chỗ ở cũng chưa được
nêu ra, là một trở ngại cho
khách du lịch tiềm năng để phải
tự tìm hiểu thêm
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Nghiên cứu điển hình trang du lịch Đà Nẵng và Singapore cho thấy các trang web 
này thành công trong việc tích hợp các thông tin hữu ích và gói du lịch vào một chỗ

B Trang đặt chỗ/ Tour tham quan

Nghiên cứu ví dụ điển hình các trang thông tin du lịch thành công

Bản đồ Google 
Maps tích hợp

Yếu tố thành công: 

• Các thông tin hữu ích cho du khách tiềm năng đều được tích hợp vào một trang, 
bao gồm thông tin di chuyển, giá vé, thời gian mở cửa, bản đồ tích hợp, v.v.

Thông tin di chuyển, giá
vé, thời gian mở cửa và
các lưu ý tham quan
được đưa vào

Yếu tố thành công:

• Thông tin rõ ràng, nhất quán

về địa điểm, giờ mở cửa, giá vé

• Cung cấp tất cả các gói tour du lịch, khách sạn, 
vé máy bay trong một chỗ nhằm tạo trải
nghiệm liền mạch cho khách hàng tiềm năng

Tích hợp việc đặt vé máy bay, 
khách sạn cũng như vé vào cổng
khu vui chơi ở trong một trang web

Nguồn: danangfantasticity.com; visitsingapore.com; Roland Berger

Trang du lịch Đà Nẵng (danangfantasticity.com) Trang du lịch Singapore (visitsingapore.com)
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Hiện tại, hình thức di chuyển duy nhất đến Đắk Nông là bằng đường bộ, với xe
khách và ô tô riêng nhìn chung khá thuận lợi do tính kết nối tốt

C Vận chuyển liên tỉnh

Giá tiền trung bình (VND)Số nhà xe Giờ chạyĐịa điểm đến Tần suất chuyến/ ngày/ chiều

Nguồn: vexere.com, Roland Berger

310.000

540.000

400.000

38 309 chuyến 4:00 đến 22:50Đắk Nông

47 264 chuyến 0:05 đến 23:25Đắk Lắk

Thời gian di chuyển

5-6 tiếng

8-9 tiếng

5-6 tiếng55 492 chuyến 0:19 đến 23:59Lâm Đồng

Đánh giá tổng quan

Đánh giá tổng quan dịch vụ xe khách từ HCM đến các tỉnh Tây nguyên

Đường bộ

Bến xe khách Liên tỉnh Đắk Nông
thuộc TP. Gia Nghĩa

Hệ thống xe khách tỉnh Đắk Nông
• Hiện tại, tỉnh Đắk Nông có 10 bến xe khách, trong 08 bến

đạt chuẩn loại IV tại các huyện và 01 bến xe liên tỉnh đạt
tiêu chuẩn loại III tại Gia Nghĩa; 01 bến xe tại Đắk Mil 
hiện là bến tạm

• Nhìn chung, các bến xe khá rộng rãi với cơ sở vật chất
ổn định và vị trí thuận lợi; Tuy nhiên, nhiều dịch vụ cộng
hưởng xung quanh còn thiếu như quán ăn, nhà nghỉ
nhằm đáp ứng nhu cầu du khách

Nhận định chính
• Dịch vụ xe khách cho khách du lịch đến tỉnh Đắk Nông hiện tại có tần suất ổn, với

giá tiền hợp lý so với các tỉnh Tây Nguyên khác

• Tuy nhiên, số nhà xe còn hạn chế, cũng như giờ chạy cần được cải thiện để phủ
sóng dày đặc hơn các khung giờ

• Các bến xe khách vào tỉnh được đánh giá tốt về diện tích, tuy nhiên thái độ nhân
viên, độ sạch sẽ còn nhiều dư địa để cải thiện
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Hệ thống đường bộ vào Đắk Nông nhìn chung đảm bảo về mật độ; Tuy nhiên, chất
lượng kết cấu hạ tầng còn yếu kém dẫn đến hạn chế du lịch vào các xã/ huyện nhỏ

C Vận chuyển liên tỉnh

Đánh giá mật độ và chất lượng đường bộ Đắk Nông

Nguồn: baotintuc; Roland Berger

Nhận định chính

• Mật độ đường so với diện tích và dân số tỉnh Đắk Nông là tương đương với mật độ các tỉnh Tây Nguyên

• Các tuyến xe khách và xe ô tô riêng chủ yếu kết nối qua các tuyến quốc lộ như QL14, QL14C và Quốc lộ 28, với một
số đoạn đã được mở rộng và chất lượng đường đạt loại tốt

• Tuy nhiên, lên đến 81% đoạn đường tỉnh lộ chỉ có 2 làn xe; tỷ lệ đường huyện chưa được nhựa hóa, bê tông hóa, 
chiếm 24% và chất lượng kết cấu hạ tầng do VCCI đánh giá xếp hạng thấp (năm 2019, xếp thứ 57/63) nên còn hạn
chế nhu cầu về du lịch vào các huyện/ xã của tỉnhQuốc lộ 14 và 28 đi qua tỉnh Đắk Nông chỉ có 2 làn xe, 

cũng như nhiều điểm đã bị xói mòn nghiêm trọng

Chỉ tiêu Đơn vị Toàn quốc
Vùng Tây
Nguyên Đắk Nông Đắk Lắk Lâm Đồng Kon Tum Gia Lai

Km/ nghìn người 6,10 6,67 7,34 5,92 5,79 7,12 7,90

Diện tích tỉnh Km2 331.317 54.545 6.509 13.07 9.781 9.674 15.51

Dân số Nghìn người 97.58 5.932 638 1.887 1.31 556 1.542

Chiều dài đường Km 595.125 39.563 4.683 11.163 7.582 3.955 12.18

Mật độ đường 1,80 0,73 0,72 0,85 0,78 0,41 0,79Km/ Km2
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62

Việc thiếu sân bay dân dụng và cao tốc làm gia tăng thời 
gian di chuyển và giảm khả năng thu hút khách du lịch

C Vận chuyển liên tỉnh

"Với nền tảng là các địa điểm du lịch 
thiên nhiên và văn hóa độc đáo, tôi 
nghĩ Đắk Nông có rất nhiều cơ hội để 
phát triển du lịch. Việc Đắk Nông cần 
làm bây giờ là nâng cao tính kết nối 
với hệ thống đường cao tốc, và sân 
bay"

"Tôi nghe nói Đắk Mil được coi là một 
Đà Lạt thứ 2 tại Việt Nam. Tuy nhiên 
do di chuyển không thuận tiện nên tôi 
chưa đến đó bao giờ"

"Tôi không nghĩ đến chuyện đi du lịch Đắk 
Nông vì thời gian di chuyển khá lâu. Đi từ 
TP.HCM đến Gia Nghĩa mất hơn 5 tiếng. 
Trong bán kính 5 tiếng thì có rất nhiều lựa 
chọn khác"

"Đắk Nông có nhiều hồ đẹp, 
và cảnh thiên nhiên rực rỡ 
nhưng kết nối kém quá"

"Đường Quốc lộ 14 có chất lượng khá tốt 
nhưng tốc độ tối đa chỉ khoảng 60 Km/h. Đi từ 
TP.HCM mất đến hơn 5 tiếng"

"Từ TP.HCM đi đến Gia Nghĩa cũng 
mất hơn 5 tiếng. Bay từ TP.HCM đến 
Lâm Đồng chỉ mất 30 phút. Do đó, tôi 
thường chọn Đà Lạt cho kỳ nghỉ của 
mình"

Đắk Nông cần có 
sân bay dân dụng 
và/hoặc các tuyến 
đường cao tốc 
nhằm tăng tính kết 
nối và thu hút khách 
du lịch đến tỉnh

Nguồn: Phỏng vấn các chuyên gia du lịch, khách du lịch; Roland Berger
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4 loại hình vận chuyển nội thành chính cho du khách, với giá tiền và tính khả dụng
khác nhau; taxi vẫn là lựa chọn hợp lý nhất do các địa điểm du lịch cách xa nhau

D Vận chuyển nội thành

Nguồn: sotongdai; cungphuot; Sở GTVT tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Giá cả Tính khả dụng
Tiềm năng 
khai thácLoại hình Tùy chọn Chất lượng dịch vụ / Độ an toàn

Đi bộ

1 • Đi bộ Miễn phí Không khả dụng khi các điểm tham quan
cách nhau quá xa

• Không có đường dành riêng cho đi bộ. 
Các điểm tham quan chính cách rất xa 
nhau

Xe buýt

3 • Xe buýt công cộng (5 
tuyến xe buýt toàn 
tỉnh Đắk Nông, với 
tổng số lượng phương 
tiện là 50 xe)

• Chi phí khoảng từ 5.000/ 
chuyến tùy vào lộ trình

• Chủ yếu phục vụ người dân địa phương, 
chưa kết nối được với các địa điểm du 
lịch

• Thời gian khởi hành giữa các chuyến cách
nhau còn lâu, từ 50 phút đến gần 2 tiếng

• Chưa có xe buýt chuyên phục vụ các
điểm du lịch 

• Dịch vụ phục vụ trên xe buýt còn chưa 
đồng đều, với trình độ ngoại ngữ của
nhân viên phục vụ hạn chế

Ô tô

4 • Xe taxi

• Dịch vụ cho thuê xe
tự lái/ có người lái

• Biểu giá cơ bản VND 13.000 
/ km, tương đương với 
cước tại các thành phố lớn

• Cho thuê xe giá bắt đầu từ
VND 800.000/ ngày

• Dễ dàng gọi ở Gia Nghĩa và Đắk Mil và gần 
như sẵn sàng phục vụ 24/7

• Các huyện khác chưa có mật độ xe hợp lý, 
thời gian chờ đợi còn lâu

• Dịch vụ chưa được tốt
• An toàn và hợp lý nhất trong các

phương tiện vận chuyển nội thành

Xe máy

2 • Xe ôm truyền
thống (chưa có xe
công nghệ)

• Dịch vụ cho thuê
xe máy

• Giá xe máy sẽ hợp lý 
hơn xe ô tô

• Dịch vụ thuê xe dao động
từ VND 100 – 220 nghìn / 
ngày tùy sự lựa chọn

• Độ sẵn có của xe ôm còn thưa thớt; xe
ôm truyền thống chủ yếu tập trung ở các
nơi đông dân như chợ, siêu thị

• Xe cho thuê chủ yếu ở Gia Nghĩa và huyện
Đắk Glong; các huyện khác còn hạn chế

>Chất lượng dịch vụ của xe ôm còn không đồng
đều do không được huấn luyện bài bản

>Dịch vụ thuê xe tốt, thủ tục thuê xe đơn giản
>Cung cấp trải nghiệm du lịch độc đáo, nhưng

nhiều đoạn đường đã khá xuống cấp

Đánh giá tổng quan về các dịch vụ vận chuyển nội thành

Tiềm năng càng cao thì vòng trong sẽ càng đầy
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Các cơ sở lưu trú hầu hết còn có quy mô nhỏ, mang tính hộ kinh doanh cá thể; vẫn
còn thiếu sự hiện diện của các khách sạn 4-5 sao tại Đắk Nông

E Chỗ ở
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237 245
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4
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4

201920172016

5
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5

2020

204 199

250
+5%

452.439 447.251 486.340 406.538Lượt khách lưu 
trú qua đêm

Số lượng nơi lưu trú Số lượng khách sạn
3-5*

Giá phòng trung bình mỗi
đêm [trăm nghìn đồng]

Nhận định chính
• Cơ sở lưu trú ở Đắk Nông đã tăng ổn định ở mức 5%/ năm từ 2016-2020, với lượt khách lưu trú qua đêm ở mức trên 400.000 lượt khách

• So với các tỉnh vùng Tây Nguyên, số lượng cơ sở lưu trú của Đắk Nông đạt mức trung bình, tuy nhiên chỉ có 2 khách sạn 3 sao – không đủ khả năng để đón lượng khách với nhu cầu chi tiêu cao

• Giá phòng trung bình giao động ở mức 200.000 – 500.000 VNĐ/ đêm 

Tổng quan về cơ sở lưu trú tỉnh Đắk Nông và vùng Tây Nguyên
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Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Tripadvisor; Roland Berger

Số cơ sở được xếp sao Số cơ sở không được xếp sao

Số lượng cơ sở lưu trú tỉnh Đắk Nông
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Đắk Nông có thể tận dụng xu hướng du lịch thiên nhiên & sinh thái để phát triển
các cơ sở lưu trú xanh & bền vững, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách

E Chỗ ở

Ví dụ điển hình về mô hình lưu trú sinh thái – Làng Freedom Green 

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Tripadvisor; Roland Berger

Mô tả
• Làng Freedom Green là một mô hình nghỉ dưỡng với 5 phòng dạng 

bungalow nhà gỗ có hướng nhìn ra Hồ Tà Đùng

• Với slogan "Nông Nghiệp Thuận Tự Nhiên, Một Đời Không Hóa Chất", khu
nghỉ dưỡng này triển khai các hoạt động theo phương pháp thủ công, tối
giản nhằm bảo vệ môi trường

Yếu tố nổi bật

1. Không sử dụng sản phẩm công nghiệp: những sản phẩm gây ảnh 
hưởng xấu đến nguồn đất, nước không khí sẽ được loại trừ và khuyến
khích du khách không dùng đến; nước tắm, bột đánh răng hoàn toàn tự
nhiên, giúp mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho du khách

2. Tự cung tự cấp nguồn thực phẩm: Các loại trà, hoa quả, rau củ đều
được nhân viên tự tay trồng và thu hoạch, nhằm đem đến cho du khách
những trải nghiệm ăn uống một cách tự nhiên và thuần túy nhất

3. View thẳng ra hồ Tà Đùng & hòa mình giữa thiên nhiên: khu
nghỉ dưỡng bao trọn ra địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Đắk Nông, với
không khí yên tĩnh giữa khoảng rừng rộng, giúp du khách có trải nghiệm
thư thái nhất

Ảnh minh họa

Khu sinh hoạt chung và Phòng nghỉ với tầm nhìn bao trọn hồ Tà Đùng

Nguồn thực phẩm như rau củ quả, cà phê đều được nhân viên tự tay trồng
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F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Nguồn: Roland Berger

Tài nguyên thiên nhiên phong
phú và đa dạng:

Hồ: diện tích lớn, bao bọc bởi
các rặng núi hùng vĩ và thảm
thực vật xanh

Núi: vẻ đẹp hoang sơ từ hoạt 
động núi lửa, chưa có can thiệp 
của bàn tay con người

Thác: bao bọc bởi rừng núi
nguyên sinh, với độ cao ấn 
tượng tạo ra khung cảnh trắng 
xóa hiếm có

Phía cầu

Tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du 
lịch sinh thái – 12%/ năm, trong đó
Châu Á Thái Bình Dương chiếm đến

40% thị trường

Chính quyền địa phương cũng 
nhận được tài trợ cần thiết từ 

các tổ chức thế giới

Phía cung

Các khu du lịch trên thế giới 
đã đan xen thành công yếu tố

bền vững vào mô hình hoạt
động của họ

Tỉnh Đắk Nông cần đặc
biệt chú trọng vào việc
phát triển du lịch thiên 

nhiên & sinh thái

Với những tiềm năng thiên nhiên sẵn có của Đắk Nông, tỉnh cần phối hợp, khuyến
khích và định hướng đúng đắn để phát triển ngành du lịch sinh thái trong tương lai

Các yếu tố cung và cầu cho ngành du lịch sinh thái tỉnh Đắk Nông
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Đắk Nông có nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú ở mảng hồ, núi, và thác; cần
sự đầu tư đúng đắn để phát triển du lịch sinh thái trên các tài nguyên này

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Đánh giá các địa điểm khám phá thiên nhiên

3. Thác
Bao gồm các địa điểm du 
lịch cạnh suối hoặc thác

1. Hồ

Bao gồm các địa 
điểm du lịch trên hồ
hoặc ở cạnh các hồ

2. Núi/ hang động
Bao gồm các địa điểm 
du lịch ở trên/ bên
trong núiKhám 

phá thiên 
nhiên

• Hồ Tà Đùng

• Hồ Ea Snô

• Hồ Tây Đắk Mil

• Hồ Trúc Ea
T'Ling

• Hồ Doãn Văn

Đặc điểm chính
• Hệ sinh thái đa dạng, phong

phú bao bọc bởi các rặng núi
hung vĩ

• Dịch vụ và cơ sở hạ tầng còn
khá kém phát triển như cơ sở
lưu trú, đường vào

Địa điểm chính 

• Với sự đầu tư đúng đắn, tiềm 
năng tăng doanh thu từ các 
hoạt động du lịch sinh thái, 
khám phá sự đa dạng thực vật

Hiện tại Tương lai

• Hang Động Núi 
Lửa Chư Bluk

• Đồi chè Gia 
Nghĩa

• Những tài nguyên còn vẻ đẹp 
hoang sơ từ hoạt động núi lửa, 
chưa có can thiệp của bàn tay 
con người

• Đồi chè Gia Nghĩa lớn với vị trí
gần trung tâm, khung cảnh lý 
tưởng cho việc check-in

Đặc điểm chínhĐịa điểm chính 

• Tiềm năng phát triển hoạt động khám phá
các hang động theo xu hướng bền vững, 
giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái

• Xây dựng các dịch vụ gắn liền với cảnh đẹp
của đồi chè (nhà hàng, café panorama, v.v.)

Tiềm năng khai thác du lịch

• Thác Đắk G’lun

• Thác Đray Sáp

• Thác Lưu Ly

• Thác Bảy Tầng

Đặc điểm chínhĐịa điểm chính Tiềm năng khai thác du lịch

• Các thác được bao bọc bởi thảm thực vật
phong phú, với độ cao ấn tượng tạo ra bọt
nước trắng xóa

• Vẫn bị ngăn cách bởi các con đường tam cấp, 
gây ra khó khăn cho việc di chuyển đến

• Tiềm năng thiếp lập các tour kết nối các điểm thăm quan
thiên nhiên

• Xây dựng cơ sở hạ tầng như bậc thang, bãi đỗ xe, trạm
dừng chân v.v. tạo sự thuận thiện cho khách du lịch

Tiềm năng khai thác du lịch

• Thấp do cơ sở hạ tầng
còn kém phát triển, 
dịch vụ đi kèm chưa
nhiều

Hiện tại Tương lai

• Chưa nhiều do 
nhận thức còn ít, 
cơ sở hạ tầng còn
yếu kém

Hiện tại Tương lai

• Thấp do đường vào còn khá
khó khăn, dịch vụ đi kèm chưa
phong phú

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Công viên địa
chất toàn cầu
UNESCO Đắk
Nông

Các thác nước với độ
cao ấn tượng, lọt
thỏm giữa đại ngàn

Hồ nước tự nhiên, đầy
thơ mộng và được bao 
bọc bởi bạt ngàn rừng
cây

Hệ thống hang động núi
lửa độc đáo và đồ sộ
nhất khu vực Đông Nam 
Á

Tổng quan về Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sở hữu toàn bộ các giá trị nêu trên
và cần được đầu tư để trở thành đòn bẩy du lịch sinh thái cho tỉnh

Tiềm năng
trở thành đòn bẩy

mấu chốt cho
ngành du lịch sinh

thái của tỉnh

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

• Diện tích: 4.760 
km2

• Trải dài qua 5 
huyện Krông Nô, 
Cư Jút, Đắk Mil, 
Đắk Song, Đắk 
G’long và thành 
phố Gia Nghĩa

• Công nhận là Công
viên địa chất toàn
cầu UNESCO vào
tháng 7/2020

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Bao trọn
tất cả các

yếu tố thiên
nhiên đặc
trưng của
Đắk Nông
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Ngành du lịch sinh thái đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, được định giá 
181,1 tỷ đô la vào năm 2019 với 40% thị phần thuộc Châu Á Thái Bình Dương

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Tổng quan về sự phát triển và tiềm năng ngành du lịch sinh thái

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Tăng trưởng hàng năm trong quá khứ – Ngành du lịch chung so với du lịch sinh thái, 
2018-2019 [%]

5%Du lịch chung

Du lịch sinh thái 12%

+7 p.p

Nhận định chính
• Ngành du lịch sinh thái bắt đầu nổi lên vào cuối những năm 1980 như một cách tiếp cận thay thế cho du lịch đại trà; Trong giai đoạn 2018-2019, ngành đã tăng trưởng mạnh ở 

mức 12% - hơn 7% so với du lịch chung
• Vào năm 2019, quy mô thị trường du lịch sinh thái được định giá là 181,1 tỷ đô la, trong đó thị trường Châu Á Thái Bình Dương chiếm đến 40% tổng giá trị toàn cầu
• Trong tương lai, ngành du lịch sinh thái dự kiến sẽ đạt 333,8 tỷ đô la vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR là 14,3% từ năm 2021 đến năm 2027. 

181
131 150 171

196
224

256
292

334

20242019 202320222020 20262021 2025 2027

+14,3%

Tăng trưởng hàng năm trong tương lai – Ngành du lịch sinh thái, 2019-2027 [%]
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Phát triển du lịch sinh thái đề cao yếu tố bền vững và tính cân bằng giữa môi trường, 
kinh tế và cộng đồng; khách du lịch ngày càng nâng cao nhận thức về việc này hơn

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Phát triển bền vững ngành du lịch sinh thái

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Du lịch sinh thái bền vững là sự cân 
bằng giữa tăng trưởng kinh tế, tài 
nguyên môi trường và tác động đến
cộng đồng địa phương

Cộng đồng

Du lịch 
sinh thái
bền vững

Môi trường

Kinh tế

Ba yếu tố cấu thành lên du lịch sinh thái bền vững

Đi du lịch KHI NÀO?

ĐI ĐÂU và ĐI NHƯ THẾ NÀO?

38%
quyết định không đi các
điểm đến quá đông đúc 43%

thích đi du lịch vào những 
thời điểm yên tĩnh hơn 
trong năm

9%
chỉ ra tác động môi trường 
như một yếu tố chính khi 
chọn nơi để đi du lịch 66%

sẵn sàng trả nhiều tiền 
hơn cho các sản phẩm 
thân thiện với môi 
trường

Tác động của du lịch sinh thái bền vững đối với các quyết định của khách du lịch từ
khảo sát của TripBarometer, 2018 (% tổng số người được hỏi)

Nhận định chính
• Khách du lịch ngày càng nâng cao nhận thức về tính bền vững của những địa điểm du lịch

• Do vậy, các điểm đến cần kết hợp và đan xen các khái niệm bền vững trong việc phát triển du lịch
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Khu du lịch Six Senses Gangtey, Bhutan

Các khu du lịch trên thế giới đã đan xen thành công các khái niệm bền vững giữa
môi trường, kinh tế và cộng đồng này vào trong hoạt động kinh doanh của họ

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Ví dụ điển hình về thành công trong ngành du lịch sinh thái cho doanh nghiệp

Nguồn: Six Senses Gangtey; Roland Berger

Cộng đồng

• Chú trọng việc tuyển
dụng nguồn nhân lực địa
phương, bao gồm đầu
bếp, nhân viên lễ tân, 
buồng, v.v.

• Cung cấp trải nghiệm đến
thăm tu viện địa phương, 
học hỏi nền văn hóa qua 
việc nói chuyện với các tu 
sĩ trẻ nơi đây

Sự hòa quyện giữa 3 yếu tố môi trường, kinh tế và cộng
đồng làm nên thành công của Six Senses Gangtey

Môi trường: 

• Thiết kế & xây dựng hoàn
toàn bằng các chất liệu
thân thiện với môi
trường

• Cung cấp cho khách trải
nghiệm "Kết nối lại với
thiên nhiên", bao gồm
hành trình khám phá núi
non hùng vĩ và thăm
trung tâm bảo tồn sếu cổ
đen

Kinh tế

• Đóng góp doanh thu cho
nền kinh tế địa phương
với việc sử dụng nguyên
liệu kiều mạch đặc trưng
của đất nước Bhutan
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Không những vậy, với hướng đi du lịch sinh thái này, chính quyền địa phương cũng
hoàn toàn có khả năng nhận được các nguồn tài trợ cần thiết từ các tổ chức thế giới

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Ví dụ điển hình về thành công trong ngành du lịch sinh thái cho chính quyền

Nguồn: World Bank; Roland Berger

Chính quyền Campuchia

Tổng quan về nguồn tài trợ
• Đề xuất "Dự án Du lịch Sinh thái và 

Cảnh quan Bền vững Campuchia 
(SLEP)" và được Ngân hàng Thế giới tài 
trợ 50,7 triệu USD

• Mục tiêu nhằm cải thiện quản lý các khu 
bảo tồn, và để thúc đẩy các cơ hội du 
lịch sinh thái. Các đầu tư sẽ bao gồm bãi 
đậu xe phù hợp, hàng ăn, hạ tầng quản 
lý chất thải rắn, cửa hàng, ki-ốt bán hàng 
thủ công mỹ nghệ trong cộng đồng dân 
cư 

• Đồng thời sẽ cải thiện khả năng truy
cập và kết nối qua nâng cấp đường giao
thông nông thôn ở Campuchia để đáp
ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và người

Tiến độ giải ngân và tác động đến
cộng đồng địa phương
• Đến hiện tại, 3,7 triệu USD đã được giải

ngân và dự kiến giải ngân hết vào tháng
12/2025, tập trung vào 7 tỉnh chính

• Khoảng 25.000 người hoặc 5.200 hộ gia
đình sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ
cộng đồng địa phương trong khu vực dự
án
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Đặc điểm chính

• Thông tin quảng bá chưa rộng rãi, cơ sở vật
chất chưa đủ đặc trưng để thu hút được du 
khách

• Đường vào các địa điểm còn khá nhỏ, mặc
dù là đường nhựa nhưng nhiều chỗ đã bong 
tróc

Hiện tại Tương lai

Tiềm năng khai thác du lịch

4. Làng nghề truyền thống

Bao gồm các làng nghề thủ công 
chuyên sản xuất những sản phẩm 
địa phương

• Bảo tàng âm
thanh Đắk Nông

Đặc điểm chính

• Triển lãm âm thanh duy nhất ở Việt Nam và
Đông Nam Á, với 7 chủ đề âm thanh khác nhau

• Kết hợp hài hòa với công viên Địa chất Đắk 
Nông để biến tính trở thành "Xứ sở của âm 
thanh và giai điệu"

Địa điểm chính 

Hiện tại Tương lai

Tiềm năng khai thác du lịch

Trong mảng Văn hóa và Di sản, Đắk Nông có nhiều tiềm năng xuyên suốt các Lễ hội
truyền thống, Bảo tàng, Di tích lịch sử & tâm linh cũng như Làng nghề truyền thống

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Đánh giá các địa điểm Văn hóa và Di sản

3. Lễ hội truyền thống
Bao gồm các sự kiện nhằm
tôn vinh giá trị văn hóa đặc
trưng của tỉnh

1. Bảo tàng & khu trưng bày

Bao gồm bảo tàng trưng bày các đặc
trưng văn hóa của Đắk Nông

2. Di tích ljch sử, du lịch tâm
linh

Bao gồm các di tích và tượng 
đài lịch sử cũng như các di tích 
tâm linh như chùa, nhà thờVăn hóa 

và Di sản

Đặc điểm chính

• Các làng nghề văn hóa chưa có nhiều sức 
mạnh thương hiệu do chưa được đầu tư
đúng đắn

• Các sản phẩm khá trùng lặp với sản phẩm các
tỉnh Tây Nguyên khác

• Làng nghề rượu cần Đắk Nia

• Làng nghề thổ cẩm Đắk Nia

• Làng nghề đan lát M'Nông

Địa điểm chính 

Hiện tại Tương lai

Tiềm năng khai thác du lịch Đặc điểm chính

• Lễ hội văn hóa thổ cẩm đã có thành công
nhất định trong việc tạo độ nhận diện về
tỉnh

• Các lễ hội khác tuy đặc trưng nhưng
chưa mang đến được với du khách

• Lễ Hội Cơm Mới Đắk Nông

• Lễ hội văn hóa thổ cẩm

• Lễ hội cồng chiêng

Lễ hội chính 

Hiện tại Tương lai

Tiềm năng khai thác du lịch

• Di tích lịch sử Ngục
Đắk Mil

• Thiền viện Trúc lâm
Đạo Nguyên

• Chùa Pháp Hoa

Địa điểm chính 

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Đắk Nông có tiềm năng phát triển liên kết vùng với các khu vực lân cận, đặc biệt là 
TP.HCM và Campuchia nhằm phát triển du lịch liên kết

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Liên kết vùng

Nguồn: Chiến lược du lịch TP.HCM, Roland Berger

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ Duyên hải Nam 
Trung Bộ

ĐBSCL

Khám phá thiên nhiên Văn hóa, lịch sử Khám phá biển đảo, đường thủy

TP. HCM Lâm Đồng

Có các 
dịch vụ 
gì?

Các điểm 
tham 
quan

Văn hóa đa dạng và 
khu vực xanh bên 
ngoài Thành phố

Thành phố ngàn hoa 
và cao nguyên 
Langbiang

Vàm 
Sát

# Tây Nguyên

# Trải nghiệm văn 
hóa vùng cao 
Nguyên phía Tây

Nhà 
thờ 
Đức Bà 
Sài Gòn

Nhà 
thờ Đà 
Lạt

Đỉnh 
Langbi
ang

Linh hồn Tây 
Nguyên

Hồ 
Xuân 
Hương

Đắk Lắk

Con đường cà phê 
và thác nước hùng vĩ

Buôn 
Đôn

Bảo 
tàng cà 
phê

Thác 
Dray 
Nur

Đắk Nông

Văn hóa dân tộc 
thiểu số và các hồ 
tuyệt đẹp

Văn 
hóa 
Cồng 
Chiêng

Hồ Tà 
Đùng

Hồ Tây 
Đắk Mil

Làng 
sinh 
thái 
Fosaco

Campuchia
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Tuy vậy, các địa điểm du lịch văn hóa & tâm linh chủ yếu tập trung ở Gia Nghĩa, 
chưa tạo được tính kết nối thành một hành trình du lịch hoàn chỉnh khắp tỉnh

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Đánh giá các địa điểm Văn hóa và Di sản

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Bảo tàng & khu trưng bày

1 Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Di tích lịch sử, du lịch tâm linh

2 Di tích lịch sử Ngục Đắk Mil

3 Căn cứ kháng chiến B4 – Liên khu IV

4 Di tích lịch sử Nơ Trang Gưh

5 Di tích Anh hùng Nơ Trang Lơng

6 Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên

7 Chùa Pháp Hoa

8 Chùa Phước Thành

9 Chùa Trúc Lâm

10 Chùa Hoa Khai

11 Tịnh xá Ngọc Đạt

12 Tịnh xá Đức Niệm

13 Chùa Phước Quang

Di tích lịch sử, du lịch tâm linh

14 Chùa Pháp Viên

15 Chùa Viên Sơn

16 Phước Điền Tự

17 Chùa Bửu Lâm

18 Tịnh thất Thiện Hoa

19 Chùa Đắc Pháp

Lễ hội truyền thống

20 Lễ Hội Cơm Mới Đắk Nông

21 Lễ hội văn hóa thổ cẩm

22 Lễ hội cồng chiêng

23 Lễ hội bỏ mả

24 Lễ hội Tăm Blang M’prang Bon

Làng nghề truyền thống

25 Làng nghề rượu cần Đắk Nia

26 Làng nghề thổ cẩm Đắk Nia

27 Làng nghề đan lát M'Nông

12

Cư Jút

Krông
Nô

Đắk Mil

Đắk
Song

Tuy
Đức

Đắk
R'lắp

Đắk
Glong

1

2 3
4

5 6

7

8
9

10

11
1213

14

15

16
17

18

19

21

26
25

27

Địa điểm du lịch  văn hóa
& di sản tập trung chủ
yếu ở Gia Nghĩa

24

22
20 23
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Đánh giá Điểm sản phẩm và Nhu cầu trong tương lai cho thấy tỉnh có nhiều tiềm 
năng mảng Ẩm thực, Mua sắm & Giải trí nhờ vào các đặc trưng vùng miền sẵn có

F Điểm vui chơi/ tham quan/ ăn uống

Đánh giá các mảng sản phẩm du lịch khác của Đắk Nông

Các mảng sản phẩm du lịch Điểm đến chính ở Đắk Nông Đặc điểm & nhận định chính Tiềm năng khai thác du lịch

Ẩm thực Cần tăng độ nhận
diện trên bản đồ du 
lịch & nâng cao chất 
lượng dịch vụ

• Điền Trang Hoa Mai

• 48 - DAKLAO CAFÉ

• Cơm niêu Hương Miền Tây

• Các món ăn đặc trưng của tỉnh gắn liền với văn hóa
Tây Nguyên và đặc sản vùng núi

• Chất lượng dịch vụ là một vấn đề lớn, với lực lượng 
lao động chưa được đào tạo chuyên nghiệp

Hiện tại Tương lai

Mua sắm Cần cải thiện cơ sở
hạ tầng, mở thêm
cửa hàng lưu niệm
ở vị trí thuận lợi hơn

• Chợ Kiến Đức

• Chợ Tình Đắk R'Măng

• Chợ Huyện Đắk Song

• Các mặt hàng trưng bày rất đặc trưng văn hóa riêng
của đồng bào H'Mông

• Vệ sinh trong các chợ còn kém, chưa hợp phục vụ 
khách du lịch

Giải trí Cần sự đầu tư mạnh 
mẽ để đa dạng hóa 
dịch vụ giải trí cho
du khách

• Karaoke BunThoong

• Lodge Club

• Sân vận động tỉnh Đắk Nông

• Các hoạt động vui chơi & giải trí rất hạn chế cả về ban 
ngày lẫn về đêm

• Cơ sở vật chất chỉ đủ đáp ứng nhu cầu dân địa phương

Kinh doanh & MICE Quãng đường di 
chuyển còn xa, dịch
vụ còn yếu để trở 
thành TT MICE

Rất hạn chế, hầu hết là các nhà hàng
lớn kiêm luôn cơ sở hội nghị

• Chưa có cơ sở kinh doanh & MICE đạt tiêu chuẩn
dành cho các công ty và tập đoàn lớn tổ chức

Chăm sóc sức khỏe, 
trị liệu

• Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông

• Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil

• Cơ sở hạ tầng còn khiêm tốn, không được nâng cấp

• Một số nơi thái độ phục vụ tốt nhưng chưa đồng
đều, tay nghề các bác sĩ còn hạn chế

Tiềm năng ít do 
quãng đường xa & 
dịch vụ hạn chế

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Hiện tại, cẩm nang du lịch của tỉnh chưa được phát hành rộng rãi; việc phát triển
ứng dụng du lịch cũng như trung tâm thông tin hỗ trợ khách cần được nghiên cứu

G Hỗ trợ khách du lịch

Nghiên cứu điển hình: Trung tâm thông tin du lịch TP. HCM

Thông tin nhanh
• 2 chi nhánh được ra mắt năm 2017 (một tại Công viên 23/9 và

một tại Công viên Cầu cảng) và 2 chi nhánh mới được ra mắt gần
đây

• Mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày

Tổng quan dịch vụ

• Cung cấp các ấn phẩm du 
lịch miễn phí, bao gồm bản 
đồ, sách hướng dẫn và các quy tắc
ứng xử - đa số có sẵn bằng tiếng
Anh nhưng một số cũng có sẵn bằng
các ngôn ngữ khác

• Truy cập Internet, dịch vụ máy tính 
và trạm sạc miễn phí

• Nhân viên toàn thời gian đa ngôn
ngữ và tình nguyện viên tại chỗ để
hỗ trợ khách du lịch

Xếp hạng và đánh giá

4.6

"Thoải mái đặt câu hỏi-
Trải nghiệm tuyệt vời!"

Bao Anh

"Xuất sắc. Thân thiện và
nói tiếng Anh."

Matti Dierks

Hiện trạng của mảng hỗ trợ khách du lịch của Đắk Nông

Vấn đề

• Cập nhật kịp thời các ấn phẩm du lịch, đặt các ấn phẩm này ở những
địa điểm thu hút khách du lịch chính để phổ cập thông tin

• Đầu tư trung tâm dịch vụ du lịch - một địa điểm chuyên trách mà ở 
đó luôn có sẵn các chuyên gia được đào tạo với kiến thức sâu rộng về
du lịch tỉnh để hỗ trợ du khách

• Tổ chức tổng đài chuyên trực hỗ trợ khách du lịch từ xa

Cơ hội

• Cẩm nang du lịch của Đắk Nông vẫn chưa được biết đến rộng rãi, 
chưa phân bố được bản cứng đến các khách sạn tại địa phương

• Vẫn chưa có một Trung tâm thông tin du lịch chuyên để hỗ trợ
khách du lịch

• Thiếu Tình nguyện viên thông tin du lịch và một ứng dụng di động 
chuyên dụng để cung cấp cho khách du lịch thông tin cập nhật trên
đường di chuyển trong thành phố

Nguồn: Đánh giá trên Google, Tin tức Việt Nam, Phân tích của Roland Berger

Tỉnh Đắk Nông cần phát triển mạnh mẽ hơn ở mảng hỗ trợ khách du lịch… …với trung tâm thông tin du lịch TP. HCM là ví dụ điển hình mà tỉnh cần hướng đến
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Tỉnh Đắk Nông chưa có một bộ phận chuyên giám sát trải nghiệm của khách du 
lịch sau chuyến đi để từ đó rút ra bài học và củng cố kịp thời

Nghiên cứu điển hình: Hệ thống gửi câu hỏi, tiếp nhận phản ánh, góp ý
của TP. HCM

Nhận định chính

• Khách du lịch đăng trực tiếp những phản ánh và góp ý về trải nghiệm du lịch thành
phố lên trang web du lịch TP. HCM

• Những phản ánh sẽ được trả lời trực tiếp và cập nhật để du khách tiện theo dõi

Hiện trạng của mảng cơ quan giám sát du lịch của Đắk Nông

Vấn đề

• Thiết lập một Phòng ban chuyên nghiệp để theo dõi hành vi, đặc tính 
và trải nghiệm của khách hàng sau mỗi chuyến đi

• Liên kết với những đơn vị khách sạn, nhà hàng để kịp thời cập nhật, có 
động thái chấn chỉnh khi có ý kiến đóng góp của  khách hàng

Cơ hội

• Chưa có một Phòng ban chuyên theo dõi trải nghiệm của du khách 
và liên lạc lại với những đơn vị liên quan

• Hệ thống gửi câu hỏi và tiếp nhận góp ý của tỉnh còn sơ sài so với
các tỉnh bạn

• Du khách có thể chần chừ khi gọi trực tiếp giám đốc các sở ban 
ngành, do đó đưa ra phản hồi thông qua các kênh khác và có thể 
tạo ra tác động tiêu cực (v.d. qua các bài đăng trên mạng xã hội, 
thông qua video trực tuyến hoặc Trip Advisor)

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông & TP. HCM; Roland Berger

Tỉnh Đắk Nông vẫn còn thiếu phòng ban theo dõi trải nghiệm du khách… …đây là cơ hội cho tỉnh để thiết lập hệ thống tiếp nhận góp ý, phản ánh chuyên nghiệp
như của TP. HCM

H Cơ quan giám sát
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Tỉnh Đắk Nông cần tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, nâng
cao việc hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án

Phân đoạn

Tiêu chuẩn & Quy định • Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết 06/2018/NQ-
HĐND để đưa ra các chính sách khuyến khích, hỗ trợ
đầu tư vào tỉnh Đắk Nông

• Cơ chế pháp lý hiện nay vẫn còn thiếu sự phối hợp 
giữa các ngành, địa phương (hỗ trợ đầu tư, giải phóng
mặt bằng)

• Phối hợp giữa các ban ngành liên quan để hiện thực
hóa các kế hoạch đã đề ra trong chương trình hành
động

• Phối hợp tư nhân & nhà nước để chung sức quảng bá
du lịch Tỉnh

Cơ sở hạ tầng • Kết nối đường bộ cơ bản đã được thiết lập với các
tỉnh lân cận nhờ đường QL14, QL14C và QL28

• 81% đoạn đường tỉnh lộ chỉ có 2 làn xe; tỷ lệ đường 
huyện chưa được nhựa hóa, bê tông hóa chỉ chiếm 
24%

• Chất lượng kết cấu hạ tầng do VCCI đánh giá xếp 
hạng thấp xếp thứ 57/63)

• Tập trung kinh phí để nâng cấp các đoạn đường mấu
chốt, có tính kết nối tới các địa điểm du lịch quan
trọng của tính mà chất lượng còn thấp

Số hóa • Bước đầu đã thiết lập sự hiện diện trên các kênh
thông tin điện tử như Facebook, baodaknong, 
website riêng của sở

• Ngân sách và nguồn nhân lực của tỉnh hạn chế, do 
vậy chưa có nguồn lực cần thiết để để số hóa du lịch 
cho tỉnh

• Đầu tư mạnh mẽ vào ứng dụng du lịch, thiết lập
kiosk thông tin, mã QR tại địa điểm du lịch nhằm tăng
trải nghiệm của du khách

Nguồn nhân lực • Lượng lao động dồi dào với độ tuổi còn trẻ, thích hợp
để làm du lịch

• Khả năng ngoại ngữ của nguồn nhân lực hạn chế

• Khó tuyển dụng vị trí quản lý từ nguồn lực địa phương
do trình độ còn thấp

• Liên kết với các khách sạn lớn trong và ngoài tỉnh để
tổ chức cái buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm, mở
ra cơ hội thực tập

• Cập nhật giáo trình để phù hợp hơn với thực trạng du 
lịch

Đầu tư • Nguồn vốn đầu tư đã được đẩy mạnh trong những
năm gần đây vào ngành du lịch, khẳng định hơn nữa
tiềm năng của tỉnh trong tương lai

• Những khó khăn trong vấn đề giao đất, cho thuê đất

• Các nhà đầu tư với tốc độ triển khai chậm, chưa kích
thích được ngành du lịch tỉnh

• Tăng cường sự hợp tác giữa các nhà đầu tư và tỉnh
trong vấn đề giải phóng đất đai

• Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch tỉnh
qua giám sát chặt chẽ hơn

Điểm mạnh Vấn đề Cơ hội

Yếu tố quan trọng cho phát
triển du lịch

Yếu tố quan trọng cho phát
triển du lịch

Yếu tố quan trọng cho phát
triển du lịch

I Các yếu tố hỗ trợ khác

Tóm tắt đánh giá các yếu tố hỗ trợ

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Lao động ngành du lịch của Đắk Nông tăng đều qua các năm, mặc dù số lượng dồi
dào nhưng kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ còn hạn chế

I Các yếu tố hỗ trợ khác

1,050 1,094
1,200

1,350
1,500

201920182016 2017

Số lao động

2020

+9%

"Các doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh đa phần là các doanh nghiệp
nhỏ nên nguồn kinh phí có hạn, chưa thể tạo điều kiện cho nhân

viên tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp"

Giám đốc một khách sạn tại Đắk Nông

Tổng quan về ngành lao động của tỉnh

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Cao Đẳng Cộng đồng Đắk Nông; Roland Berger

Lực lượng lao động trong ngành du lịch tăng nhanh … … tuy nhiên chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu

73%
83%

28%
17%

Lao động có trình độ Lao động có 
chuyên môn

Trình độ từ sơ cấp 
đến đại học

100%

Trình độ 
dưới sơ cấp

100%
Qua đào tạo 
chuyên môn
du lịch

Không qua qua 
đào tạo chuyên 
môn du lịch
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Mặc dù vốn đầu tư của ngành du lịch tỉnh tăng qua các năm gần đây nhưng vẫn
chiếm tỷ trọng thấp trong tổng vốn đầu tư; phần lớn các danh mục đều quy mô nhỏ

9%

4.740.519

3%

11%

1%
2%

48%

9%

1%

4.536.110 2%

2016

43%

13%

39%

9%

3%2%

10%

9%

2018

1%

2017

41%

12%

10%

4%
2%

11%

9%

1%

9% 12%

11%

4%

9%

9%

35%

1%
4%

2019

14%

10%

1% 1%

12%

2020

4.144.205

4.722.750
4.956.458

+5%

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, …

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Hoạt động chuyên môn, khoa học và  công nghệ

Công nghiệp khai khoáng

Xây dựng

Thông tin và truyền thông

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị,..

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải

Giáo dục và đào tạo

Vận tải, kho bãi

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế (triệu đồng)

7 6 7 xx

xx 548 598 xx

7 

xx

Số dự án

Tổng vốn 
đầu tư 
ngành du 
lịch (triệu 
VND)

Nhận định chính

• Vốn đầu tư cho ngành du lịch chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng vốn đầu tư được
thực hiện trên địa bàn (~1% qua các năm)

• Các nhà đầu tư trên địa bàn vẫn còn chậm trong tiến độ triển khai các dự án, vừa do 
khả năng tài chế hạn chính và vừa do sự chần chừ về tiềm năng phát triển du lịch 
tỉnh trong tương lai

I Các yếu tố hỗ trợ khác

Tổng quan về vốn đầu tư vào ngành du lịch 

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger
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Phân tích SWOT ngành công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Roland Berger

Điểm mạnh Điểm yếu

Nguy cơCơ hội

• Nguồn tài nguyên và khí hậu lý tưởng
• Tiềm năng nguồn lao động địa phương do tỷ suất di cư 

thuần tốt
• Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực
• Đã bắt đầu liên kết được chuỗi giá trị trong sản xuất

• Doanh nghiệp chủ yếu thuộc cỡ vừa và nhỏ với năng lực
tài chính hạn chế

• Giá trị gia tăng của sản phẩm khiêm tốn

• Nguồn nhân lực hạn chế về trình độ

• Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ

• Thiên tai và biến đổi khí hậu

• Giảm khả năng thu hút đầu tư do sức ép từ các tỉnh
lân cận

• Cạnh tranh khốc liệt hơn từ việc hội nhập quốc tế

• Mở rộng thị trường tiêu thụ dựa vào các hiệp định 
thương mại song phương, đa phương

• Xu hướng dịch chuyển nguồn vốn FDI do căng thẳng Mỹ
-Trung ngày càng rõ nét hơn

• Tăng giá nguyên vật liệu khi các nền kinh tế trên thế giới
dần phục hồi
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Đắk Nông có nguồn tài nguyên và khí hậu lý tưởng cho SX công nghiệp cùng dân số
tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và chuỗi giá trị cơ bản được liên kết

Các thế mạnh của ngành công nghiệp

Nguồn: Roland Berger

• Nguồn tài nguyên và khí hậu lý tưởng

– Tỉnh có nguồn tài nguyên bô xít lớn và quỹ đất bazan màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển khai thác quặng bô xít, 
trồng cà phê và hồ tiêu

– Bức xạ mặt trời tốt và tốc độ gió ổn định, thích hợp để thiết lập ngành năng lượng tái tạo

• Đã bắt đầu liên kết được chuỗi giá trị trong sản xuất

– Các chuỗi giá trị về cơ bản đã bắt đầu được hình thành, điển hình như chuỗi giá trị quặng bô xít – alumin cũng như
hạt cà phê thô – cà phê rang/xay và cà phê bột hòa tan, qua đó tạo ra giá trị thặng dư cho tỉnh

• Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực

– Người dân đang tích cực giảm dần các loại hình sản xuất thô sơ và chủ động hơn trong việc trồng trọt, sản xuất các
sản phẩm có giá trị cao hơn nhằm đáp ứng kịp thời xu hướng của thị trường

• Tiềm năng nguồn lao động địa phương do tỷ suất di cư thuần tốt

– Tỷ suất di cư thuần của tỉnh (nhập cư - xuất cư) tốt - ở mức bình quân 1,09%/năm qua giai đoạn 2011-2020, cho
thấy người dân ở lại tỉnh nhiều hơn, tạo ra nguồn lao động dồi dào cho tỉnh trong tương lai
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Dẫu vậy, các vấn đề về năng lực doanh nghiệp, giá trị gia tăng sản phẩm, trình độ
nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cần được tìm ra giải pháp hợp lý

Các vấn đề chính của ngành công nghiệp

Nguồn: Roland Berger

• Doanh nghiệp chủ yếu thuộc cỡ vừa và nhỏ với năng lực tài chính hạn chế

– Các doanh nghiệp của tỉnh còn hạn chế về tiềm lực tài chính cũng như trình độ quản lý doanh nghiệp, do vậy chưa
có nhiều dư địa để mang tới các đột phá lâu dài cho những sản phẩm chủ lực

• Nguồn nhân lực hạn chế về trình độ

– Nguồn lao động nghề nghiệp đơn giản chiếm tới 76,1%, trong khi đó lao động chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm 
chỉ 5,4% - tỷ lệ này không đủ cho một sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn của tỉnh

• Giá trị gia tăng của sản phẩm khiêm tốn

– Việc xuất khẩu thô các sản phẩm chủ lực của tỉnh vẫn còn chiếm đa số do nguồn lực hạn chế - giá trị sản phẩm
không gia tăng nhiều dẫn đến sự không ổn định về giá xuất khẩu

• Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ

– Tỉnh hiện chỉ có kết nối giao thông bằng đường bộ và chất lượng đường xá chưa cao, các hình thức giao thông bằng
đường sắt và đường hàng không hiện còn thiếu; điều này làm giảm khả năng phát triển kinh tế nội tỉnh và liên vùng
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Đắk Nông cần chuẩn bị tiềm lực để đón đầu các cơ hội và xu hướng mới trên thế
giới, nhằm tác động tích cực tới nền công nghiệp của tỉnh

Nguồn: Roland Berger

Các cơ hội, xu hướng của ngành công nghiệp

• Mở rộng thị trường tiêu thụ dựa vào các hiệp định thương mại song phương, đa phương

– Các hiệp định thương mại sẽ giúp đẩy mạnh triển vọng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp của tỉnh, đặc biệt với
việc nới lỏng biên giới các nước sau khi kiểm soát được đại dịch COVID-19

• Xu hướng dịch chuyển nguồn vốn FDI do căng thẳng Mỹ -Trung ngày càng rõ nét hơn

– Tỉnh Đắk Nông hoàn toàn có thể tận dụng sự dịch chuyển nguồn vốn FDI khỏi Trung Quốc và đón đầu làn sóng đầu
tư này, khi mà các tập đoàn đa quốc gia tìm đến các nước Châu Á khác để thiết lập cơ sở sản xuất của họ

• Tăng giá nguyên vật liệu khi các nền kinh tế trên thế giới dần phục hồi

– Giá các nguyên vật liệu như Alumin đã tăng từ USD 1.700 / tấn đầu năm 2020 lên USD 3.300 / tấn vào tháng 2/2022 
khi các nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, cho thấy tiềm năng để tỉnh đẩy mạnh hơn nữa các chuỗi giá
trị công nghiệp sản xuất chủ lực sẵn có
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Những nguy cơ về thiên tai & khí hậu, sức ép từ tỉnh lân cận và hội nhập quốc tế
cũng cần được giảm thiểu triệt để

Nguồn: Roland Berger

Các nguy cơ của ngành công nghiệp

• Thiên tai và biến đổi khí hậu

– Việc biến đổi khí hậu thất thường những năm vừa qua của Đắk Nông cùng với các dịch bệnh phức tạp tạo ra khó
khăn lớn tới các sản phẩm nông – lâm – thủy sản của tỉnh - việc ứng phó chậm trễ sẽ gây ra những hậu quả khôn
lường cho ngành công nghiệp tỉnh

• Cạnh tranh khốc liệt hơn từ việc hội nhập quốc tế

– Việc ký kết các hiệp định song phương và đa phương sẽ đặt sản phẩm của tỉnh Đắk Nông lên bàn cân trực tiếp với
hàng hóa của nước ngoài, tạo ra sức ép cả trong thị trường nội địa lẫn quốc tế

• Giảm khả năng thu hút đầu tư do sức ép từ các tỉnh lân cận

– Các tỉnh lân cận trong vùng Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai đều có xuất phát điểm tốt hơn Đắk Nông về
cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ cũng như nguồn nhân lực, từ đó gây ra khó khăn không nhỏ đến khả năng thu
hút đầu tư của Đắk Nông
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Tóm tắt SWOT ngành nông – lâm – thủy sản tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Roland Berger

Điểm mạnh Điểm yếu

Nguy cơCơ hội

• Khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông 
lâm nghiệp

• Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực
• Liên kết sản xuất đã bắt đầu hình thành

• Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

• Thiếu hụt nhân lực có trình độ

• Cơ sở hạ tầng hạn chế và phương thức canh tác thô sơ

• Chuỗi cung ứng chưa hoàn thiện và độ nhận diện thương 
hiệu nông sản kém

• Biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng

• Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

• Cạnh tranh từ các thị trường khác

• Thâm canh, sử dụng hóa chất làm thái hóa đất

• Mở rộng thị trường tiêu thụ dựa vào các hiệp định 
thương mại song phương, đa phương

• Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xanh, nguồn gốc rõ 
ràng

• Ứng dụng CNTT trong sản xuất nông lâm thủy sản

• Định hướng và hỗ trợ từ chính phủ
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Tỉnh có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông lâm thủy sản cũng với cơ cấu 
ngành nông lâm thủy sản đang chuyển dịch tích cực…

Các thế mạnh của ngành nông lâm thủy sản

Nguồn: Roland Berger

• Khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp

– Đắk Nông có khí hậu phù hợp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp với nền nhiệt cao, lượng mưa lớn

– Đắk Nông có đất đỏ bazan màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp

• Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực

– Cơ cấu ngành nông lâm thủy sản của tỉnh đang chuyển dịch, với việc giảm dần tỷ trọng các ngành sản xuất cho giá 
trị thấp (trồng trọt chất lượng thấp) sang các ngành sản xuất giá trị cao ( cây ăn trái, rau màu, v.v))

• Liên kết sản xuất đã bắt đầu hình thành

– Việc liên kết sản xuất về cơ bản đã bắt đầu hình thành với nhiều mô hình mới như liên kết chăn nuôi, liên kết tiêu 
thụ sản phẩm cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh 
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… tuy nhiên ngành nông lâm thủy sản của tỉnh đang có những vấn đề lớn và cần 
cách tiếp cận hiệu quả để vượt qua…

Các vấn đề chính của ngành nông, lâm, thủy sản

Nguồn: Roland Berger

• Chuỗi cung ứng chưa hoàn thiện và độ nhận diện thương hiệu nông sản kém

– Ngành nông – lâm – thủy sản của tỉnh mới chỉ dừng ở mức độ sản xuất. Việc tiêu thụ còn phụ thuộc nhiều vào trung 
gian (như thương lái, v.v.)

– Chưa phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh

• Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ

– Nền sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh chủ yếu được cấu thành từ các vườn, trang trại nhỏ lẻ, manh mún gây 
hạn chế cho việc tổ chức sản xuất tập trung, cũng như đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng KHCN vào sản xuất

• Thiếu hụt nhân lực có trình độ

– Nguồn nhân lực trẻ, có kỹ năng đang bị thu hút về các tỉnh thành khác bởi các ngành kinh tế có lương, và đãi ngộ 
tốt hơn; nguồn nhân lực nhập cư đa số có trình độ và tay nghề thấp

• Cơ sở hạ tầng hạn chế và phương thức canh tác thô sơ

– Cơ sở hạ tầng sản xuất, đặc biệt là của nông dân và các hộ cá thể, nhỏ lẻ còn hạn chế, thô sơ

– Phương thức canh tác truyền thống ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm
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… cùng với đó, các cơ hội, xu hướng mới và có ảnh hưởng tích cực đến ngành 
nông lâm thủy sản đang dần hình thành…

Nguồn: Roland Berger

• Định hướng và hỗ trợ từ chính phủ

– Các định hướng, hỗ trợ từ chính phủ liên quan đến việc cấp mã số vùng nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
cấp giấy chứng nhận chủng loại cho các sản phẩm xuất khẩu đến thị trường châu Âu, cũng như các khuyến khích 
của Chính phủ Việt Nam đến việc tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án phát triển chế biến nông sản và cơ giới 
hóa nông nghiệp (Nghị định số 116/2019/NĐ-CP), v.v

• Mở rộng thị trường tiêu thụ dựa vào các hiệp định thương mại song phương, đa phương

– Tăng trưởng triển vọng xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản nhờ vào các hiệp định thương mại tự do song 
phương và đa phương, cũng như sự khai thông hàng hóa sau khi đại dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát

• Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xanh, nguồn gốc rõ ràng

– Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản có lợi cho sức khỏe và đảm bảo tính bền vững môi 
trường, liên quan đến xu hướng tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ, cũng như quan tâm về tính bền vững và truy xuất 
nguồn gốc

• Ứng dụng CNTT trong sản xuất nông lâm thủy sản

– Sản xuất ứng dụng phương pháp, công nghệ tự động hóa thân thiện với môi trường, bảo vệ tài nguyên đất và nước, 
bao gồm việc sử dụng sản phẩm, công nghệ hữu cơ trong khai thác, nuôi trồng; các phương pháp sản xuất tiết kiệm 
tài nguyên thiên nhiên như tưới chính xác, nhỏ giọt, nuôi trồng trong nhà kính, các ứng dụng dữ liệu công nghệ tự 
động hóa, v.v

Các cơ hội, xu hướng của ngành nông lâm thủy sản
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… cũng như các nguy cơ, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành trong hiện tại và 
tương lai

Nguồn: Roland Berger

• Thâm canh, sử dụng hóa chất làm thái hóa đất

– Việc thâm canh các giống nông sản và sử dụng hóa chất trong thời gian dài khiến giống bị thái hóa, đất trở nên cằn 
cỗi, đe dọa đến sự phát triển của ngành nông nghiệp của tỉnh trong tương lai

• Biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng

– Biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng ảnh hưởng trực tiếp, và nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông –
lâm – thủy sản

• Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

– Dịch bệnh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, và giá cả cây trồng vật nuôi

• Cạnh tranh từ các thị trường khác

– Cạnh tranh các sản phẩm nông sản từ các thị trường khác như Thái Lan, Campuchia, Brazil, v.v.

Các nguy cơ của ngành nông lâm thủy sản
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Phân tích SWOT ngành du lịch tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Roland Berger

Điểm mạnh Điểm yếu

Nguy cơCơ hội

• Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, hoang sơ và khí hậu 
lý tưởng

• Nơi hội tụ 40 dân tộc thiểu số với văn hóa cổ truyền độc đáo, 
đặc trưng

• Nỗ lực của tỉnh trong công tác phục dựng lại các di tích lịch 
sử

• Tính liên kết các sản phẩm du lịch còn hạn chế

• Các sản phẩm lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí thiếu 
về cả chất và lượng

• Nguồn nhân lực hạn chế về trình độ và chuyên môn

• Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ

• Thiên tai và biến đổi khí hậu

• Giảm khả năng thu hút đầu tư do sức ép từ các tỉnh
lân cận

• Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

• Đón đầu các xu hướng du lịch bền vững như du lịch sinh thái, 
văn hóa và cộng đồng

• Dòng vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân liên tục tăng
trưởng mạnh mẽ

• Sự quan tâm đặc biệt của chính phủ do vị trí chiến lược của 
tỉnh
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Đắk Nông có nguồn tài nguyên thiên nhiên và khí hậu lý tưởng cho ngành du lịch cùng
nền văn hóa độc đáo và nỗ lực không ngừng của tỉnh để phục dựng di tích lịch sử

Các thế mạnh của ngành du lịch

Nguồn: Roland Berger

• Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, hoang sơ và khí hậu lý tưởng

– Nổi tiếng với “thương hiệu” Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, với hơn 100 hang động lớn nhỏ, các suối, thác và
hồ nước; hầu hết đều còn hoang sơ, chưa có nhiều sự can thiệp của con người

– Khí hậu trong lành mát mẻ, dễ chịu quanh năm do nằm trên độ cao trung bình từ 600 - 700 m so với mực nước biển

• Nỗ lực của tỉnh trong công tác phục dựng lại các di tích lịch sử

– Trong những năm vừa qua, các cơ quan ban ngành đã có những động thái tích cực nhằm phục dựng các di tích lịch 
sử như nhà ngục Đắk Mil, Khu di tích lịch sử N'Trang Lơng, qua đó đa dạng hóa các địa điểm du lịch

• Nơi hội tụ 40 dân tộc thiểu số với văn hóa cổ truyền độc đáo, đặc trưng

– 40 dân tộc anh em, với mỗi dân tộc đều có các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể riêng, trong đó bao gồm không 
gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, đàn đá cũng như văn hóa ẩm thực của núi rừng như cơm lam, rượu cần, gà 
nướng…
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Dẫu vậy, các vấn đề về tính liên kết sản phẩm du lịch, chất lượng cơ sở lưu trú, vui
chơi giải trí, trình độ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cần được giải quyết hợp lý

Các vấn đề chính của ngành du lịch

Nguồn: Roland Berger

• Tính liên kết các sản phẩm du lịch còn hạn chế

– Các điểm du lịch đặc trưng của tỉnh còn nằm cách xa nhau, chưa tạo thành một hành trình du lịch hoàn chỉnh qua 
đó tạo ra khó khăn di chuyển cho du khách

• Nguồn nhân lực hạn chế về trình độ

– Nguồn lao động phần lớn chưa được đào tạo bài bản – LĐ làm nghề nghiệp đơn giản chiếm tới 76,1%, trong khi đó
lao động chuyên môn kỹ thuật bậc cao chiếm chỉ 5,4%

• Các sản phẩm lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí thiếu về cả chất và lượng

– Do tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp địa phương còn hạn chế, quy mô đầu tư vào các khách sạn, nơi vui chơi, 
tham quan giải trí còn chưa được nhiều, khó có thể đáp ứng nhu cầu của các tệp khách cao cấp hơn

• Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ

– Tỉnh hiện chỉ có kết nối giao thông bằng đường bộ và chất lượng đường xá chưa cao, các hình thức giao thông bằng
đường sắt và đường hàng không hiện còn thiếu; điều này làm giảm khả năng kết nối của khách du lịch
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Đắk Nông cần chuẩn bị tiềm lực để đón đầu các cơ hội và xu hướng mới ở trong
nước và trên thế giới, nhằm tác động tích cực tới nền du lịch của tỉnh

Nguồn: Roland Berger

Các cơ hội, xu hướng của ngành du lịch

• Đón đầu các xu hướng du lịch bền vững như du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng

– Các xu hướng du lịch mang tính bền vững sẽ ngày một thịnh hành hơn ở Việt Nam và thế giới khi khách du lịch 
muốn tìm đến các trải nghiệm du lịch mới lạ hơn – tiềm năng cho Đắk Nông tập trung nguồn lực đầu tư để đón đầu
làn sóng này

• Dòng vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân liên tục tăng trưởng mạnh mẽ

– Các tập đoàn lớn của Việt Nam như Vingroup, FLC, Sun Group đang tích cực mở rộng địa bàn hoạt động trên khắp
các tỉnh thành – cơ hội cho tỉnh Đắk Nông để cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh để thu hút
nguồn đầu tư này

• Sự quan tâm đặc biệt của chính phủ do vị trí chiến lược của tỉnh

– Với vị trí chiến lược nằm tỏng tam giác Campuchia – Lào – Việt Nam và thuộc vùng kinh tế Tây Nguyên nơi luôn
được sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ, tỉnh Đắk Nông cần kêu gọi nguồn vốn trung ương để đầu tư cơ sở hạ
tầng, làm bàn đạp cho sự phát triển về sau
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Những nguy cơ về thiên tai & khí hậu, sức ép từ tỉnh lân cận và tình hình dịch bệch
cũng cần được tìm ra giải pháp giảm thiểu triệt để

Nguồn: Roland Berger

Các nguy cơ của ngành du lịch

• Thiên tai và biến đổi khí hậu

– Thiên tai và biến đổi khí hậu thất thường những năm vừa qua của Đắk Nông gây ra các hậu quả về đường xá, cảnh
quan thiên nhiên – cần có kế hoạch ứng phó kịp thời tránh gây ra những hậu quả lâu dài cho ngành du lịch tỉnh

• Tình hình dịch bệch diễn biến phức tạp

– Dịch bệnh COVID-19 phức tạp trong những năm qua đã tạo ra khó khăn lớn tới việc di chuyển, đi lại của khách du 
lịch trong nước và quốc tế

• Giảm khả năng thu hút đầu tư do sức ép từ các tỉnh lân cận

– Các tỉnh lân cận trong vùng Tây Nguyên như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai đều có xuất phát điểm tốt hơn Đắk Nông về
cơ sở hạ tầng kết nối, tiềm lực tài chính cũng như nguồn nhân lực, từ đó gây ra khó khăn không nhỏ đến khả năng
thu hút đầu tư của Đắk Nông



C. Các xu hướng phát triển 
hiện nay



C.1 Các xu hướng phát triển của 
ngành công nghiệp
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Tóm tắt về hai xu hướng chính về ngành công nghiệp

• Trên toàn cầu, các công ty đang xem xét lại các chiến lược sản xuất và chuỗi cung ứng của họ để đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng; Việt 
Nam đã nổi lên như một điểm đến đầu tư cạnh tranh

• Việt Nam đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng FDI mạnh mẽ, với tốc độ CAGR là 6% trong 5 năm qua, với một trong những tốc độ tăng trưởng FDI 
cao nhất trong số các khu vực Đông Nam Á đang phát triển, nhờ:

– Việt Nam có chi phí lao động thấp nhất trong các nước Châu Á

– Gần Trung Quốc, hưởng lợi từ chiến lược China Plus One, khi các công ty tìm cách đa dạng hóa cơ sở sản xuất

– Môi trường kinh doanh thân thiện với nhà đầu tư nước ngoài, ổn định chính trị và quan hệ thương mại tốt đẹp; đã được cải thiện trong xếp hạng 
Lý tưởng để kinh doanh của WB

• Việt Nam đang tìm cách duy trì bằng các ưu đãi mạnh mẽ cho các lĩnh vực công nghệ cao và cũng đang quản lý tỷ lệ lạm phát tốt

• Các nguồn FDI hàng đầu là các nước Châu Á: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan

Việt Nam đang nổi lên 
như một điểm đến 
hàng đầu của FDI –
tiềm năng để Đắk
Nông bứt phá và thu
hút nguồn đầu tư này

Nhu cầu của doanh 
nghiệp về năng lượng 
tái tạo ngày càng tăng

1

2 • Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến an ninh năng lượng và thúc đẩy điện mặt trời trở thành một lĩnh vực công nghệ mới; trong tương lai, các quy 
định mới dự kiến sẽ mở ra thị trường để cho phép năng lượng tái tạo thâm nhập nhiều hơn, bao gồm cả năng lượng mặt trời và gió (mục tiêu tăng 
thêm 30 GW vào năm 2030)

• Kể từ năm 2015, nhu cầu điện của Việt Nam đã tăng trung bình 10% mỗi năm do sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ, gia tăng dân số và công nghiệp hóa 
nặng nề hơn

• Việt Nam cam kết giảm phát thải tại COP26 và nỗ lực hơn nữa của Thủ tướng Chính phủ để đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 
2050, do đó tăng nhu cầu năng lượng từ các nguồn tái tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

• Quy hoạch phát triển điện VIII có kế hoạch phát triển công suất điện gió và điện mặt trời lần lượt lên 18-19 GW và 19-20 GW vào năm 2030 và ban 
hành Luật Đối tác Công-Tư (PPP) vào tháng 1 năm 2021 cho phép tư nhân hóa xây dựng lưới điện có thể giúp giảm bớt hạn chế về lưới điện
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Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ chiến lược 
"Trung Quốc cộng một" và xu thế tổ chức lại chuỗi cung ứng

Tổ chức lại toàn cầu của chuỗi cung ứng
Các doanh nghiệp xem xét lại các chiến lược sản 
xuất và chuỗi cung ứng để đảm bảo khả năng 
phục hồi của chuỗi cung ứng dựa trên:

• Chiến lược Trung Quốc Cộng Một: (1) Các công 
ty tìm kiếm cơ sở sản xuất thay thế có chi phí 
thấp hơn khi chi phí lao động ngày càng tăng ở 
Trung Quốc và (2) tránh dựa dẫm quá mức vào
một cơ sở sản xuất bất kỳ nào

• Thay đổi chiến lược tìm nguồn cung ứng: (1) 
thiết kế lại nhiều mạng lưới phân phối đưa các 
nguồn cung ứng đến gần hơn với thị trường 
tiêu thụ cuối cùng, thúc đẩy chiến lược tìm 
nguồn cung ứng trong khu vực; (2) nearshoring 
và reshoring do các mối quan tâm về tính tuân 
thủ và tính bền vững

• Tăng trưởng kinh tế ở các thị trường mới nổi: 
Tiêu dùng nội địa tăng do tầng lớp thu nhập 
ngày càng tăng và mở rộng sản xuất ở các nền 
kinh tế mới nổi

• Căng thẳng địa chính trị: Tăng tốc đa dạng hóa 
chuỗi toàn cầu

Xu thế toàn cầu

20%

17%

12%

10%

10%

8%

7%

6%

5%

5%

Ấn Độ

Việt Nam

Indonesia

Về đất nước 
của trụ sở chính

Thái Lan

Mexico

Malaysia

Philippines

Turkey

Campuchia

Những phát hiện chính của khảo sát Gartner1) Nếu công ty của bạn chuyển hoạt động khỏi Trung Quốc, 
thì sẽ có nhiều khả năng chuyển đến địa điểm nào nhất?2)

Đông Nam Á và các quốc gia đang phát triển khác được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ chiến lược "Trung Quốc 
cộng một" và tổ chức lại chuỗi cung ứng - Việt Nam nói riêng được coi là quốc gia hưởng lợi chính

Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu

33% đã chuyển các hoạt động tìm nguồn cung ứng và 
sản xuất ra khỏi Trung Quốc hoặc có kế hoạch làm 
như vậy trong 2-3 năm tới - Đại dịch càng làm rõ rệt
nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng

1

Chi phí thuế quan: lý do chính để di chuyển chuỗi 
cung ứng 
40% công ty cho rằng thuế quan do chính phủ Trung 
Quốc áp đặt đã làm tăng chi phí chuỗi cung ứng lên tới 
10%; đối với 1/4 số người được hỏi, tác động thậm chí 
còn cao hơn

2

Các công ty đang tìm cách cải thiện khả năng phục hồi 
của chuỗi cung ứng 
Chỉ có 21% người trả lời khảo sát tin rằng hiện họ có một 
mạng lưới có khả năng phục hồi cao – Nhưng 55% tin họ
sẽ có mạng lưới có khả năng phục hồi cao trong hai hoặc 
ba năm tới - thông qua việc đa dạng hóa sản xuất

3

1 Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu của FDI – tiềm năng để Đắk Nông bứt phá và thu hút nguồn đầu tư này

1) Khảo sát của Gartner về 260 công ty toàn cầu có chuỗi cung ứng và các chức năng liên quan trong nhiều ngành, bao gồm công nghệ cao, công nghiệp và thực phẩm & đồ uống; bao gồm Bắc & Nam Mỹ và các khu vực EMEA và APAC - không có 
thông tin chi tiết nào khác; 2) Khảo sát hơn 1.200 giám đốc điều hành chuỗi cung ứng (Chỉ số Logistics các thị trường mới nổi 2021)

Nguồn: Gartner; Chỉ số logistics các thị trường mới nổi năm 2021; Roland Berger
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Trong số các quốc gia ĐNÁ đang phát triển, VN đang chứng kiến sự tăng trưởng 
mạnh mẽ về đầu tư FDI, với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn COVID-19

1 Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu của FDI – tiềm năng để Đắk Nông bứt phá và thu hút nguồn đầu tư này

Dòng vốn FDI ròng vào các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, 2015-20201,2) [tỷ USD]

16.6

11.8
10.2

8.9

5.6

23.9

16.1

7.9
4.8

8.7

18.6
15.8

3.5

-4.8

6.6

Indonesia Thái LanViệt Nam Malaysia Philippines

+2%

+6%

-19% +3%

2015 2019 2020

Các lĩnh vực có 
vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài 
hàng đầu

• Sản phẩm kim loại

• Khai thác mỏ

• TMT, ví dụ: trung tâm
dữ liệu

• Tiện ích

• Địa ốc

• Chế tạo

• Điện

• Bất động sản (công 
nghiệp, thương mại)

• Bán lẻ & Bán buôn

• Tài chính & Bảo hiểm

• Ô tô

• Dầu mỏ

• Khai thác mỏ

• Sản phẩm kim loại

• Máy móc

• Vận chuyển

• Chế tạo

• Bất động sản

• Điện

• Dịch vụ

1) Dữ liệu năm 2021 không có sẵn tại thời điểm báo cáo; 2) Dòng vốn FDI ghi lại giá trị của các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến các khoản đầu tư trực tiếp trong một năm bao gồm các giao dịch cổ phần, tái đầu tư hoặc thu nhập và giao dịch 
nợ giữa các công ty. Dòng vào thể hiện các giao dịch làm tăng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp cư trú trong nền kinh tế báo cáo trừ các giao dịch làm giảm đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp cư trú

Nguồn: ASEANstats; Roland Berger
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Một số công ty đã chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhiều công ty 
khác đang có kế hoạch di dời sớm

1 Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu của FDI – tiềm năng để Đắk Nông bứt phá và thu hút nguồn đầu tư này

Các công ty

chuyển đến Việt Nam

• Một số công ty đã chuyển từ Trung Quốc 
sang hoạt động tại Việt Nam gần đây do 
căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

• Trong số này có các công ty như Hanwha, 
Yokowo, Huafu, Goertek và TCL

Các công ty 

có kế hoạch di dời

• Một số công ty đã có kế hoạch chuyển 
hoạt động sang Việt Nam và cũng đã công 
bố các kế hoạch này

• Trong số này có những công ty lớn như 
Komatsu, Nintendo và Lenovo

Các công ty

được chính phủ hỗ trợ để di dời

• Cụ thể là ở Nhật Bản, chính phủ hỗ trợ các
công ty về mặt tài chính bằng nguồn vốn
cho kế hoạch chuyển đến Việt Nam

Di dời sản xuất sang Việt Nam

Chỉ bao gồm các ví dụ đã chọn

Nguồn: Thông tin từ báo chí; Roland Berger
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Miền Trung tiếp tục ghi nhận tăng trưởng diện tích đất quy hoạch và tổng vốn FDI 
cao nhất trong giai đoạn 2015-2019

Miền Trung

Miền Nam

Miền Bắc

Số khu công
nghiệp [Q2, 2020]

95

64

130

Tốc độ tăng trưởng diện 
tích đất quy hoạch đã 
được phê duyệt (ha) 
CAGR [2020-2030]

+4%

+5,5%

+3,5%

FDI theo tổng vốn đăng ký
theo khu vực CAGR 2015-
20191)

+22,5%

+7,9%

+18,9%

Số diện tích đất quy
hoạch (ha) [2020]

47.000

12.000

65.000

FDI theo khu vực [tỷ USD, 
2015-2019]

8,6

1,1

14,2

2015 2019

17,2

2,7

19,1

Công suất thuê
trung bình [2020]

73%

75%

73%

Số liệu thống kê tăng trưởng chính cho khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam

1) Giai đoạn 2020 chưa được xem xét do ảnh hưởng của Covid-19

Nguồn: Báo cáo tóm tắt về Việt Nam; Tổng cục Thống kê Việt Nam; Thông tin báo chí; Roland Berger

1 Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu của FDI – tiềm năng để Đắk Nông bứt phá và thu hút nguồn đầu tư này
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Đắk Nông sở hữu nhiều nguồn nhân lực dồi dào và giá nhân công cạnh tranh để
thu hút đầu tư từ làn sóng FDI mạnh mẽ vào Việt nam

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với 
dân số phân theo địa phương, 2019 [%]

Đắk Nông

Kon Tum

Gia Lai

Đắk Lắk

Lâm Đồng

TB cả nước

57,5%

55,8%

57,4%

57,2%

58,3%

54,9%

-4,5%

Lâm Đồng

6.030Gia Lai

Đắk Nông

Đắk Lắk

Kon Tum

TB cả nước

5.561

5.864

4.863

7.093

9.325

-40,4%

Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong DN
đang hoạt động có kết quả SX kinh doanh, 2019 [nghìn đồng]

Chỉ số của Đắk Nông Chỉ số trung bình cả nước

Nhận xét

Tỉnh Đắk Nông có các lợi thế về
nguồn lao động nội tại để thu hút
làn sóng đầu tư:

• Nguồn nhân lực dồi dào do tỷ lệ
lao động đang làm việc cao:
57,5% tổng dân số hiện đang
tham gia vào lực lượng lao động, 
cao hơn trung bình của cả nước là
54,9% cho nguồn lao động sẵn có
trong tỉnh khá dồi dào

• Giá nhân công cạnh tranh: Thu 
nhập trung bình một tháng của
DN trong tỉnh chỉ hơn 5,5 triệu
đồng, thấp hơn trung bình của cả
nước đến 40%

Nguồn: NGTK Việt Nam 2020; Roland Berger

Đánh giá về tỷ lệ tham gia lao động và thu nhập bình quân của Đắk Nông

1 Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu của FDI – tiềm năng để Đắk Nông bứt phá và thu hút nguồn đầu tư này
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Tuy nhiên, các động lực cạnh tranh khác của Đắk Nông cần phải được củng cố để
bắt kịp với các tỉnh khác

Động lực cần cải thiện

"Đắk Nông có vị trí chiến lược quan trọng đối với đất nước, đặc biệt với khu vực Tây Nguyên.. Mặc dù tỉnh tiềm năng lớn nhưng nếu không thu hút, kêu gọi 
những tập đoàn lớn thì khó phát triển" – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Các động lực cạnh tranh cần cải thiện của Đắk Nông trong thu hút FDI

Nguồn: Roland Berger

Quỹ đất sạch nhằm
triển khai dự án

• Hiện tại, tình trạng người dân lấn chiếm đất nhằm canh tác xảy ra nhiều, do vậy quỹ đất sạch quy mô lớn của tỉnh đủ để đáp ứng yêu cầu của 
nhà đầu tư rất ít, ảnh hưởng đến tiến độ thu hút đầu tư

• Cần có các giải pháp thiết thực nhằm nhanh chóng giải phóng mặt bằng, tài sản trên đất nhằm cung cấp quỹ đất sạch tiềm năng cho các nhà
đầu tư

Môi trường đầu tư 
và kinh doanh 

• Mặc dù xếp hạng PCI của Đắk Nông đã được tăng lên từ thứ hạng 63 năm 2015 lên 60 năm 2020, tỉnh vẫn thuộc nhóm thấp nhất trong cả
nước và thấp nhất trong vùng Tây Nguyên

• Cần có sự phối hợp của các sở ban ngành nhắm xây dựng, thực thi các chính sách thúc đẩy môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh

Liên kết cơ sở hạ 
tầng

• Vị trí của tỉnh Đắk Nông còn cách khá xa các trung tâm kinh tế động lực, với liên kết cả trục dọc lẫn trục ngang còn yếu

• Chưa có các hình thức kết nối giao thông đột phá hơn như là về đường cao tốc, đường sắt và đường hàng không

• Do vậy, tỉnh cần triển khai nhanh chóng cơ sở hạ tầng đường cao tốc, đường hàng không và đường sắt, tạo ra bước nhảy đột phá trong
việc liên kết với các trung tâm kinh tế động lực

1 Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu của FDI – tiềm năng để Đắk Nông bứt phá và thu hút nguồn đầu tư này
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Nhu cầu của doanh nghiệp về năng lượng tái tạo ngày càng tăng, phần lớn là do 
các công ty đa quốc gia đang tìm cách đạt được các mục tiêu bền vững của họ

2 Nhu cầu của doanh nghiệp về năng lượng tái tạo ngày càng tăng
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Châu Mỹ

2
0

2
0

Châu Á
TBD

Châu Âu

0.1 0.3 0.3 1.0
2.3

4.7 4.1
6.3

13.7

23.7 3,092

3,000

1,200

797

650

650

558

330

2,000

290

199

195

Amazon

Anglo American

692

Total

TSMC

Verizon

Facebook

General Motors

AT&T

Microsoft

Dow Chemical

891

5,092

1,011

525

721

Năng lượng mặt trời Năng lượng gió

Các công ty đã đăng ký RE100

Sáng kiến RE100 đã thúc đẩy sự tăng trưởng 
đáng kể việc sử dụng năng lượng tái tạo…

• RE100 là một sáng kiến toàn cầu, nơi các công ty toàn 
cầu trong nhiều lĩnh vực, đã cam kết sử dụng 100% điện 
tái tạo

• Cho đến nay, hơn 300 công ty lớn đang tham gia vào 
RE100, và tiếp tục

Sự phát triển của khối lượng HĐ mua bán điện năng 
lượng tái tạo toàn cầu của các công ty theo khu vực, bổ 
sung hàng năm [GW, 2010-2020]

... Các thỏa thuận mua bán điện của doanh 
nghiệp đã trở thành động lực chính thúc 
đẩy phát triển năng lượng tái tạo ...

• Khả năng mua điện tái tạo phụ thuộc nhiều vào các quy 
định của thị trường

• Tự do hóa thị trường phát điện cho thấy sự cởi mở của 
các quy định hỗ trợ năng lượng tái tạo, tuy nhiên việc
này còn kém phát triển ở Châu Á TBD / Châu Phi

Các công ty mua năng lượng tái tạo hàng đầu [MW, 2020]

… Xuyên suốt tất cả khách hàng công nghệ
và công nghiệp

• Các công ty công nghệ toàn cầu có mục tiêu không 
carbon ròng đầy tham vọng và có mức tiêu thụ năng 
lượng cao, đặc biệt do các trung tâm dữ liệu đang phát 
triển

Nguồn: Bloomberg New Energy Finance; RE 100; Roland Berger

Khử cacbon trong hỗn hợp năng lượng
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Đặc biệt, các thành viên RE100 cũng đang tích cực phát triển ở Đông Nam Á, và sẽ
cần đáp ứng các cam kết 100% NLTT; tỷ trọng NLTT hiện vẫn còn rất thấp

8,696

2,058
1,491 1,406 1,245

576 463 338

IndonesiaThái LanTrung Quốc ÚcẤn Độ Malaysia Việt Nam Philippines Myanmar

2

60%6%1%8%3%

Việc sử dụng điện của 
thành viên RE100 trên thị 
trường [GWh]

Điện năng của thành viên RE100 
và sức tiêu thụ năng lượng tái tạo 
trên thị trường [%]

3838504852Số lượng công ty báo cáo 
dữ liệu [#]

Thành viên RE100 có các mục tiêu đầy tham vọng là đạt được mức tiêu thụ 100% năng lượng tái tạo thường trong khoảng thời gian từ 5-15 năm; cơ hội mạnh mẽ để đáp ứng 
nhu cầu về NLTT, cả ở Việt Nam, cũng như các nước còn lại của Đông Nam Á

13%

71

19%

83

0%

9

39%

74

Lưu ý: Dữ liệu năm 2019 được báo cáo bởi 271 thành viên vào năm 2020; trong đó 152 cung cấp chi tiết về tiêu thụ điện năng lượng tái tạo

Nguồn: RE100 Báo cáo thường niên 2020; Roland Berger

Tiêu thụ điện và điện tái tạo của các thành viên RE100 theo thị trường, 2019

2 Nhu cầu của doanh nghiệp về năng lượng tái tạo ngày càng tăng
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Tiềm năng năng lượng tái tạo mạnh ở Việt Nam với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính 
phủ thông qua Quy hoạch phát triển điện VIII

Cam kết của chính phủ Những phát triển gần đây

Mục tiêu năng lượng tái tạo

• Năm 2025: 55,1 GW hoặc 54% tổng năng lượng hỗn hợp

• 2030: 65,8 GW hoặc 48% tổng năng lượng hỗn hợp

– Năng lượng mặt trời dự kiến sẽ đạt 17 GW (17%) vào năm 
2025 và 20 GW (14%) vào năm 2030 trong tổng hỗn hợp 
năng lượng

– Năng lượng gió dự kiến sẽ đạt 12 GW (12%) vào năm 
2025 và 19 GW (13%) vào năm 2030 trong tổng hỗn hợp 
năng lượng

– Năng lượng thủy điện dự kiến sẽ chiếm 18% tổng năng 
lượng hỗn hợp vào năm 2030, giảm từ 26% vào năm 2020

Các cam kết COP 26

• Giảm phát thải khí nhà kính 9% vô điều kiện (với nỗ lực
của chính mình) và 27% có điều kiện (với sự hỗ trợ quốc
tế) vào năm 2030

• Chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030

• Loại bỏ sản xuất điện chạy bằng nhiên liệu than vào năm
2040

• Trung lập phát thải carbon vào năm 2050

• Việt Nam đi tiên phong trong việc định giá các-bon sau đại
dịch

• Các quy định phát triển:

– Giảm biểu giá đầu vào: Do tổng công suất NL mặt trời lắp 
đặt tăng vọt, chính phủ đã cắt giảm biểu giá ~ 30% xuống 
còn 0,05 đô la Mỹ / kWh

– Bán năng lượng tái tạo cho người tiêu dùng và lượng
thặng dư cho EVN đang được soạn thảo: Vào tháng 3 năm 
2021, Bộ Công Thương đang soạn thảo khung cho phép 
bên bán điện bán phần lớn điện năng cho người tiêu dùng 
và phần còn lại hòa vào lưới điện

• Các cơ chế thiết lập để củng cố / cải thiện lưới điện:

– Công nghệ mới: Chính phủ đang khám phá công nghệ lưu 
trữ pin để tránh quá tải lưới điện như một biện pháp ngắn 
hạn

– Đường dây mới: Xây dựng đường dây kéo dài 461 dặm với 
ba đường dây 500 kV xuyên miền Trung và miền Nam Việt 
Nam

– Tư nhân hóa một phần để cải thiện lưới điện: Ví dụ, Tập 
đoàn Trung Nam xây dựng đường dây 500 KV của riêng 
mình vào năm 2020

• Luật Bảo vệ Môi trường được thông qua năm 2020:

– Bao gồm các quy định chặt chẽ hơn về ô nhiễm không khí, 
nước và chất thải rắn

– Thị trường buôn bán carbon mới, dự kiến sẽ hoạt động đầy 
đủ vào năm 2028

• Nhu cầu nội địa mạnh mẽ thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế: Trong 
bối cảnh dân số ngày càng tăng và sự bùng nổ kinh tế, nhu cầu năng 
lượng đang tăng ở mức 8,1% hàng năm từ năm 2020 đến năm 2030

• Các cam kết về môi trường của Chính phủ: Việt Nam cam kết tại 
COP26 về giảm phát thải và nỗ lực hơn nữa của Thủ tướng Chính 
phủ để đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050, 
do đó làm tăng nhu cầu năng lượng từ các nguồn tái tạo

– Mục tiêu 10 năm vẫn còn đầy tham vọng: đặc biệt là phát triển
điện gió với mục tiêu 19 GW trong khi năng lượng gió hoạt động 
chỉ đạt 3,3 GW vào Quý 3 năm 2021

– Ưu đãi dành cho các dự án NLTT: Miễn hoàn toàn thuế TNDN 
trong 4 năm đầu và giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo

Năng lượng tái tạo

Tổng công suất NLTT, 2012 - 2025F [GW]

16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19

7 816
17 19 20 22 24

2015

1

2016

35

2017 20202019 2021

5

2022

1

6

1

16

2023

18

1 1

2024

46

2025

43

2018

35

17 18
23

40

49 52

+17%

+9%

Thủy điện Gió Điện mặt trời Khác

Tiềm năng của năng lượng tái tạo

Nguồn: IEA; Baker Mckenzie; Bộ Công Thương; Roland Berger

2 Nhu cầu của doanh nghiệp về năng lượng tái tạo ngày càng tăng



C.2 Các xu hướng phát triển của 
ngành du lịch
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Tổng quan xu hướng phát triển ngành du lịch

Chịu tác động 
của thị trường
• Sự gia tăng của tầng lớp 

trung lưu và thu nhập 
khả dụng

• Dân số già hóa và có khả 
năng chi trả

• Phục hồi ngành du lịch 
sau đại dịch COVID-19

Những thay đổi 
trong hành vi
• Ứng dụng CNTT trong du lịch

• Trải nghiệm địa phương, tăng 
trưởng trong du lịch sinh thái, 
phiêu lưu mạo hiểm

Du lịch thông minh
• Thông qua các sáng kiến du 

lịch thông minh để nâng cao 
trải nghiệm của du khách

Source: Roland Berger

1

2

3
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Tầng lớp trung lưu đang tăng lên trên toàn thế giới, với Châu Á Thái Bình Dương là
khu vực tăng trưởng nhanh nhất

5,000

2,000

3,000

0

1,000

4,000

3,500

500

1,500

2,500

4,500

2018 2024F 2030F

+5% mỗi năm

Châu Âu Châu MỹCA-TBD Trung Đông và Châu Phi

60%

0%

20%

40%

80%

100%

50%

10%

30%

70%

90%

2018 2024F 2030F

49% 66%

Nguồn: OECD, World Bank, Các phân tích của Roland Berger

Tầng lớp trung lưu đang gia tăng … … cũng như gia tăng chi tiêu của thị trường mới nổi

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu

Số lượng tầng lớp trung lưu [triệu người] Thị phần toàn cầu trong tiêu dùng của tầng lớp trung lưu [%]

Xu hướng chung

Sự gia tăng thu nhập khả dụng sẽ tiếp tục 
có tác động tích cực đến sự phát triển quy 
mô thị trường du lịch. 

Sự tăng trưởng nhanh chóng trong phân 
khúc khách du lịch có thu nhập trung bình 
từ các thị trường mới nổi là một động lực 
quan trọng của thị trường du lịch và ngành 
du lịch toàn cầu:

• Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 
Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có 
sự gia tăng lớn nhất, và dân số tầng lớp 
trung lưu dự kiến sẽ tăng ở mức +5% 
mỗi năm cho đến năm 2030. 

• Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu ở châu 
Á-Thái Bình Dương sẽ giúp mức tiêu thụ 
của tầng lớp trung lưu toàn cầu tăng lên 
49% vào năm 2018 và ước tính lên 66% 
vào năm 2030.

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng
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2,387

209 (13%)

158 (7%)

224 (14%) 170 (10%)

176 (11%)
Thế hệ Y

668 (24%)

498 (30%)
365 (22%)

276 (12%)

170 (7%)324 (14%)
592 (25%)867 (36%)Thế hệ X

227 (8%)

167 (6%)

210 (8%)
375 (13%)Thể hệ Z            1,136 (41%)

1,642

2,783

+69%

lưu trú Di chuyển trong chuyến điDi chuyển đến địa điểm Mua sắmVui chơiNhà hàng

Mức chi tiêu của nhóm lớn tuổi – thế hệ Z (baby bommers) – thường cao hơn so 
với các nhóm khác, đây là nhóm có nhu cầu đi tour nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn
hóa

Nguồn: TripAdvisor, TripBarometer 2018 – Khảo sát trên 23,198 mẫu

Chi tiêu trung bình trong mỗi chuyến đi [USD]

• Phân khúc khách hàng thế 
hệ thời bùng nổ dân số - thế 
hệ Z (Baby Bommers) 
thường chi tiêu nhiều hơn 
thế hệ X (Baby boomers) và 
Thế hệ Y -(Millennials)

• Thể hệ Y có ngân sách thấp 
nhất trong ba nhóm trên. Họ 
chi trung bình 1.642 USD 
mỗi chuyến đi vì họ thận 
trọng hơn với tình hình tài 
chính của mình

• Thế hệ X (2.387 USD) cảm 
thấy bị thu hút nhiều hơn 
với các ưu đãi vì họ nhạy 
cảm hơn về giá so với các 
thế hệ trước (2.783 USD).

Ghi chú: Thế hệ Y: 22-37 tuổi; Thế hệ X: 38-53 tuổi; Thế hệ Z: 54-72 tuổi

Dân số già hóa và có khả năng chi trả
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105 triệu
27% 

81 triệu
22% 

233 triệu
27% 

194 triệu
23%

799 triệu
18% 

536 triệu
13%

73 triệu
6% 

48 triệu
5%

117 triệu
16%

78 triệu
12%

Bắc Mỹ

Châu Phi 
cận Sahara

Châu Á - TBD

Châu Âu

Mỹ La-tinh

Thị trường du lịch được hưởng lợi từ thế hệ thuộc thời kỳ bùng nổ dân số (thế hệ
baby boomers) vì đó là phân khúc khách du lịch có sức chi tiêu cao nhất

Nguồn: Tổ chức du lịch quốc tế, Roland Berger

2018 2030

Ghi chú: Nhóm tuổi trên 60, % theo khu vực

Chi tiêu của nhóm khách tuổi từ 60 trở lên ("baby bommers") theo khu vực

• Khoảng 13% dân số toàn cầu 
đang ở độ tuổi trên 60. Con 
số này dự kiến sẽ tăng lên 
khoảng 18% vào năm 2030. 

• Châu Á - Thái Bình Dương là 
khu vực có số dân trên 60 
tuổi cao nhất (0,5 tỷ) và thúc 
đẩy chi tiêu trong thị trường 
du lịch châu Á.

– Do tỉ lệ dân số già ngày 
càng tăng, thị trường du 
lịch toàn cầu cũng được kỳ 
vọng sẽ được hưởng lợi lớn 
từ sự thay đổi theo thiên 
hướng nghiêng về du lịch 
nghỉ dưỡng. 

– Nhìn chung, thế hệ thời 
bùng nổ dân số  (Baby 
Bommers) ngày nay có xu 
hướng sống một cuộc sống 
phiêu lưu, di chuyển, nghỉ 
dưỡng và du lịch nhiều hơn 
các thế hệ đi trước. 

Dân số già hóa và có khả năng chi trả
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Du lịch được dự báo sẽ trở lại nhờ vào tỷ lệ chích vaccine cao và xu hướng trở về 
trạng thái bình thường mới ở hầu hết các quốc gia

Sự trở lại của ngành du lịch

Phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19

Thời gian

Số ca 
COVID-
19

GĐ1 GĐ2 GĐ3 GĐ4

Bắt đầu Gia tăng Ổn định Giảm

Ca nhiễm đầu 
tiên và bắt đầu 

lây lan

Sự gia tăng số 
lượng ca 

nhiễm

Số ca đạt đến đỉnh và dần ổn 
định

Số ca nhiễm giảm mạnh

Q2 2020 Q3- 2021 Q4 2021 – Q1 2022 Q2 2022 – Q4 2022 Q1 2023

Việt Nam hiện tại

Mặc dù số ca nhiễm mới gia 
tăng nhưng nhờ tỷ lệ chích 
vaccine cao và chủ trương 

sống chung an toàn với 
COVID-19, ngành du lịch 

Việt NAm được dự báo sẽ 
phục hồi mạnh mẽ từ cuối 

Q1-2022 
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Khách du lịch đã có xu hướng sử dụng các kênh trực tuyến để đưa ra quyết định cả
trước và sau chuyến đi

Nguồn: TripAdvisor, TripBarometer – 36,444 sample size

Sự phổ biến của các kênh trực tuyến

55%

45%

21%

26%

16%

52%

47%

23%

30%

19%

60%

45%

22%
25%

15%

54%

36%

16%
20%

11%

Trip advisor Truyền miệngCác kên du lịch trực tuyến Các kên đánh giá Gia đình, bạn bè

Toàn cầu

Thế hệ Y

Thế hệ X

Thế hệ Z

Ghi chú: Thế hệ Y: 22-37 tuổi; Thế hệ X: 38-53 tuổi; Thế hệ Z: 54-72 tuổi

• Hiện tại, kênh trực tuyến 
đang trở thành chìa khóa để 
khách du lịch đưa ra quyết 
định về lưu trú, điểm tham 
quan và nhà hàng trong 
chuyến đi của họ. Vai trò 
của Internet thực sự đã trở 
nên thiết yếu trong từng giai 
đoạn của hành trình du lịch

• Khách du lịch mọi lứa tuổi 
đang ngày càng sử dụng 
nhiều hơn các kênh trực 
tuyến để lên ý tưởng cho 
các chuyến đi và đặt phòng. 

• Mặc dù tỷ lệ nhóm "thế hệ 
Z” sử dụng các kênh trực 
tuyến vẫn thấp hơn một 
chút so với các phân khúc 
khác nhưng nhìn chung họ 
đang trở nên thoải mái hơn 
với các phương tiện kỹ 
thuật số

Trực tuyến Ngoại tuyến

Ứng dụng CNTT trong du lịch
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Ngành du lịch sinh thái rất tiềm năng với quy mô ước đạt 181,1 tỷ USD vào năm
2019; và dự kiến tăng trưởng 14,3% từ 2021 - 2027

Du lịch sinh thái bắt đầu nổi lên vào cuối những năm 
1980 như một cách tiếp cận thay thế cho du lịch đại trà

… và đã trở thành xu hướng mới trong tương lai 
với tốc độ tăng trưởng cao trong thập niên tới

• Vào năm 2019, quy mô thị trường du lịch sinh thái 
được định giá là 181,1 tỷ đô la, trong đó thị trường
Châu Á Thái Bình Dương chiếm đến 40% tổng giá trị
toàn cầu

• Trong tương lai, ngành du lịch sinh thái dự kiến sẽ đạt 
333,8 tỷ đô la vào năm 2027, đạt tốc độ CAGR là 
14,3% từ năm 2021 đến năm 2027. 

181
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196

224
256

292

334

2019 2020 20252021 2022 20262023 2024 2027

+14,3%

Nguồn: Báo cáo ngành Du lịch sinh thái – Allied Market Research, Roland Berger

Ngành du lịch sinh thái

Trải nghiệm địa phương, tăng trưởng trong du lịch sinh thái, phiêu lưu mạo hiểm



118

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

Khách du lịch đang ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm địa phương và chân
thực, du lịch sinh thái và các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm

Nguồn: Các phân tích của Roland Berger

Trải nghiệm địa phương và du lịch 
sinh thái

Lưu trú

Thức ăn

Phát triển du lịch khám phá thiên nhiên – Costa Rica

Phát triển du lịch khám phá thiên 
nhiên – Namibia

• Airbnb cho phép khách du lịch ở tại khu phố, nhà, phòng của người bản địa như một người bạn

• Những trải nghiệm cá nhân, mang tính địa phương này rất khó có được tại các khách sạn lớn hơn, 
những nơi hoạt động có hiệu quả và đã có kinh nghiệm 

• Được quảng cáo và quảng bá bởi người dân địa phương và chính quyền là 
địa điểm du lịch sinh thái

• Mục tiêu tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương

• Phát triển du lịch chỉ được cho phép ở quy mô nhỏ để giảm thiểu tác động 
môi trường, ví dụ: đường đi không trải nhựa để hạn chế lượng khách đến

• Nổi tiếng với du lịch hoang 
dã 

• Cộng đồng địa phương chịu 
trách nhiệm chính về việc 
sử dụng đất – Được hỗ trợ 
bởi các tổ chức phi chính 
phủ, tư nhân và chính phủ

• Các câu lạc bộ ăn tối đang trở thành xu hướng, 
nơi người ta có thể trả tiền cho bữa tối được tổ 
chức bởi những người sành ăn ở địa phương

• Du lịch ẩm thực phát triển từ những du khách 
tham gia tích cực vào các chuyến du lịch, nơi họ 
có thể gần gũi và thân thiết hơn với đầu bếp

• Cộng đồng địa phương thu được lợi ích kinh tế, 
trong khi đời sống của động vật và thiên nhiên 
hoang dã được bảo tồn

Trải nghiệm địa phương, tăng trưởng trong du lịch sinh thái, phiêu lưu mạo hiểm
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Khách du lịch thuộc thế hệ Y (Millenials), đi theo nhóm với trình độ học vấn cao sẽ
là nhóm khách hàng lớn nhất của mảng du lịch sinh thái

• Loại khách du lịch được được phân khúc 
thành khách du lịch một mình và khách du 
lịch theo nhóm. Phân khúc khách du lịch 
theo nhóm dẫn đầu về thị phần, tuy nhiên, 
phân khúc khách du lịch một mình được kỳ 
vọng tăng trưởng nhanh hơn

Tệp khách: Khách du lịch theo nhóm

• Nhóm tuổi bao gồm phân khúc thuộc Thế 
hệ X, Thế hệ Y (Millenials) và Thế hệ Z. 
Phân khúc Thế hệ Y chiếm thị phần chính 
trên thị trường toàn cầu tuy nhiên, phân 
khúc Thế hệ Z dự kiến sẽ tăng trưởng với 
CAGR cao nhất – 15,6% trong giai đoạn 
2021-2027

Độ tuổi: Thế hệ Y (Millenials)
(sinh năm 1980-1996)

• 82% khách du lịch sinh thái đã tốt nghiệp 
đại học. Đồng thới, có một sự chuyển biến 
sự quan tâm đến du lịch sinh thái từ những 
người có trình độ học vấn cao sang những 
người có trình độ học vấn thấp hơn, cho 
thấy sự mở rộng sang các thị trường chính 
thống

Trình độ học vấn: 82% đã tốt 
nghiệp đại học

nguồn: Allied Market Research, Academia.edu, Roland Berger

Nhóm khách hàng lớn nhất của mảng du lịch sinh thái

Ghi chú: Thế hệ Y: 22-37 tuổi; Thế hệ X: 38-53 tuổi; Thế hệ Z: 54-72 tuổi

Trải nghiệm địa phương, tăng trưởng trong du lịch sinh thái, phiêu lưu mạo hiểm



120

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

Các nghiên cứu điển hình thành công ở các nước cho thấy du lịch sinh thái cần
thân thiện với môi trường, bền vững và có lợi cho cộng đồng địa phương

Hai nghiên cứu 
điển hình về du 
lịch sinh thái 
cho thấy sự
quan tâm đúng
đắn của chính 
quyền địa 
Phương nhằm
thúc đẩy các 
sáng kiến du 
lịch, giảm thiểu 
tác động môi 
trường và tăng 
cường nhận 
thức về sự bền 
vững môi 
trường

• Đề xuất "Dự án Du lịch Sinh thái và Cảnh quan Bền 
vững Campuchia (SLEP)" và được Ngân hàng Thế 
giới tài trợ 50,7 triệu USD.

• Mục tiêu nhằm cải thiện quản lý các khu bảo tồn, và 
để thúc đẩy các cơ hội du lịch sinh thái. Các đầu tư
sẽ bao gồm bãi đậu xe phù hợp, hàng ăn, hạ tầng
quản lý chất thải rắn, cửa hàng, ki-ốt bán hàng thủ 
công mỹ nghệ trong cộng đồng dân cư 

• Đồng thời sẽ cải thiện khả năng truy cập và kết nối
qua nâng cấp đường giao thông nông thôn ở 
Campuchia để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và
người

• Đến hiện tại, 3,7 triệu USD đã được giải ngân và dự
kiến giải ngân hết vào tháng 12/2025, tập trung vào
7 tỉnh chính.

• Khoảng 25.000 người hoặc 5.200 hộ gia đình sẽ
được hưởng lợi trực tiếp từ cộng đồng địa phương
trong khu vực dự án

Campuchia

• Giới hạn người vào các khu bảo tồn vào một thời
điểm, như Monteverde không cho phép nhiều hơn 
200 người vào tại bất kỳ thời điểm nào. Manuel 
Antonio đóng cửa vào các ngày thứ Hai và không cho 
phép hơn 800 người vào công viên mỗi ngày.

• Viện du lịch Cosa Rica – một cơ quan chính phủ đã
thiết lập Chứng nhận Du lịch bền vững (CST) để
đánh giá khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ trong nỗ
lực xây dựng mô hình kinh doanh của họ dựa trên 
khái niệm du lịch bền vững. CST xếp hạng các công 
ty từ 0 đến 5 dựa trên mức độ tham gia vào môi 
trường, xã hội và kinh tế của họ

• Các xếp hạng này giúp du khách đến Costa Rica đưa 
ra quyết định mua hàng có nhận thức.

• Ngoài ra, các công ty được chứng nhận CST sẽ được
giảm giá khi tham gia các hội chợ quốc tế, ưu tiên 
trong các chiến dịch quảng bá quốc gia và quốc tế 
và bao gồm trong các chuyến thăm của các đại lý du 
lịch hoặc nhà báo quốc tế đến Costa Rica, v.v.

Costa Rica

Nguồn: World Bank, Tourism-review.com, Sustainable Tourism, Roland Berger

Trải nghiệm địa phương, tăng trưởng trong du lịch sinh thái, phiêu lưu mạo hiểm
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Khách du lịch ngày càng nâng cao nhận thức về du lịch bền vững và tính cân bằng -
cơ hội để định vị Đắk Nông như một điểm đến sinh thái toàn cầu

Phát triển bền vững ngành du lịch sinh thái

Du lịch bền vững là sự cân bằng giữa tăng 
trưởng kinh tế, tài nguyên môi trường và tác 
động đến cộng đồng địa phương

Cộng đồng

Du lịch bền
vững

Môi trường

Kinh tế

Nhận định chính
• Khách du lịch ngày

càng nâng cao nhận 
thức về tính bền vững
của những địa điểm du 
lịch

• Do vậy, các điểm đến
cần kết hợp và đan
xen các khái niệm bền
vững trong việc phát
triển du lịch

Ba yếu tố cấu thành lên du lịch bền vững
Tác động của du lịch bền vững và có trách nhiệm đối với các quyết định của 
khách du lịch, 2018 (% tổng số người được hỏi)

ĐI ĐÂU và ĐI NHƯ THẾ NÀO?

38%
quyết định không đi các điểm đến quá
đông đúc

43%
thích đi du lịch vào những thời điểm yên 
tĩnh hơn trong năm

Đi du lịch KHI NÀO?

9%
chỉ ra tác động môi trường như một yếu 
tố chính khi chọn nơi để đi du lịch

66%
sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản 
phẩm thân thiện với môi trường

Nguồn: Roland Berger

Trải nghiệm địa phương, tăng trưởng trong du lịch sinh thái, phiêu lưu mạo hiểm
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Du lịch thông minh

Các sáng kiến Du lịch thông minh thành công đem đến lợi ích 
cho cả khách du lịch và chủ nhà - Các sáng kiến như vậy thường được 
thực hiện trong nỗ lực hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân

• Du lịch thông minh là một thuật ngữ bao quát cho bất kỳ loại công 
nghệ thông minh nào được sử dụng trong lĩnh vực du lịch. Mục tiêu 
của Du lịch thông minh có hai mặt: (i) cung cấp dịch vụ cho khách du 
lịch nhằm giúp trải nghiệm kỳ nghỉ của họ trở nên dễ chịu và an toàn 
hơn và (ii) hiểu rõ hơn về hành vi của khách du lịch nhằm nhắm đến
phân khúc khách hàng phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ.

• Để hiểu làm thế nào các công nghệ thông minh có thể được sử dụng 
trong lĩnh vực du lịch, phải hiểu lợi ích và đóng góp từ cả hai bên liên 
quan chính: khách du lịch và thành phố chủ nhà.

– Lợi ích của khách du lịch – Lợi ích liên quan đến việc cải thiện trải
nghiệm của khách du lịch, thường bao gồm các lĩnh vực như điều 
hướng, thanh toán điện tử, phiên dịch ngôn ngữ, định vị GPS. Điều 
này cũng đảm bảo yếu tố an toàn tốt hơn, với các hỗ trợ như hệ 
thống liên lạc khẩn cấp và cung cấp thông tin sức khỏe cơ bản.

– Lợi ích của chủ nhà – Lợi ích liên quan đến dữ liệu thời gian thực 
ngày càng tốt hơn về du khách cho phép phân tích chi tiết, thu thập 
thông tin chi tiết và đưa ra các khuyến nghị hướng mục tiêu. Ví dụ
như cho phép các doanh nghiệp địa phương xác định các dịch vụ phù 
hợp và giúp các cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn bằng cách giải 
quyết vấn đề giao thông ở các điểm du lịch bị tắc nghẽn.

Minh họa

Vận hành du 
lịch thông minh

Khách du 
lịch

Thiết bị
thông
minh

Thu thập
dữ liệu

Khách du 
lịch

Các cảm
biến

Phân tích
dữ liệu

Doanh nghiệp địa
phương

Khu vực công

Lợi ích của
khách du lịch

Lợi ích của chủ nhà

Sáng kiến Du lịch thông minh dần trở thành xu hướng và cho thấy sự thành công ở 
một số thị trường thông qua việc hài hòa lợi ích giữa khách du lịch và chủ nhà

1

3 giải pháp minh họa sau đây sẽ thể hiện việc ứng dụng thành công Du lịch thông minh:

Nhập cư thông minh
Nâng cấp quy trình nhập cư hiện tại tại sân bay bằng cách triển khai máy quét hộ chiếu, rào cản 
nhập cư tự động, máy ảnh nhận dạng khuôn mặt dựa trên AI, máy quét sinh trắc học, hệ thống 
lưu trữ tài liệu trực tuyến

Ứng dụng di động để nâng cao trải nghiệm du lịch
Ứng dụng di động kết hợp tất cả các chức năng cần thiết, ví dụ: dịch vụ thuê xe, kế hoạch hành
trình, kênh liên lạc khẩn cấp và tin tức cập nhật mới nhất, tạo điều kiện cho trải nghiệm du lịch
suôn sẻ.

Tích hợp đầy đủ nền tảng quản lý dữ liệu du lịch
Nền tảng với cơ sở dữ liệu du lịch kết hợp từ cả khu vực công và tư, có thể truy cập thông qua 
giao diện thân thiện với người dùng cùng với các phân tích nâng cao tích hợp để tối ưu hóa 
hơn nữa các dịch vụ liên quan đến du lịch

Nguồn : Các phân tích của Roland Berger

Thông qua các sáng kiến du lịch thông minh để nâng cao trải nghiệm của du khách
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Phuket triển khai thành công sáng kiến du lịch thông minh, đem lại sự hài lòng cho
du khách và giúp cơ quan quản lý số hóa dữ liệu du lịch hiệu quả

Trường hợp điển hình 1: Phuket, Thái Lan

Tình trạng
và Thang đo:
• Thực hiện

năm 2017
• Phạm vi toàn

thành phố
Phuket

Tổng quan dịch vụ

• Vòng đeo tay thông minh để lưu trữ thông tin về người dùng, bao gồm các thông tin y 
tế, trong trường 
hợp người dùng bị tai nạn

• Cũng hoạt động như một bảo hiểm du lịch, với yêu cầu bồi thường tối đa là 1 triệu Baht 
trong 20 ngày

• Ngoài biển, khách du lịch được cung cấp vòng đeo tay thông minh, có thể theo dõi 
khoảng cách của khách du lịch từ thuyền trong các hoạt động như lặn, cảnh báo người 
điều khiển trong thời gian thực nếu khách du lịch đi ra khỏi phạm vi an toàn

Lợi ích mong đợi/nhận thấy

• Cải thiện an toàn cho khách du lịch tham gia các hoạt động vui chơi trên biển

• Cung cấp gói bảo hiểm

• Thanh toán trực tuyến qua mã QR

Các bên phụ trách

Flowlow –
Phát triển và vận
hành dịch vụ

Tổng cục du lịch
Thái Lan –
Hỗ trợ

Bảo hiểm Đông
Nam – Cung cấp
gói bảo hiểm du 
lịch

Thông qua các sáng kiến du lịch thông minh để nâng cao trải nghiệm của du khách
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Du lịch thông minh cũng đã được triển khai từ nhiều năm trước ở các thị trường
châu Âu, và đã cho thấy hiệu quả trong việc đưa ra các hỗ trợ hữu hiệu cho khách

Nghiên cứu điển hình: Antwerp, Bỉ Nghiên cứu điển hình: Helsinki, Phần Lan

Nguồn: Các phân tích của Roland Berger

Tình trạng: 
Thực hiện năm
2016
• Đang thực

hiện với sự
nâng cấp và
phát triển
liên tục

Tổng quan dịch vụ
• Cung cấp dữ liệu thời gian 

thực về vị trí của tất cả các 
điện thoại di động được kết nối mạng 
trong khu vực nhất định, có được từ
kết quả phân tích kết nối của điện 
thoại với các mạng 2G, 3G và 4G, 
cũng như sử dụng dấu thời gian để 
định vị chính xác một thiết bị

• Cung cấp ID ẩn danh cho mỗi điện 
thoại di động trong khu vực nhất 
định, hiển thị thông qua công cụ giám 
sát đám đông để tăng cường an ninh 
đô thị, cải thiện dịch vụ di động và 
tiếp thị thành phố

Kết quả mong đợi
• Khả năng hiển thị mật độ người

theo m2 trong khu vực nhất định
• Giám sát đám đông theo thời gian

thực
• Triển khai giải pháp quản lý đám 

đông cho các sự kiện địa phương 
như Tour de France và Tall Ship Races

Các bên phụ trách

Orange Bỉ (tư) –
Phát triển mạng
lưới và cung cấp
dịch vụ được
yêu cầu

Chính quyền
thành phố
Antwerp (công) 
– Vận hành dịch
vụ, giám sát
thành phố và
thúc đẩy du lịch

Tình trạng:
• Thực hiện

năm 2019
• Đang thực

hiện với sự
nâng cấp và
phát triển
liên tục

Tổng quan dịch vụ
• Cung cấp ứng dụng di động 

hiển thị các sự kiện thú vị 
nhất, cập nhật thông tin liên quan 
cho khách du lịch

• Cung cấp khả năng cá nhân hóa hoàn 
toàn nội dung cho từng người dùng 
dựa trên sở thích

Lợi ích mong đợi/nhận thấy
• Nhóm thông tin tập trung vào 

các doanh nghiệp địa phương 
và những gì điểm du lịch giải trí trong 
thành phố để khách du lịch tiếp cận 
dễ dàng hơn

• Nâng cao nhận biết cộng đồng/hiểu 
biết về thành phố khi ứng dụng di 
động cung cấp kênh giao tiếp nhằm 
cải thiện việc cơ hội tiếp thị

Các bên phụ trách

Helsinki truyền
thông (công) –
Vận hành ứng
dụng di động và
thị trường
thành phố

Tencent (tư) –
Cung cấp dịch
vụ và phát triển
ứng dụng di 
động

Thông qua các sáng kiến du lịch thông minh để nâng cao trải nghiệm của du khách



D. Định hướng phát triển của 
tỉnh



D.1 Định hướng khung phát 
triển Kinh tế - Xã hội
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Quy hoạch của tỉnh Đắk Nông được đặt trong định hướng chung của Việt Nam – là 
gia nhập nhóm các cường quốc có nền kinh tế tạo giá trị trong thị trường ngách 
như Đức, Hàn Quốc

Nguồn: IHS, Harvard, Roland Berger 
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1) ECI Index % - giá trị gia tăng mà đất nước thu được

Các mô hình phát triển kinh tế của các quốc gia

3

1
2

Định hướng phát triển cho
Việt Nam

1 Nhóm các nền công nghiệp sáng tạo giá trị toàn cầu
• Tập trung vào sản xuất có giá trị gia tăng cao trên toàn bộ lĩnh vực 

sản xuất

• Yêu cầu lao động có tay nghề cao và bí quyết cao trong phạm vi sản 
xuất

2 Nhóm các nền công nghiệp sản xuất quy mô lớn
• Tập trung vào sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, có giá trị gia tăng 

thấp, hỗ trợ những nền kinh tế sáng tạo ra giá trị

• Yêu cầu sự sẵn có cao của lao động chi phí thấp

3 Nhóm các nền kinh tế tập trung tạo giá trị trong thị trường
ngách
• Tập trung vào sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao đối với

một số lĩnh vực nhất định (thị trường ngách)

• Yêu cầu lao động có tay nghề cao và trình độ cao về bí quyết trong 
một số lĩnh vực sản xuất thích hợp

Định hướng quốc gia
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Quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Nông được đặt trong tương quan phát triển của các 
địa phương lân cận nhằm tận dụng xu hướng và định vị năng lực cạnh tranh (1/2)

Phương hướng phát triển của các địa phương

Nguồn: Dự thảo quy hoạch các tỉnh, Roland Berger

Tỉnh

Đắk Lăk

Lâm Đồng

Mục tiêu phát triển

• Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nâng cao 
năng suất, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. Tập trung đầu 
tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 
bền vững; qua đó, đảm bảo đời 
sống người dân và xây dựng tỉnh 
Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản 
sắc, từng bước xứng đáng vị trí 
trung tâm vùng Tây Nguyên

• Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm 
Đồng nhanh, toàn diện và bền vững 
trên cơ sở tăng cường liên kết vùng, 
lấy liên kết là nền tảng phát triển. 
Xây dựng Lâm Đồng trở thành một 
khu vực kinh tế động lực của vùng 
Tây Nguyên

Lĩnh vực và dự án trọng tâm

• Các lĩnh vực cốt lõi: nông nghiệp, đô 
thị, du lịch, công nghiệp chế biến 
nông sản

• Thực hiện quy hoạch TP. Buôn Ma 
Thuột

• Xây dựng kết cấu hạ tầng theo 
nguyên tắc tập trung đầu tư hiệu 
quả

• Xây dựng đường cao tốc Đắk Lắk –
Khánh Hòa

• Nông nghiệp hiện đại, là trung tâm 
nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao tầm quốc gia và quốc 
tế

• Du lịch - dịch vụ chất lượng cao

• Công nghiệp theo hướng chọn lọc

• Phát triển hệ thống đô thị theo 
hướng tăng trưởng xanh

Điều kiện hạ tầng

• Hạ tầng hàng không, kết 
nối nội địa và định 
hướng trở thành sân bay 
quốc tế

• Kế hoạch mở rộng sân 
bay, nâng cấp đường bộ

• Xây dựng cao tốc với 
Khánh Hòa trong tương 
lai

• Hạ tầng đường không, 
đường bộ đang được 
mở rộng và hoàn thiện

• Dự án xây dựng cao tốc 
Dầu Giây – Liên Khương 
xây dựng trong tương lai

• Hình thành các đô thị 
hiện đại, thông minh

Tác động tới Đắk Nông

• Hướng phát triển trong tương 
lai của Đắk Lăk sẽ tập trung về 
phía Đông (Khánh Hòa) thay vì 
phía Nam (Đắk Nông)

• Đắk Nông có thể tận dụng sân 
bay Buôn Ma Thuột như một 
sân bay trung chuyển các sản 
phẩm nông sản trong ngắn hạn 
và trung hạn khi đường cao tốc 
và sân bay của tỉnh chưa hình 
thành

• Lâm Đồng và Đắk Nông có thể 
tăng liên kết tỉnh bằng xây 
dựng quốc lộ/ cao tốc nối sân 
bay Liên Khương và Tà Đùng
nhằm đẩy mạnh liên kết phát 
triển du lịch, cũng như mở ra 
cửa ngõ trung chuyển các sản 
phẩm nông sản của tỉnh thông 
qua sân bay Liên Khương
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Quy hoạch phát triển tỉnh Đắk Nông được đặt trong tương quan phát triển của các 
địa phương lân cận nhằm tận dụng xu hướng và định vị năng lực cạnh tranh (2/2)

Tỉnh

Bình Phước

Mục tiêu phát triển

• Phấn đấu đến năm 2025, Bình 
Phước cơ bản trở thành tỉnh công 
nghiệp phát triển nhanh và bền 
vững, có quy mô kinh tế khá trong 
vùng Đông Nam bộ; nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người dân, thu 
hẹp khoảng cách giữa nông thôn, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng biên giới với đô thị; 
tăng cường kết nối vùng; hoàn 
thành chính quyền điện tử, từng 
bước chuyển dần sang chính quyền 
số; đảm bảo quốc phòng - an ninh 
vững chắc; tổ chức đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện

• Đến 2030, Bình Phước trở thành 
tỉnh công nghiệp hiện đại, là “điểm 
đến hấp dẫn”, một trong những 
động lực phát triển của vùng Đông 
Nam bộ. Và đến năm 2045, Bình 
Phước trở thành tỉnh phát triển, 
giàu mạnh, văn minh

Lĩnh vực và dự án trọng tâm

• Cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn 
ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát 
triển

• Thực hiện 3 đột phá chiến lược về 
xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách 
thủ tục hành chính, phát triển 
nguồn nhân lực

• Xây dựng các chương trình phát 
triển công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, nông nghiệp, phát triển và ứng 
dụng khoa học, công nghệ

Điều kiện hạ tầng

• Cùng với sự phát triển 
kinh tế, cơ sở hạ tầng 
đang được đầu tư mạnh 
mẽ nhằm đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng trong 
tương lai

• Dự án đường cao tốc TP 
Hồ Chí Minh - Thủ Dầu 
Một - Chơn Thành là 
một điểm nhấn

• Các dự án đường sắt, 
đường nối với Đồng Nai, 
quy hoạch các tuyến 
đường hành lang phía 
Đông và phía Tây. Khi các 
tuyến đường được hoàn 
thiện sẽ mang lại cú hích 
phát triển cho địa 
phương

Tác động tới Đắk Nông

• Với tiềm năng phát triển trong 
tương lai, cùng với kết nối hạ 
tầng đang dần dần hoàn thiện, 
Đắk Nông nên liên kết với Bình 
Phước nhằm phát triển kinh tế, 
đặc biệt là trong lĩnh vực nông 
nghiệp, du lịch du lịch (khám 
phá thiên nhiên, du lịch xanh)

• Việc hình thành kết nối cao tốc 
với Bình Phước sẽ là cầu nối 
cho chiến lược hướng về phía 
Đông Nam Bộ của tỉnh Đắk 
Nông

Phương hướng phát triển của các địa phương

Nguồn: Dự thảo quy hoạch các tỉnh, Roland Berger
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Dựa trên những đánh giá hiện trạng, một số gợi ý cho việc phát triển của tỉnh Đắk 
Nông như sau

Những gợi ý cho sự phát triển của tỉnh Đắk Nông

Các gợi ý phát triển của tỉnh Đắk Nông

• Thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường, cũng như phát 
triển các ngành công nghiệp sạch, ít ảnh hưởng đến môi 
trường, giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm nâng 
cao tính bền vững và xanh của môi trường

• Hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất, trong đó tập trung vào 
liên kết liên tỉnh, liên vùng, cùng với ứng dụng KHCN, số 
hóa nhằm gia tăng giá trị sản xuất và năng suất lao động

• Khai thác bền vững các tài nguyên khoảng sản, tài nguyên 
du lịch của tỉnh 

• Lấy con người làm trung tâm của phát triển, xây dựng môi 
trường đáng sống cho người dân trong tỉnh, và người lao 
động nhập cư

Các kết luận chính từ đánh giá hiện trạng

• Môi trường ô nhiễm do các hoạt động sản xuất kinh tế gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe, và khả năng phát triển bền vững 
của xã hội

• Kinh tế tăng trưởng mạnh nhưng chuỗi giá trị sản xuất chưa 
hoàn chỉnh và có xu hướng thâm dụng lao động. 

– Khả năng sản xuất nông sản đạt mức cao nhưng nền công 
nghiệp chế biến, thương hiệu còn hạn chế

– Giàu tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch nhưng chưa 
tận dụng tốt lợi thế cho phát triển kinh tế

• Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động ở mức cao, tuy nhiên 
lực lượng lao động, đặc biệt là lao động nhập cư, có trình 
độ tương đối thấp

1

2

3

Nguồn: Báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông, Roland Berger
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Các quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông được định hướng như 
sau

Các quan điểm phát triển của tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Quy hoạch tỉnh phải phù hợp 
với chiến lược phát triển KT-
XH của quốc gia, và dựa trên 
tinh thần của các NĐCP về 
luật quy hoạch và các văn 
bản pháp luật

1 2 3

5
Phát triển kết cấu hạ tầng 
phải đảm bảo đồng bộ, hiện 
đại, tôn trọng và dựa vào địa 
hình, tự nhiên, phát triển 
theo hướng “thuận thiên”

4
Phát triển kinh tế tập trung 
vào các đô thị trọng điểm 
của các tiểu vùng, các trục 
phát triển, và liên kết vùng, 
quốc gia để tạo động lực lan 
tỏa, đầu tàu kéo cả khu vực 
cùng phát triển

7
Phát triển kinh tế phải đi 
kèm với nhiệm vụ củng cố 
quốc phòng, an ninh cũng, 
cùng với xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh 

6
Phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái, chủ động thích 
nghi, ứng phó tốt với biến 
đổi khí hậu và kịch bản 
nước biển dâng

Phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững dựa trên các trụ 
cột, cân bằng giữa kinh tế, xã 
hội, và môi trường

Nâng cao năng lực cạnh tranh 
của tỉnh thông qua việc nâng 
cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và nâng cao năng 
lực quản lý nhà nước
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Khảo sát từ người dân và các chuyên gia cho thấy từ khóa "Đa dạng", "Bản sắc", 
"Nghĩa tình" và "Giàu mạnh" là mong muốn của người dân với sự phát triển kinh 
tế - xã hội của Đắk Nông trong tương lai 

Nguồn: Roland Berger

Kinh tế Xã hội, con người Môi trường

hiện đại

Đa dạng 
(văn hóa)

dân trí 
cao

truyền
thốngBản sắc

công bằng

thân thiện văn 
minh

nghĩa tình

Để thảo luận

thịnh 
vượng

Giàu mạnh cao ốc

công nghiệp 
hóa

đại 
đô thị

đa dạng

phát triển 
bền vững

đa dạng 
(sinh họa)

xanh, sạch,
đẹp

tươi đẹp

trong 
lành

thiên 
nhiên

bền 
vững

bảo vệ 
môi trường

Gợi ý cho sự phát triển của 
Đắk Nông

• Phát triển kinh tế với mục đích 
mang lại cho người dân cuộc 
sống ấm no, từ đó xây dựng xã 
hội giàu mạnh

• Phát triển kinh tế phải đi kèm 
với việc giữa gìn sự đa dạng 
trong văn hóa của các dân tộc, 
cũng như đa dạng sinh học của 
tỉnh

• Phát triển kinh tế cũng đi kèm 
với giữ gìn bản sắc các dân tộc, 
cũng như cái "chất" của con 
người Đắk Nông: nghĩa tình, 
nồng ấm

Kích thước bong bóng thể hiện mức độ phổ biến của từ khóa trong khảo sát
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Dựa trên các mong muốn phát triển KT-XH, các kịch bản phát triển tương ứng cho 
tỉnh cũng được đề xuất như sau:

Kịch bản và luận chứng phát triển

Chi tiết Khả năng thực hiện

Kịch bản 1: phát triển 
ổn định

• Phát triển dựa trên khả năng phát triển nội tại của tỉnh, với sự tăng trưởng theo quán tính của 
nền kinh tế và diễn biến của thị trường

• Tác động của các yếu tố ngoại lực còn hạn chế, và tỉnh chủ yếu phát triển dựa vào tiềm năng và 
các lợi thế sẵn có

• Tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và Việt Nam đã cơ bản lấy được đà tăng trưởng 
vào năm 2022

Kịch bản 2: Phát triển 
bền vững và đột phá 
các ngành, lĩnh vực có 
chọn lọc

Kịch bản 3: Phát triển 
nhanh, khai thác tối đa 
các tiềm năng

• Hoàn thành đồng bộ các công trình kết nối giao thông trọng điểm trước năm 2025

• Tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và Việt Nam đã cơ bản lấy được đà tăng trưởng 
vào năm 2022

• Phát triển theo nội tại của tỉnh theo kịch bản 1

• Khai thác tích cực các dư địa của các lĩnh vực như các dự án kết cấu hạ tầng lớn, các dự án thu 
hút đầu tư khả thi, các kiến nghị lớn đến Trung ương về khai thác bô xít, luyện alumin, luyện 
nhôm; năng lượng điện tái tạo; các dự án đường cao tốc, quốc lộ để thúc đẩy liên kết vùng, kết 
nối phát triển du lịch, đô thị, thương mại, dịch vụ; khả năng tăng thêm của sản lượng và giá trị 
nông nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao

• Tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và Việt Nam đã cơ bản lấy được đà tăng trưởng 
vào năm 2022

• Kịch bản phát triển cơ bản theo quán 
tính của nền kinh tế, chưa có sự phấn 
đấu cao, nguy cơ càng tụt hậu hơn so 
với bình quân cả nước trong khi dư 
địa phát triển của tỉnh còn khá lớn

• Kịch bản phát triển có sự phấn đấu 
cao, hài hòa giữa các ngành, tạo nền 
tảng bền vững cho phát triển giai 
đoạn tiếp theo và có khả năng thực 
hiện được cao nhất với những điều 
kiện, dự địa phát triển, sự nỗ lực của 
địa phương, nhân dân và đầu tư của 
trung ương vào Đắk Nông trong thời 
gian tới

• Đắk Nông chưa đủ cơ sở để đạt được 
mức tăng trưởng theo kịch bản này 
do những điều kiện khách quan về cơ 
sở hạ tầng và khó khăn trong kết nối 
giao thông để phát triển

Các kịch bản

Nguồn: Báo cáo quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Kịch bản có khả năng thực hiện cao nhất

Để thảo luận
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Chiến lược "Tăng trưởng đa dạng, bền vững" là quan điểm xuyên suốt của Đắk 
Nông trong việc thực hiện các mục tiêu đến 2050

Mục tiêu phát triển tỉnh Đắk Nông

2050
Đến năm 2050, Đắk 
Nông phấn đấu trở 
thành nền kinh tế phát 
triển khá và là một 
trong những trung tâm 
du lịch nghỉ dưỡng, sinh 
thái, nông nghiệp, và 
bô xít nhôm – sau 
nhôm hàng đầu Việt 
Nam

2030
Trung tâm công nghiệp 
bôxít – nhôm và sau 
nhôm của quốc gia

2040
Bên cạnh nền công 
nghiệp bô xít nhôm và 
sau nhôm, Đắk Nông 
còn là một trong những 
trung tâm du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái của Việt 
Nam

2025 2030 2050

“Đến năm 2050, Đắk 
Nông phấn đấu trở 
thành nền kinh tế 
phát triển khá và là 
một trong những 
trung tâm du lịch nghỉ 
dưỡng, sinh thái, 
nông nghiệp, và bô 
xít nhôm – sau nhôm  
hàng đầu Việt Nam”

Để thảo luận
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3 trụ cột
phát triển

3 nền tảng

2 nền tảng
đô thị Các đô thị dịch vụ hiện đại, thông minh với

nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, nghĩa tình1 Các cứ điểm nông – công nghiệp hiện đại
tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu2

Đô thị trung tâm: Gia Nghĩa
Đô thị động lực chính: Đắk Mil, 
Kiến Đức, EaT'Ling

Các đô thị dịch vụ mới
trong tương lai

Trục hành lang kinh tế
công nghiệp1 Trục hành lang biên giới2 Trục hành lang du lịch, 

thương mại, dịch vụ
3

3 hành lang 
kinh tế

Liên kết vùng Đông Nam Bộ1 Liên kết vùng Tây Nguyên2 Liên kết biên giới với Campuchia3
3 liên kết
phát triển

Tầm nhìn
Đến năm 2050, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên theo hướng đa dạng, bền vững, là trung tâm công nghiệp bôxít – nhôm và sau nhôm của
quốc gia, là một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu Việt Nam, cùng với nền nông nghiệp phát triển và thân thiện với môi trường, dựa
trên nền tảng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, môi trường đầu tư minh bạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại

1 Trụ cột chiến lược 1

Trung tâm công nghiệp bôxít – nhôm 
quốc gia, và là trung tâm sản xuất năng 
lượng tái tạo hàng đầu Tây Nguyên

3 Trụ cột chiến lược 3

Một trong những trung tâm sản xuất
nông sản của khu vực Tây Nguyên, 
tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành
nông sản toàn cầu

2 Trục cột chiến lược 2

Một trong những trung tâm du lịch, 
nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu Việt 
Nam

Văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, 
nghĩa tình

1
Môi trường đầu tư, kinh doanh 
thông thoáng, minh bạch

2
Hạ tầng đồng bộ, kết nối
hiện đại

3

Chiến lược phát triển dựa trên 3 trụ cột phát triển, 3 nền tảng, 2 nền tảng đô thị, 3 
hành lang kinh tế, và 3 liên kết phát triển 
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Tương ứng với 3 kịch bản phát triển, các chỉ tiêu kinh tế được dự phóng cụ thể
như sau

Phát triển tới 2030

Nguồn: Roland Berger

49,699 55.468 61.287

10,6% 11,8% 12,9%

62 triệu 67 triệu 77 triệu

Các kịch bản phát triển cho Đắk Nông [giá so sánh]

Kịch bản 3
(KB cao)

Kịch bản 2
(KB cơ sở)

Kịch bản 1
(KB thấp)

GRDP (tỷ đồng, giá SS 2010)

Tốc độ tăng trưởng hàng năm
giai đoạn ‘21-'30 (%)

GRDP/ đầu người

GRDP (tỷ đồng, giá SS 2010)

Tốc độ tăng trưởng hàng năm
giai đoạn ‘21-'50 (%)

GRDP/ đầu người

360,652 402.522 444.752

10,5% 10,9% 11,2%

342 triệu 349 triệu 380 triệu

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật

Cấu phần các ngành kinh tế

Nông nghiệp 32%

Công nghiệp 19%

Xây dựng 4%

TM-DV 41%

Nông nghiệp 22%

Công nghiệp 24%

Xây dựng 2%

TM-DV 47%

Thuế & trợ cấp SP 4%

Thuế & trợ cấp SP 4%
Phát triển tới 2050
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Với kịch bản phát triển số 2, GRDP của Đắk Nông sẽ đạt ~403 nghìn tỷ đồng (giá so 
sánh) vào năm 2050, đồng thời vươn lên vị trí số 3 trong các tỉnh Tây Nguyên

GRDP các tỉnh Tây Nguyên [tỷ VND, giá so sánh 2010]

2040 2045 2050

250.000

50.000

550.000

200.000

100.000

2030 20352015

150.000

350.000

450.000

300.000

20252020

400.000

0

500.000

Đắk Nông (kịch bản 3)

Đắk Nông (kịch bản 2)

Lâm Đồng

Đắk Nông (kịch bản 1)

Kon Tum

Gia Lai

Đắk Lắk

Thứ hạng GRDP các tỉnh Tây Nguyên

Địa Phương 2020 2025 2030 2050

Đắk Nông
(kịch bản 2)

4 4 4 3

Đắk Lắk 1 3 3 2

Gia Lai 3 1 1 4

Kon Tum 5 5 5 5

Lâm Đồng 2 2 2 1

Nguồn: Roland Berger

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật
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Trong giai đoạn 2021-2030, các dự án chiến lược cần được triển khai để nâng tầm 
tỉnh Đắk Nông (1/2)

Tổng hợp và đề xuất

Các dự án chiến lược

Nguồn: Roland Berger

Đề án chung và 
quản lý nhà 
nước

Ngành công 
nghiệp

• Xây dựng Chương trình "Invest in Daknong" giai đoạn 2021-2030 nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các trọng 
điểm phát triển của tỉnh bao gồm: công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, và đô thị

• Xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông thông qua hợp tác giữa tỉnh, doanh nghiệp, và các cơ sở 
giáo dục

• Thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước và dịch vụ hành chính

• Tham gia Chương trình "Invest in Daknong" nhằm xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào các mũi nhọn là 
ngành công nghiệp bộ xít – alumin – nhôm, chế biến nông lâm thủy sản, và năng lượng

• Đề án thu hút đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

• Đề án Phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp kết hợp với du lịch

Tên các dự ánNgành
Thảo luận với các Sở ban ngành
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Trong giai đoạn 2021-2030, các dự án chiến lược cần được triển khai để nâng tầm 
tỉnh Đắk Nông (2/2)

Tổng hợp và đề xuất

Các dự án chiến lược

Nguồn: Roland Berger

Ngành du lịch

Ngành nông lâm 
thủy sản

• Đề án Phát triển du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng

• Đề án Phát triển du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

• Đề án Phát triển các khu đô thị du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh

• Đề án Phát triển thương hiệu và xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Nông

• Tham gia Chương trình "Invest in Daknong" nhằm xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch

• Đề án Phát triển thương hiệu nông sản tỉnh Đắk Nông

• Đề án Hỗ trợ thâm nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông

• Đề án Xây dựng vùng nguyên liệu nông sản và xây dựng các cứ điểm nông-công nghiệp hiện đại nhằm phát triển vùng 
nguyên liệu và ngành công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh

• Xây dựng Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Đắk Nông

• Xây dựng Chương trình phát triển, nhân rộng hợp tác xã kiểu mới

• Xây dựng Chương trình phát triển Nông nghiệp 4.0 với trọng tâm là xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

• Tham gia Chương trình "Invest in Daknong" nhằm xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp

Tên các dự ánNgành

Cơ sở hạ tầng • Xây dựng "Đường cao tốc nối Gia Nghĩa và Bình Phước"

• Đưa Sân bay Nhân Cơ vào quy hoạch sân bay quốc gia

• Xây dựng "Đường kết nối sân bay Liên Khương và Tà Đùng"

Thảo luận với các Sở ban ngành



D.2 03 trụ cột phát triển



D.2.1 Trụ cột chiến lược 1
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Quan điểm phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Quan điểm phát triển

1

Phát triển công nghiệp 
theo hướng chế biến, 
sản xuất sâu, gắn với 
nguồn tài nguyên dồi
dào sẵn có của tỉnh

Đảm bảo sự phát triển
sạch, bền vững với môi 
trường; chủ động phục
hồi môi trường sinh
thái về hiện trạng ban 
đầu sau khi khai thác

2

Lấy con người làm
trọng tâm, đảm bảo an 
sinh xã hội về lâu dài

3

Từng bước hình thành 
các tổ hợp nông, lâm, 
sản – công nghiệp –
dịch vụ xanh và ứng
dụng công nghệ cao

4

Các vùng trọng điểm về
công nghiệp của tỉnh
phải được đồng bộ hóa
với cơ sở hạ tầng, đảm
bảo tính liên kết vùng

5

Thảo luận

Nguồn: Roland Berger
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Đắk Nông sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp theo 3 trụ cột phát triển chính, với mục
tiêu trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên và tam giác
Campuchia – Lào – Việt Nam
Tầm nhìn và định hướng công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Đến năm 2050, Đắk Nông sẽ trở thành trung tâm công nghiệp bôxít - nhôm quốc gia, liên kết hữu hiệu công nghiệp nông – lâm
sản với ngành nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp năng lượng tái tạo, dần trở thành hạt nhân trong
phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên và tam giác Campuchia – Lào – Việt Nam

Liên kết vùng

Cơ chế chính sách

Khoa học công nghệ Quản trị

Tầm nhìn

Các trụ cột
phát triển
chính

Các yếu tố
hỗ trợ

Nguồn nhân lực Vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng

Trụ cột phát triển 3

Duy trì các ngành công nghiệp giá trị sản xuất
nhỏ nhằm đảm bảo an sinh xã hội

Duy trì và phát triển các ngành công nghiệp tạo
công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội như
khai khoáng và

3
Trụ cột phát triển 2

Thiết lập nền tảng để phát triển các ngành 
công nghiệp tiềm năng

Tận dụng sự lan tỏa của các ngành công nghiệp
chủ lực của tỉnh để lấy tiền đề cho sự phát triển
của các ngành công nghiệp tiềm năng như công
nghiệp sau nhôm, công nghiệp hỗ trợ cũng như
làn sóng đầu tư do lợi thế về đất đai, lao động

2

Nguồn: Roland Berger

Thảo luận

Trụ cột phát triển 1

Tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu, mở rộng
chuỗi giá trị các ngành công nghiệp chủ lực

Huy động nguồn đầu tư và mở rộng chuỗi giá trị ba
ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh

1

Bô xít – alumin
– nhôm

Chế biến nông,
lâm sản

Năng lượng tái
tạo

Nền tảng
phát triển Cụm công nghiệpKhu công nghiệp
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Để lựa chọn lĩnh vực chủ lực, tiềm năng và duy trì, mỗi ngành công nghiệp được 
đánh giá dựa trên 3 nhóm yếu tố chính

Tiêu chí lựa chọn ngành

Sự phù 
hợp –
Điểm sản 
phẩm

Phía cầu -
Nhu cầu 
trong 
tương lai

Quy mô thị trường
Dựa trên dự báo về nhu cầu và quy mô thị trường của từng ngành mục tiêu trong tầm nhìn 10-30 
năm tới

Tốc độ tăng trưởng thị trường
Dựa trên tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu và tiêu thụ nội địa hàng năm của ngành từ 2020-2050, 
nhằm đảm bảo sự tăng trưởng lâu dài và bền vững của ngành công nghiệp

Tiếp cận nguồn lực Sự dễ dàng trong việc tiếp cận các nguyên liệu đầu vào cần thiết dựa trên khoảng cách đến tới 
nguồn nguyên liệu thô

Ngành ưu tiên

Dựa trên tỷ lệ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI)Xu hướng nguồn vốn đầu tư vào VN

Dựa trên tầm nhìn và quy hoạch tổng thể công nghiệp Việt Nam, cùng các ngành nghề ưu đãi của 
Chính phủ

Thân thiện môi trường Tính bền vững về môi trường của ngành dựa trên Chỉ số ô nhiễm

Tiềm năng đóng góp kinh tế tương lai
Khả năng đóng góp của các sản phẩm công nghiệp vào GRDP chung của ngành du lịch tỉnh trong 
tương lai dựa trên hệ số giá trị gia tăng của Ngân hàng phát triển Châu Á

Đóng góp vào nền kinh tế hiện tại Độ đóng góp hiện tại của từng sản phẩm du lịch vào nền kinh tế của tỉnhĐóng góp 
hiện tại
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Phân loại các sản phẩm công nghiệp dựa vào sự phù hợp với hiện trạng của tỉnh và
nhu cầu trong tương lai

Đánh giá tổng quát các sản phẩm của ngành công nghiệp

Thấp

Cao

Cao

Phía cầu - Nhu cầu trong tương lai

Sự phù 
hợp -
Điểm
sản
phẩm

Kích thước bong bóng thể hiện điểm sản phẩm ở hiện tại

Công nghiệp hỗ trợ

Bô xít - Alumin -
Nhôm

Công nghiệp khác

Năng lượng tái tạo

Công nghiệp sau nhôm

Chế biến nông, lâm sản

Khai khoángTiểu thủ công nghiệp

Thấp

Các sản phẩm chủ lực

Các sản phẩm tỉnh có khả năng phát triển trong tương lai và 
mang lại giá trị kinh tế cao

Các sản phẩm tạo khác biệt

Các sản phẩm tiềm năng tạo sự khác biệt thông qua việc xây 
dựng thương hiệu, đi kèm với giá trị kinh tế, và tác động 
tương đối tích cực với môi trường

Các sản phẩm an sinh xã hội

Các sản phẩm khác, nên được giữa nguyên hoặc giảm bớt
trong thời gian tới, với mục tiêu là gia tăng năng suất, giá trị
trên một đơn vị diện tích hơn là gia tăng diện tích

Nguồn: Roland Berger

Thảo luận
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Mỗi trụ cột phát triển sẽ tập trung vào những ngành khác nhau, đảm bảo phát
triển toàn diện nền công nghiệp của tỉnh

Ngành khai khoáng6

Ngành tiểu thủ công nghiệp7

Trụ cột phát triển 3
Duy trì các ngành công nghiệp giá trị sản
xuất nhỏ nhằm đảm bảo an sinh xã hội

Các ngành công nghiệp/ hoạt động được đề xuất

Trụ cột phát triển 2
Thiết lập nền tảng để phát triển các 
ngành công nghiệp tiềm năng

Ngành công nghiệp sau nhôm4

Ngành công nghiệp hỗ trợ5

Ngành công nghiệp bô xít – alumin 
– nhôm

Ngành chế biến nông, lâm sản

1

2

Trụ cột phát triển 1
Tập trung đầu tư phát triển theo chiều 
sâu, mở rộng chuỗi giá trị các ngành 
công nghiệp chủ lực

Ngành năng lượng tái tạo3 Ngành công nghiệp khác8

Thảo luận

Nguồn: Roland Berger
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Định hướng & giai đoạn phát triển được đề cập riêng biệt cho 8 ngành công 
nghiệp theo hướng phù hợp nhất với tiềm năng sẵn có & xu hướng tương lai

Định hướng các ngành công nghiệp

2021 - 2030

Ngành chế biến nông, lâm sản

Đẩy mạnh tích hợp vùng nguyên liệu với các tỉnh lân cận, thu hút NĐT chiến lược vào các SP thứ cấp GT cao, phát triển ngành CN chế biến nông lâm sản theo chiều sâu

2

Ngành công nghiệp sau nhôm

Lấy nền tảng từ sự phát triển của chuỗi giá trị bô xít- nhôm để tập trung kêu gọi đầu tư sau nhôm

4

Ngành công nghiệp bô xít – alumin - nhôm

Tập trung hoàn thiện chuỗi giá trị bô xít – alumin – nhôm để trở thành trung tâm luyện kim của cả nước

1

Ngành công nghiệp khác

Các ngành công nghiệp khác bao gồm công nghiệp hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng sẽ được
duy trì nhằm đảm bảo cho việc an sinh xã hội; tuy nhiên, do tỉnh không có đặc thù vùng nguyên
liệu, quy mô sẽ giảm dần qua thời gian

8

Công nghiệp khai khoáng

Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên như bô xít, đá, cát xây dựng, tuy nhiên sẽ giảm dần qua các năm, không phê duyệt khai thác các mỏ mới sau 2045

Ngành tiểu thủ công nghiệp

Duy trì và dần dần hiện đại hóa ngành tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh, tạo thành điểm nhấn đặc trưng để phục vụ đắc lực cho ngành du lịch của tỉnh trong tương lai

Ngành năng lượng tái tạo

Sản xuất năng lượng tái tạo từ nguồn năng lượng gió và mặt trời, với định hướng giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và tạo ra nguồn năng lượng bền vững cho tỉnh và vùng Tây Nguyên

6

7

3

2046 - 2050

Ngành công nghiệp chủ lực Ngành công nghiệp tiềm năng Ngành công nghiệp duy trì, an sinh xã hội

Nguồn: Roland Berger

2031 - 2045

Ngành công nghiệp hỗ trợ

Lấy nền công nghiệp nông, lâm sản và NLTT làm chủ chốt để mở rộng ngành CN hỗ trợ

5
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Đến năm 2050, GTSX các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh sẽ đạt hơn 183 ngàn
tỷ đồng, chiếm hơn 95% trong tổng cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh

Tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh

GTSX các ngành công nghiệp chủ lực [tỷ VND]

20%

55%

16%

55%

46%21%

2025

12.522
24%

2030

20%

2050

27%5.717
25.226

34%

2020

24%

183.808

57%

+16%

+10%

• Tập trung sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đầu tư phát triển theo chiều sâu các ngành công nghiệp tỉnh có 
lợi thế sẵn như công nghiệp Alumin – Nhôm, năng lượng tái tạo và chế biến nông, lâm sản:

– Phát triển chuỗi công nghiệp alumin – nhôm, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sau nhôm nhằm đưa tỉnh 
Đắk Nông trở thành trung tâm luyện kim màu hàng đầu cả nước

– Hình thành các nhà máy chế biến nông, lâm sản gần vùng nguyên liệu, với trang thiết bị, dây truyền công
nghệ hiện đại và tân tiến

– Ưu tiên phát triển điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh nền công nghiệp xanh, vừa
bảo vệ môi trường vừa hỗ trợ cho mảng du lịch sinh thái

Bô xít - Alumin - Nhôm

Chế biến nông, lâm sản

Năng lượng

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật

Các sản phẩm ưu tiên thu hút:

Các ngành công nghiệp tiềm năng:

Chế biến rau củ đông lạnh Chế biến hoa quả sấy khôNăng lượng tái tạo

Nguồn: Roland Berger

84% 86% 87% 96%

% các ngành công nghiệp chính trên tổng GTSX Công nghiệp
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Ngành công nghiệp đặt mục tiêu sẽ tạo việc làm gần 64.000 lao động trong doanh
nghiệp, thu hút thêm hơn 34 nghìn tỷ vốn đầu tư đến tỉnh vào năm 2050

Các mục tiêu phát triển chính 2050

GRDP (tỷ đồng) 97.2251.987 10.585

Số lượng lao động trong doanh
nghiệp (#) 63.9024.517 14.483

Tổng vốn đầu tư hàng năm (tỷ đồng) 34.8551.534 6.163

2020 2030

Giá trị sản xuất (tỷ đồng) 191.7056.796 28.966

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật

Mục tiêu cụ thể ngành công nghiệp [giá so sánh 2010]

Nguồn: Roland Berger
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Chiến lược phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đắk Nông sẽ được phát triển một
cách toàn diện thông qua 4 nhóm giải pháp chính (1/2)

Nhóm giải pháp tập trung phát 
triển & hoàn thiện chuỗi giá trị 
cho các ngành công nghiệp cốt 
lõi của tỉnh

Các giải pháp chính

• Hoàn thiện chuỗi giá trị bô xít- alumin- nhôm trong tỉnh

• Phát triển mạnh mẽ hoạt động chế biến nông, lâm sản

• Thu hút đầu tư vào hoạt động năng lượng tái tạo

Nhóm giải pháp

Các giải pháp

Nguồn: Roland Berger

Xây dựng năng lực và phát 
triển các ngành công nghiệp 
tiềm năng

• Xây dựng các chính sách thu hút nhà đầu tư cho công nghiệp sau nhôm

• Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chế biến nông, lâm sản và năng lượng tái tạo

2
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Chiến lược phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đắk Nông sẽ được phát triển một
cách toàn diện thông qua 4 nhóm giải pháp chính (2/2)

Các giải pháp chínhNhóm giải pháp

Các giải pháp

Nguồn: Roland Berger

Hoàn thiện chất lượng & đẩy 
mạnh đầu tư các khu & cụm 
công nghiệp trên toàn tỉnh

• Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và hiện đại hóa tính kết nối với các khu & cụm công nghiệp

• Xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao về làm việc tại các khu & cụm công nghiệp của Tỉnh

• Thiết lập chính sách thu hút nguồn đầu tư dồi dào vào trong KCN & CCN tỉnh

4

Duy trì các ngành chế biến sản 
xuất để tạo an sinh xã hội và 
phát triển tiểu thủ công nghiệp 
gắn kết du lịch

• Tiếp tục phát triển vào chiều sâu ngành khai khoáng, đảm bảo bền vững với môi trường

• Hiện đại hóa ngành tiểu thủ công nghiệp, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành du lịch

• Duy trì các ngành công nghiệp khác, đảm bảo an sinh người lao động
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Sáng kiến 1.1: Hoàn thiện chuỗi giá trị bô xít- alumin- nhôm trong tỉnh

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: xxx

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

Sáng kiến này sẽ kéo dài đến hết 2045, trong đó:
• 5 năm đầu chú trọng vào việc nâng cấp thành công dây

chuyền sản xuất alumin Nhân Cơ và đầu tư hoàn chỉnh
nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân

• Các năm tiếp theo tinh chỉnh, hoàn thiện chuỗi giá trị
qua các sáng kiến giúp sự bền vững môi trường, ổn
định cuộc sống người dân và lan tỏa tầm ảnh hưởng
đến các doanh nghiệp khác trong tỉnh

C. Thời gian thực hiện

• Chi phí: chi phí cần thiết để xây dựng các hạng mục cơ sở
hạ tầng còn thiếu, dẫn đến việc

• Hợp tác tư nhân: hợp tác giữa các sở ban ngành, các đơn
vị trong chuỗi giá trị

• Nhân lực: nhân lực đủ kỹ năng, hiểu biết để vận hành, 
phát triển các hoạt động sản xuất

• Đất đai: đảm bảo việc bàn giao mặt bằng giữa người dân
và doanh nghiệp khai thác quặng bô xít được diễn ra 
nhanh chóng; sau khi khai thác xong cần có sự bàn giao
trả lại cho chính quyền

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Tích cực đẩy mạnh việc nâng
cấp công suất nhà máy alumin
Nhân Cơ, đồng thời hoàn
thành nhà máy điện phân
nhôm, hướng tới việc đi
xuyên suốt chuỗi giá trị bô xít
– alumin – nhôm trong tỉnh

• Hiện tại, sản lượng của nhà
máy sản xuất alumin Nhân Cơ
đã vượt công suất thiết kế, 
cho thấy cơ hội to lớn để tiếp
tục mở rộng nhà máy

• Hiện tại chưa có giải pháp

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Tích cực tạo điều kiện cho việc hoàn thiện nâng cấp nhà máy
alumin Nhân Cơ lên công suất 800.000 tấn alumin/ năm (từ
650.000 tấn alumin/ năm như hiện tại); tương lai hướng tới
đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất alumin nữa

• Hoàn thiện nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân, đảm
bảo sự xuyên suốt trong chuỗi giá trị từ bô xít đến nhôm thô để
xuất khẩu

• Sở Công thương

• Ban quản lý khu kinh tế
Đắk Nông

Chủ trì

• Sở LĐTBXH

• Sở KH-ĐT

• Sở TNMT

Các bên liên quan
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Chuỗi giá trị bô xít – alumin – nhôm kim loại ở bang Queensland, Úc là ví dụ điển 
hình cho việc hoàn thiện và tạo ra giá trị thặng dư tối đa tại địa phương

Công ty Rio Tinto đã phát triển thành công chuỗi giá trị bô xít – alumin –
nhôm kim loại qua cả 3 khâu với vị trí chiến lược ở bang Queensland:

Nghiên cứu điển hình về chuỗi giá trị bô xít – alumin – nhôm kim loại ở Queensland, Úc

Queensland

Queensland

Ba mỏ bô xít với cơ sở hạ tầng hỗ trợ tân tiến
• 3 mỏ thuộc khu Weipa, phía Bắc Queensland với công suất lên

tới 35 triệu tấn bô xít một năm cùng cơ sở chế biến, nhà máy
điện, mạng lưới đường sắt và đường thủy hỗ trợ việc khai
thác hiệu quả

Cơ sở luyện nhôm cùng kết nối băng chuyền tới nhà máy
Queensland Alumina
• Boyne Smelters Limited là nhà máy luyện nhôm lớn thứ hai

của Úc, thừa hưởng nguồn alumin trực tiếp từ nhà máy
Queensland Alumina và có công suất hơn 500.000 tấn nhôm 
một năm

Nhà máy sản xuất alumin với vị trí chiến lược cạnh cảng nước 
sâu
• Queensland Alumina Limited là nhà máy tinh chế alumin với

năng lực sản xuất 3,95 triệu tấn alumin một năm, bao gồm cả
một cầu cảng kết nối với cảng nước sâu và cơ sở lưu trữ trên 
Đảo South Trees

Nguồn: Rio Tinto; Roland Berger

Khai thác
quặng bô xít

Sản xuất
alumin

Luyện
nhôm

Ví dụ điển hình
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Ngoài ra, sự thành công của chuỗi giá trị này còn được biết đến qua các sáng kiến
bền vững cho địa phương qua khía cạnh môi trường, kinh tế và con người

Gìn giữ môi trường qua tái chế & sử dụng các sản phẩm phụ

• Tái chế thành phẩm nhôm: Nhà máy Boyne Smelters Limited tái chế khoảng 156 triệu lon nhôm mỗi năm và là cơ sở tái 
chế lon nhôm lớn nhất của Úc

• Chủ động tìm cách sử dụng các sản phẩm phụ của quá trình luyện nhôm: Cộng tác với các tổ chức & doanh nghiệp để
tìm cách sử dụng các phế thải, v.d. Rio Tinto hợp tác với Xi măng Australia để xử lý khoảng 10.000 tấn Spent Cell Lining (1 
loại chất thải các bon) mỗi năm và được Xi măng Australia sử dụng làm nguồn nhiên liệu cho các lò nung của họ

Các sáng kiến bền vững của Rio Tinto và ý nghĩa với tỉnh Đắk Nông

Nâng cao phúc lợi cho người dân địa phương

• Phát triển kỹ năng & tạo công ăn việc làm: Rio Tinto làm việc với Education Queensland giúp sinh viên tích lũy kinh 
nghiệm làm việc để hoàn thành chương trình học, cũng như cung cấp các khóa học nghề ngành công nghiệp luyện
kim

Tạo ra giá trị kinh tế cộng đồng qua các sáng kiến ưu tiên doanh nghiệp địa phương

• Giúp đỡ doanh nghiệp địa phương miễn phí và các cung cấp khoản vay tài chính không lãi suất: Thông qua tổ chức
Here For Glad Stone, Rio Tinto đã ra mắt chương trình Here for Business vào cuối năm 2017, cho các doanh nghiệp mới 
hoặc đang mở rộng; 23 doanh nghiệp tham gia chương trình với 74 việc làm tại địa phương được tạo ra

• Ưu tiên mua hàng hóa và dịch vụ địa phương: Khoảng 73% chi tiêu của Rio Tinto, bao gồm cả điện, được lấy từ các nhà 
cung cấp của Gladstone (thành phố thuộc bang Queensland)

2

Kinh tế

3

Con người

1

Môi trường

Ý nghĩa với chuỗi giá trị luyện nhôm tỉnh Đắk Nông

• Việc phát triển chuỗi giá trị trong tương lai sẽ cần kết hợp các 
sáng kiến 'xanh' để đảm bảo tính bền vững lâu dài, đặc biệt là
về việc tái chế thành phẩm và sử dụng các sản phẩm phụ

• Cần có sự ưu tiên nhất định cho hàng hóa & dịch vụ của các
doanh nghiệp địa phương, giúp nâng cao giá trị tạo ra trong
tỉnh

• Cần có sự hỗ trợ phát triển đa ngành của các doanh nghiệp địa
phương, đảm bảo sự đa dạng trong cấu phần kinh tế

• Cần phải có đủ các chương trình đào tạo / nâng cao kỹ năng để 
hỗ trợ sự phát triển nhân lực ngành luyện nhôm trong tương lai

• Việc đào tạo và định hướng nghề nghiệp cần được bắt đầu sớm, 
giúp ổn định được nguồn nhân lực địa phương, tránh tình trạng
di cư khỏi tỉnh

Các sáng kiến của Rio Tinto tại bang Queensland

Nguồn: Rio Tinto; Roland Berger

Ví dụ điển hình
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Sáng kiến 1.2: Phát triển mạnh mẽ hoạt động chế biến nông, lâm sản

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: xxx

10-30 năm5-10 năm1-5 năm

Sáng kiến này sẽ kéo dài đến hết năm 2050, trong đó:
• 5 năm đầu: Xác định các vùng nguyên liệu tiềm năng

của tỉnh cho từng giống cây trồng, qua đó lên một bản
đồ chỉ ra vùng gì nên trồng gì; Tích cực cải cách hành
chính theo hướng gọn nhẹ để kêu gọi được các nhà đầu
tư chế biến nông, lâm sản về tỉnh

• Các năm tiếp theo: Kết hợp với các trường dạy nghề, 
đào tạo theo nhu cầu công nghiệp trong tỉnh; tăng ngân
sách cho việc nghiên cứu khoa học & công nghệ

C. Thời gian thực hiện

• Chi phí: chi phí cần thiết để tài trợ cho các nghiên cứu
khoa học, công nghệ, tổ chức các sự kiện kết nối nhà đầu
tư

• Hợp tác tư nhân: hợp tác hiệu quả giữa các sở ban 
ngành, các đơn vị xuyên suốt chuỗi giá trị

• Nhân lực: nhân lực địa phương có tay nghề cao để tham
gia sản xuất một cách hiệu quả nhất

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Kêu gọi nguồn đầu tư để phát
triển công nghiệp chế biến
hoa quả, tiêu, điều, cà phê
trên cơ sở nguồn nguyên liệu
dồi dào của tỉnh trong tương
lai

• Các nhà máy chế biến nông, 
lâm sản của tỉnh quy mô còn
khá nhỏ lẻ, chưa được đầu tư
mạnh mẽ về chiều sâu để tạo
ra năng lực cạnh tranh cho
tỉnh; tiềm năng để kích thích
mạnh mẽ nhằm phục vụ cho
nhu cầu tiêu dùng lớn

• Đã có các nhà máy chế biến
nông sản như chế biến cà phê
bột, cà phê rang nhưng quy
mô còn khá nhỏ lẻ, mô hình
hoạt động còn thủ công

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Tập trung thu hút đầu tư các ông lớn về tỉnh, chú trọng đặt các
nhà máy chế biến nông, lâm sản vào các vùng chiến lược cho
từng loại cây trồng nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển

• Tạo tiền đề cho việc phát triển khoa học công nghệ trong các
hoạt động chế biến bằng cách làm cầu nối với các tổ chức khoa 
học nước ngoài cũng như chú trọng vào chất lượng giảng dạy
các trường dạy nghề trong tỉnh

• Sở Công thương

• Ban quản lý khu kinh tế
Đắk Nông

Chủ trì

• Sở NNPTNT

• Sở LĐTBXH

• Sở KH-ĐT

• Sở TNMT

Các bên liên quan
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Sự tham gia của cả chính quyền lẫn doanh nghiệp trong hệ thống dây chuyền lạnh 
đã tạo ra thành công cho chuỗi sản xuất nông sản của Úc

• Úc đặt trọng tâm cao vào quản lý dây chuyền lạnh với sự
hỗ trợ từ chính phủ và nhiều hiệp hội khác nhau

• Các tài liệu tham khảo như “Hướng dẫn về 
Chuỗi lạnh của Úc” và “Chương trình An toàn 
Thực phẩm về Chuỗi lạnh của Úc” đã được 
cung cấp bởi Hội đồng Thực phẩm và Tạp hóa 
Úc, Viện Siêu thị Úc và Hiệp hội Vận tải và Kho 
lạnh nhằm tăng cường quản lý chuỗi lạnh của 
ngành nông sản

• Quản lý dây chuyền lạnh là một trong những 
yêu cầu của sản phẩm trước khi được bán ra thị 
trường bởi các nhà bán buôn do Phòng Công 
nghiệp Rau quả NSW đặt ra trong thông số kỹ 
thuật sản xuất

Quản lý chuỗi lạnh quả Cherry

Quả bơ – Công ty Avolution

Sản xuất Phân loại & đóng gói Nhập & xuất kho

• Hầu hết người trồng đều có máy 
làm mát bằng nước tại chỗ để 
loại bỏ nhiệt trường từ trái cây

• Modern pack houses have excellent 
facilities and controlled 
atmospheres throughout the 
packing facility

• Nhà đóng gói có cơ sở vật chất tối
tân và chất lượng không khí được 
kiểm soát trong toàn bộ cơ sở đóng 
gói

• Vận chuyển trái cây giữa vườn cây 
ăn trái và nhà đóng gói bằng xe 
đông lạnh là một quy trình phổ 
biến và được thực hiện bởi nông 
dân hoặc người thu gom

Sản xuất Đóng gói, lưu kho và phân phối

• Sau khi hái, bơ được người nông 
dân làm mát đến 10-12 độ bằng hệ 
thống làm lạnh không khí cưỡng 
bức

• Công ty Avolution tự định vị mình là đơn vị phân phối trọn gói để cung 
cấp quy trình đóng gói, phân phối và quản lý dây chuyền lạnh hiệu quả 
cho hơn 40 nhà sản xuất bơ

• Được thành lập bởi ba người nông dân trồng bơ của Úc và các nhà đóng 
gói1)

Tổng quát

Quản lý chuỗi lạnh - Tổng quan, tài liệu tham khảo thành công

Nguồn: Food Safty Magazine Australia; Freshmark; Horticulture Australia Ltd ; Woolworth; Department of Agriculture and Fisheries of Queensland Government;Team analysis

1) Donovan Family Investments, Bundaberg ở trung tâm Queensland và Sunnyspot Packhouse, Ravensbourne ở nam Queensland kết hợp để tạo thành công ty “The Avolution”

Ví dụ điển hình

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://seeklogo.com/australian-food-grocery-council-logo-13730.html&ei=z9rpVIOyAYjiuQT-3YKwBw&bvm=bv.86475890,d.c2E&psig=AFQjCNHqHW4IsWYx-CLuO7_h7G6VUbdFvg&ust=1424698411221382
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mumbrella.com.au/australian-marketing-institute-rebrands-restructures-184579&ei=e9vpVLzDLJGJuATL9IGwCA&bvm=bv.86475890,d.c2E&psig=AFQjCNFWRnk8PHfoiy6MnAUnrYuC-x-B7g&ust=1424698532717499
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.commgen.com.au/about_us.html&ei=s9zpVMsqgq65BJ_KgbAL&bvm=bv.86475890,d.c2E&psig=AFQjCNF4Cwm4OaqtkPWhc4Mk7K-Gu0Nllw&ust=1424698867883530
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://cherrypix1.wordpress.com/&ei=S-XpVO65GcSQuATJ7YGACQ&bvm=bv.86475890,d.c2E&psig=AFQjCNEv2LucRuBN4cTSawVUP8OGp-bVdQ&ust=1424701098303307
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.buyfruit.com.au/reed-avocado&ei=XubpVLe5K8a_uAS87oDABA&bvm=bv.86475890,d.c2E&psig=AFQjCNF_eWws9gAdcNJQ74-tQ39r3Qnk6A&ust=1424701269940029
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Thanh long Bình Thuận tận dụng chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ như một công cụ 
tiếp thị và xây dựng thương hiệu để tiếp cận thị trường nước ngoài

Tổng quát

• Để giữ gìn, bảo vệ và phát huy chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho sản phẩm thanh 
long, nâng cao danh tiếng cho trái thanh long Bình Thuận, nhiều sáng kiến đang 
được UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện:

– Giao các sở ngành, địa phương tập trung hướng dẫn thực hiện các giải pháp 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP

– Thu hút đầu tư nhà máy chiếu xạ, nhà máy sưởi đáp ứng thị trường tiêu thụ Hoa 
Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc

– Hướng dẫn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thanh long Bình Thuận đến 13 quốc gia và 
vùng lãnh thổ1)

– Dự án “Xây dựng mô hình dán tem chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thanh long Bình 
Thuận” với tổng kinh phí là 2.076 triệu đồng, trong đó có 1.046 triệu đồng từ 
ngân sách Nhà nước do Hiệp hội Thanh long Bình Thuận thực hiện.

Các sáng kiến được áp dụng

Ho Chi 
Minh City

Hanoi

Hai Phong

Vinh

Vung Tau

Ca Mau

Da Lat

Buon Ma
Thuot

Phan Thiet

Phan Rang

Quang Ngai

Tam Ky

Da Nang

Hue

Dong Hoi

Thanh Hoa

Hoa Binh

Thai 
Nguyen

Cham Pha

My Tho
Can Tho

Long Xuyen

Rach Gia

Bình Thuận–
Thanh long

• Thanh long được coi là cây trồng chủ 
lực, góp phần không nhỏ trong công 
cuộc xóa đói giảm nghèo của Bình 
Thuận

• Thanh long Bình Thuận gần đây đã 
được công nhận chỉ dẫn địa lý và 
được xuất khẩu sang khoảng 20 
nước trên thế giới; khẳng định 
thương hiệu trên trường quốc tế

NHA Trang

Quy Nbon

Tuy Hoa

Nghiên cứu điển hình chọn lọc - Thanh long Bình Thuận

1) Cụ thể là Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia

Nguồn: Nghiên cứu báo chí; Roland Berger

Ví dụ điển hình
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Liên doanh với các đối tác nước ngoài là một trong những cách thành công trong 
việc nâng cao chất lượng xuất khẩu các sản phẩm địa phương

• Mục tiêu: Trong khuôn khổ chương trình Đầu tư Khu vực Tư nhân Hà 
Lan (PSI), dự án nhằm thiết lập một chuỗi trái cây giống bưởi được 
chứng nhận GlobalGAP1) với 100 nông dân Việt Nam và cung cấp một 
nhà kho trái cây hiện đại bao gồm một phòng cắt tươi để chế biến bưởi

• Định dạng: PSI cung cấp 50% kinh phí cho dự án (745,925 EUR) dựa trên 
sự hợp tác giữa Kloosbeheer B.V. (bên mua) và The Fruit Republic Ltd 
(TFR) (đối tác địa phương)

• Vị trí: Đồng bằng sông Cửu Long, miền nam Việt Nam

Tổng quát

• Nông dân được ký kết một hợp đồng đảm bảo thu mua toàn bộ vụ thu hoạch cho đơn vị liên doanh 
với giá hợp lý. Ngoài việc được trả cao hơn 15% so với mức lương tối thiểu, nhân viên trong kho còn 
được cung cấp một gói phúc lợi ngoài lề và hỗ trợ bảo hiểm y tế và chăm sóc, cải thiện công việc, ăn 
uống

• Khái niệm kinh doanh này được hưởng lợi từ khả năng sản xuất bưởi quanh năm của Việt Nam và do 
đó, cơ hội tiềm năng cho xuất khẩu bưởi tồn tại trong khoảng =thời gian từ tháng 2 đến cuối tháng 8 
khi nước xuất khẩu lớn nhất (Trung Quốc) có rất ít bưởi và giá bưởi ở đó tăng lên khoảng 40%

• Một hệ thống ký kết hợp đồng và khuyến khích nông dân trồng cây ăn quả đã được thành lập để đào 
tạo nông dân trồng bưởi cách trồng bưởi bền vững (và chất lượng tốt hơn) và họ sẽ được cung cấp một 
hợp đồng đảm bảo bán cho bên liên doanh tổng số lượng thu hoạch của họ với mức giá hợp lý

• Trong kho được chứng nhận HACCP, bưởi sẽ được phân loại (4 hạng) và trái ngon nhất (hạng 1 và 2) 
sẽ được xuất khẩu

Tóm lược

1) Một cơ quan khu vực tư nhân đặt ra các tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nhằm đảm bảo thực phẩm được sản xuất tại nông trại theo cách giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường, giảm 
đầu vào hóa chất và đảm bảo sức khỏe và an toàn của người lao động cũng như phúc lợi động vật

Nguồn: Cơ quan Nhà nước Hà Lan về Doanh nghiệp; Roland Berger

Mô hình quan hệ đối tác - Nghiên cứu điển hình

Ví dụ điển hình

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thefruitrepublic.com/news/11-general/the-first-fresh-produce-exporter-of-vietnam-certified-for-eti&ei=wsnMVI_AH8n58QWbwYGoCQ&bvm=bv.85076809,d.dGc&psig=AFQjCNGD5CPvzGdwjR7PMr05nUP8C-BFmw&ust=1422793505566194
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Để đánh bật được ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, cần có sự phối hợp
chặt chẽ giữa người nông dân, doanh nghiệp và chính quyền

1

23

Nông dân

Chính quyềnDoanh nghiệp

• Tích cực hướng tới phương thức sản xuất, canh tác 
bền vững, đạt tiêu chuẩn của các đơn vị sản xuất 
trong nước và nước ngoài

• Tích hợp các hình thức sản xuất, chế biến ngay tại nơi 
thu hoạch để đạt được chất lượng hoa quả tốt nhất

Nông dân1

• Hỗ trợ người dân trong việc thiết lập các chỉ dẫn địa lý các
loại hoa quả tiềm năng của tỉnh

• Tài trợ kinh phí các chứng nhận chất lượng nông sản quốc
tế như GlobalGAP nhằm tăng sản lượng sản phẩm có thể
xuất khẩu

• Xuất bản các ấn phẩm giúp đào tạo kiến thức cho người
dân trong lĩnh vực trồng trọ, thâm canh

• Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
trong việc tiếp cận người nông dân để hình thành các liên
doanh hữu hiệu

Chính quyền2

• Hình thành các liên doanh với người nông
dân, đưa ra các hỗ trợ về tài chính để người
nông dân có kinh phí đầu tư máy móc ban đầu

• Cung cấp các gói phúc lợi đảm bảo cho an sinh
lâu dài

Doanh nghiệp3
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Sáng kiến 1.3: Thu hút đầu tư vào hoạt động năng lượng tái tạo

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: xxx

10-30 năm5-10 năm1-5 năm

Sáng kiến này sẽ kéo dài đến hết năm 2050, trong đó:
• 5 năm đầu: Tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp

tỏng ngành năng lượng tái tạo phát triển các nhà máy
như đã đặt ra, trong đó giải quyết các vướng mắc trong
quá trình giải phóng mặt bằng

• Các năm sau: Tiếp tục đẩy mạnh ngành NLTT, gắn liền
với các nhà máy chế biến nông, lâm sản cũng như công
nghiệp luyện kim của tỉnh

C. Thời gian thực hiện

• Chi phí: chi phí cần thiết để tài trợ cho việc nâng cấp cơ
sở hạ tầng

• Quản trị: tích cực theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng, 
đảm bảo quỹ đất sạch cho doanh nghiệp

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Tích cực thu hút nguồn đầu tư
vào các nguồn năng lượng tái
tạo, đặc biệt là năng lượng
mặt trời và năng lượng gió
giúp giảm thiểu tác động tới
môi trường và tăng tính bền
vững công nghiệp trong tương
lai

• Hiện tại, nguồn điện của tỉnh
còn dựa nhiều vào thủy điện
cũng như nhiệt điện cho nhà
máy bô xít của tỉnh

• Cơ hội để chuyển đổi dần
sang các hoạt động năng
lượng tái tạo

• Đã có 2 nhà máy điện gió và 2 
nhà máy điện mặt trời vào
hoạt động, tuy nhiên vẫn còn
khiêm tốn so với tổng nhu cầu
điện năng trong tỉnh

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Tiếp tục thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư vào trong tỉnh bằng
các cơ chế đột phá

• Giảm thiểu các khó khăn cho doanh nghiệp như trong công tác
giải phóng mặt bằng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cần thiết

• Sở Công thương

Chủ trì

• Sở KH-ĐT

• Sở TNMT

Các bên liên quan



D.2.2 Trụ cột chiến lược 2
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Hình ảnh tầm nhìn du lịch đến 2050 của tỉnh Đắk Nông: chuyển đổi hành trình du 
lịch của du khách

Các chuyển đổi chính của hành trình du lịch

Nhận thức
Cách thức mới để tìm hiểu về Đắk 
Nông

Lập kế hoạch
Dễ dàng lập kế hoạch du lịch

Di chuyển đến tỉnh
Phương thức di chuyển đa dạng

Đặt chỗ
Đặt chỗ trực quan và ngay trong quá 
trình di chuyển

Trải nghiệm
Cách thức trải nghiệm thú vị và đa 
dạng Rời đi

Tùy chọn di chuyển đa dạng

Sau chuyến đi
Cơ chế phản hồi và đánh giá ngay lập tức

1 2

3

4

6

7

78

Nhập cảnh
Các trải nghiệm chào đón khác biệt

5

Nguồn: Roland Berger
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Việc triển khai thành công các giải pháp đề xuất sẽ cho phép chuyển đổi đầy đủ 
hành trình 8 bước của du khách (1/2)

Hiện tại và tương lai

Hiện tại …

Nhận thức 
Ngày nay, du khách có thể tìm hiểu về Đắk Nông thông qua các phương 
tiện truyền thông đại chúng và quảng cáo rộng rãi trong khi các kênh 
truyền thông chính thống lại có hiệu quả giới hạn

Lập kế hoạch 
Hiện tại, du khách phải trải qua quy trình lập kế hoạch phức tạp, phải 
tìm hiểu nhiều nền tảng và nguồn thông tin khác nhau

Đặt chỗ 
Hiện tại, du khách phụ thuộc vào các đại lý đặt chỗ hoặc phải sử dụng 
qua nhiều nền tảng và quy trình để thanh toán cho việc đặt tour - Đại 
đa số vé ra vào không có sẵn để mua trước

Di chuyển đến tỉnh 
Ngày nay, du khách chỉ có 1 lựa chon phương tiện di chuyển đến Đắk 
Nông 

Tương lai 2050…

Nhận thức 
Trong tương lai, du khách sẽ tìm hiểu về Đắk Nông thông qua các chiến 
dịch marketing mục tiêu và các kênh truyền thông chính thống được tái 
định hình

Lập kế hoạch 
Trong tương lai, du khách sẽ trải nghiệm một quy trình lập kế hoạch 
riêng vô cùng đơn giản với cơ chế hỗ trợ trực tiếp

Đặt chỗ 
Trong tương lai, du khách sẽ có thể đặt chỗ trên một nền tảng duy nhất 
hỗ trợ thanh toán đa dạng – Cho phép mua vé ra vào các điểm tham 
quan từ trước khi khởi hành

Di chuyển đến tỉnh 
Trong tương lai, du khách sẽ có nhiều lựa chon để di chuyển đến Đắk 
Nông, sẽ có sân bay, đường cao tốc – hỗ trợ cho kết nối và di chuyển

Nguồn: Roland Berger



164

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

Việc triển khai thành công các giải pháp đề xuất sẽ cho phép chuyển đổi đầy đủ 
hành trình 8 bước của du khách (2/2)

Hiện tại và tương lai

Hiện tại …

Nhập cảnh 
Hiện tại, Đắk Nông chỉ có nơi nhập cảnh cho khách đến từ Campuchia

Trải nghiệm 
Hiện tại, du khách thông thường tham quan tại Đắk Nông trong 1-2 
ngày và đổi mặt với nhiều vấn đề về trải nghiệm du lịch, bên cạnh đó 
điểm tham quan cũng giới hạn, thiếu tính liên kết

Rời đi 
Hiện tại, du khách chỉ có 1 cách thức rời tỉnh, và không có tương tác

Sau chuyến đi 
Hiện tại, du khách không có quyền truy cập hệ thống phản hồi, theo đó 
cho phép họ đóng góp ý kiến xây dựng các sản phẩm dịch vụ của Đắk 
Nông

Tương lai 2050…

Nhập cảnh 
Trong tương lai, việc nhập cảnh từ sân bay sẽ trở nên dễ dàng, thuận 
tiện

Trải nghiệm 
Trong tương lai, du khách lưu trú tại Đắk Nông sẽ lâu hơn, trải nghiệm 
du lịch được nâng cao, và có tính tương tác. Các điểm tham quan cũng 
sẽ được mở rộng và mang tính trải nghiệm

Rời đi 
Trong tương lai, sẽ có nhiều hơn các cách thức di chuyển, giao thông sẽ 
được cải thiện và thời gian di chuyển sẽ ngắn hơn

Sau chuyến đi 
Trong tương lai, du khách sẽ có nền tảng riêng để lên tiếng trực tiếp về 
các mối quan ngại cùng với đưa ra khen ngợi của mình - Sử dụng các 
phương tiện truyền thông xã hội sẽ cải thiện đáng kể hình ảnh của 
ngành du lịch tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Roland Berger
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Để lựa chọn lĩnh vực chủ lực, tiềm năng và duy trì, ngành du lịch được đánh giá 
dựa trên 3 nhóm yếu tố chính

Tiêu chí lựa chọn sản phẩm du lịch chính

Sự phù 
hợp –
Điểm sản 
phẩm

Phía cầu -
Nhu cầu 
trong 
tương lai

Quy mô thị trường
Dựa trên dự báo về nhu cầu và quy mô thị trường của từng ngành mục tiêu trong tầm nhìn 10-30 
năm tới

Tốc độ tăng trưởng thị trường
Dựa trên tốc độ tăng trưởng về nhu cầu & loại hình du lịch hàng năm của ngành từ 2020-2050, 
nhằm đảm bảo sự tăng trưởng lâu dài và bền vững của ngành công nghiệp

Tiếp cận nguồn lực Sự dễ dàng trong việc huy động nguồn nhân lực & tài nguyên cần thiết để đảm bảo sự phát triển
bền vững của ngành

So sánh mức độ cạnh tranh sẵn có của các sản phẩm du lịch tiềm năng với các tỉnh lân cận trong
vùng Tây Nguyên

Mức độ cạnh tranh

Tác động môi trường Tính bền vững với môi trường của các loại hình du lịch dựa trên Chỉ số ô nhiễm

Tiềm năng đóng góp kinh tế tương lai Khả năng đóng góp của các sản phẩm du lịch vào GRDP chung của ngành du lịch tỉnh trong tương lai

Đóng góp vào nền kinh tế hiện tại Độ đóng góp hiện tại của từng sản phẩm du lịch vào nền kinh tế của tỉnh
Đóng góp 
hiện tại
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Phân loại các sản phẩm du lịch dựa vào sự phù hợp với nguồn lực của tỉnh và nhu
cầu trong tương lai

Đánh giá tổng quát các sản phẩm của ngành du lịch

Thấp

Cao

Cao

Phía cầu - Nhu cầu trong tương lai

Sự phù 
hợp -
Điểm
sản
phẩm

Kích thước bong bóng thể hiện sự đóng góp của các sản phẩm du lịch ở hiện tại

Kinh doanh & MICE

Ẩm thực

Y tế

Khám phá thiên nhiên

Mua sắm

Di sản, 
không gian văn hóa

Giải trí

Thấp

Các sản phẩm cốt lõi

Các sản phẩm tỉnh có khả năng phát triển trong tương lai và 
mang lại giá trị kinh tế cao

Các sản phẩm tạo khác biệt

Các sản phẩm tiềm năng tạo sự khác biệt thông qua việc xây 
dựng thương hiệu, đi kèm với giá trị kinh tế, và tác động 
tương đối tích cực với môi trường

Các sản phẩm an sinh xã hội

Các sản phẩm khác, nên được giữa nguyên hoặc giảm bớt
trong thời gian tới, với mục tiêu là gia tăng năng suất, giá trị
trên một đơn vị diện tích hơn là gia tăng diện tích

Nguồn: Roland Berger

Thảo luận
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Ngành du lịch Đắk Nông sẽ bứt phá trong tương lai, đạt được 113 tỷ đồng năm
2030 và ~3.800 tỷ đồng vào 2050, đóng góp 25% vào tổng GRDP lĩnh vực TM-DV

Các mục tiêu phát triển chính 20502020 2030

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật

Mục tiêu cụ thể ngành du lịch [giá so sánh 2010]

Nguồn: Roland Berger

Tổng lượt khách 4.191.919225.700 607.447

% khách nội địa 85%98% 94%

% khách quốc tế 15%2% 6%

Tổng thu nhập từ khách du lịch 

(tỷ đồng)
3.79625 113

Ngày lưu trú trung bình 3,52,1 3,0

Chi tiêu trung bình/ ngày (VND)
3.200.00028.000 620.000

% đóng góp vào GRDP TM-DV 25%0,17% 5%
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Tầm nhìn
Đến năm 2050, ngành du lịch của Đắk Nông sẽ trở thành động lực phát triển của tỉnh, được biết đến rộng rãi là một trong những địa điểm du lịch sinh 

thái hàng đầu của Việt Nam, được gắn với hình ảnh công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Đa dạng hóa thị trường du lịch hậu COVID-19
Th

ị t
rư

ờ
n

g

Đa dạng hóa và hoàn thiện các sản phẩm du lịch

Sả
n

 p
h

ẩm
Thương hiệu và xúc tiến du lịchCơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ

Xây dựng thương hiệu 
du lịch Đắk Nông

Thực hiện chiến lược 
xúc tiến du lịch tỉnh 
Đắk Nông

C
u

n
g 

cấ
p

 d
ịc

h
 v

ụ

Du khách nội địa Du khách du lịch bụi Du khách cao cấpDu khách đi tour

Khám phá 
thiên nhiên

Di sản, không 
gian văn hóa

Ẩm thực Mua sắm Giải trí Kinh doanh, 
MICE

Sản phẩm cốt lõi Sản phẩm tạo khác biệt Sản phẩm khác

Đắk Nông sẽ thúc đẩy ngành toàn hiện du lịch theo 5 nền tảng chính: phát triển thị 
trường, hoàn thiện sản phẩm, thương hiệu & xúc tiến du lịch, phát triển các nhà 
cung cấp dịch vụ, và nâng cấp các CSHT & dịch vụ hỗ trợ

Xuất/ nhập cảnh Cơ sở lưu trú
Cơ sở hỗ trợ du 
khách

Cơ quan 
giám sát

Công ty lữ hành Dịch vụ vận tải Giao thông nội thành

1

2

35

4

Quản trị, tổ chức

Du lịch xanh

Cơ sở hạ tầng

Liên kết vùng

Kỹ thuật số (du lịch 
thông minh)

Nguồn nhân lực

Phân vùng, 
quy hoạch

An ninh trật tự
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Các đối tượng khách hàng mục tiêu chính được xác định cho tỉnh với xuất xứ đa 
dạng của các nhóm đối tượng

Các đối tượng khách hàng mục tiêu

Nguồn: Roland Berger

Xuất xứ 
du khách

Du khách 
nội địa

Du khách 
du lịch bụi

Du khách 
cao cấp

Du khách 
đi tour

• Việt Nam

• TP.HCM, Hà Nội và các 
thành phố phát triển 
khác

Khách nội địa Khách quốc tế và nội địa

• Các nước phương Tây và ĐNÁ

• Chủ yếu từ Hoa Kỳ, Châu 
Âu, Úc, và các nước 
ASEAN

• Các nước châu Á

• Chủ yếu từ Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, và 
các nước ASEAN

• Các nước phát triển

• Chủ yếu từ Hoa Kỳ, Châu 
Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc

Đặc tính 
du khách

• Dành thời gian cho một kỳ nghỉ 
tại Việt Nam, thường là vào dịp 
cuối tuần, các ngày nghỉ lễ, 
thông thường là với gia đình, 
bạn bè. 

• Họ muốn có niềm vui, chi phí 
hợp lý và trải nghiệm thiên 
nhiên

• Đi du lịch với mục tiêu muốn 
trải nghiệm những vùng đất 
mới, gặp gỡ, giao lưu văn hóa

• Khách du lịch chi tiêu hợp lý, 
và thường có ý thức bảo vệ môi 
trường, và hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ

• Đi du lịch trong các nhóm đồng 
hương để họ cảm thấy an toàn 
tại những địa điểm xa lạ

• Thường đến tất cả các địa điểm 
tham quan hàng đầu

• Du khách tự do và độc lập 
muốn khám phá những điểm 
đến mới

• Họ tự tổ chức các chuyến đi 
của mình, đôi khi sử dụng các 
công ty du lịch và sẵn sàng trả 
tiền cho các dịch vụ theo sở 
thích cá nhân, và dịch vụ chất 
lượng cao
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1

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông sẽ được phát triển một cách toàn diện 
thông qua 5 nhóm giải pháp chính (1/3)

Nhóm giải pháp đa dạng hóa 
thị trường du lịch hậu COVID-
19

Các giải pháp chính

• 1.1 Hợp tác với các hãng bay/ hãng lữ hành quốc tế, quốc gia để giới thiệu về Đắk Nông

• 1.2 Cung cấp các loại ngôn ngữ phổ biến tại các danh lam thắng cảnh, các di tích văn hóa

• 1.3 Thúc đẩy hợp tác liên thành phố (ví dụ: thành phố kết nghĩa,v.v.) để xúc tiến du lịch

Nhóm giải pháp

Các giải pháp

Nguồn: Roland Berger

Nhóm giải pháp đa dạng hóa và 
hoàn thiện sản phẩm du lịch

• 2.1 Đối với sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên

• 2.1.1 Phát triển các hoạt động du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

• 2.1.2 Phát triển các hoạt động du lịch gắn với du lịch nghỉ dưỡng và cảnh quan rừng, thác

• 2.1.3 Phát triển "du lịch xanh" và mở rộng các địa điểm tham quan

• 2.1.4 Phát triển loại hình "du lịch thể thao mạo hiểm"

• 2.2 Đối với sản phẩm du lịch di sản, không gian văn hóa

• 2.2.1 Phát triển các hoạt động du lịch gắn với không gian di sản, văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số

• 2.2.2 Quốc tế hóa, và tăng cường các chương trình biểu diễn nghệ thuật

• 2.3 Đối với sản phẩm ẩm thực

• 2.3.1 Nâng cao thương hiệu và nhận thức về ẩm thực địa phương

• 2.3.2 Quảng bá văn hóa cà phê

• 2.3.3 Phát triển các khu ẩm thực địa phương

• 2.4 Đối với sản phẩm mua sắm

• 2.4.1 Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống địa phương – chương trình Made in Daknong

• 2.4.2 Phát triển các khu mua sắm các sản phẩm truyền thống địa phương

• 2.4.3 Xây dựng phiên chợ biên giới, tiến tới thành lập trung tâm mua sắm xuyên biên giới 

2
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3

Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông sẽ được phát triển một cách toàn diện 
thông qua 5 nhóm giải pháp chính (2/3)

Các giải pháp chínhNhóm giải pháp

Các giải pháp

Nguồn: Roland Berger

Nhóm giải pháp nâng cao năng 
lực của các nhà cung cấp dịch 
vụ

• 4.1 Cơ sở lưu trú

– 4.1.1 Phát triển và quản lý các cơ sở lưu trú homestay

– 4.1.2 Quản lý các cơ sở lưu trú phi truyền thống (Airbnb, v.v.)

– 4.1.3 Thu hút các nhà đầu tư tư nhân nhằm xây dựng các cơ sở lưu trú cao cấp (3-5 sao)

• Khác

– Tìm hiểu và cải thiện dịch vụ du lịch dựa trên phản hồi của du khách

– Hỗ trợ du khách xuyên suốt hành trình

Nhóm giải pháp thương hiệu và 
xúc tiến du lịch

• 3.1 Xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Đắk Nông

• 3.2 Xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Đắk Nông bằng cách sử dụng các công cụ marketing du lịch

• 3.3 Đăng cai tổ chức các sự kiện du lịch điểm nhấn hàng năm

• 3.4 Tham dự chương trình "Invest in Daknong" nhằm xúc tiến, thu hút đầu tư vào du lịch tỉnh Đắk Nông

4
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Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông sẽ được phát triển một cách toàn diện 
thông qua 5 nhóm giải pháp chính (3/3)

Các giải pháp chínhNhóm giải pháp

Các giải pháp

Nguồn: Roland Berger

Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ 
sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ

• 5.1 Nguồn nhân lực:

– Tăng số lượng nhân viên du lịch lành nghề tại địa phương và từ các tỉnh khác

– Nâng cao tiêu chuẩn nhân viên du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên du lịch

• 5.2 Phân vùng và quy hoạch:

– Khuyến khích đầu tư du lịch vào các khu vực chưa phát triển

– Các định hướng tổ chức không gian phát triển bao gồm 1) Các phân khu chức năng phát triển không gian du lịch 2) Cụm du lịch, trung tâm 
du lịch; 3) Quy hoạch tổ chức tuyến du lịch

• 5.3 Quản lý và chính sách:

– Xây dựng đề án thu hút đầu tư du lịch

• 5.4 Du lịch thông minh:

– Chuẩn bị cho du lịch thông minh và kỹ thuật số

• 5.5 Liên kết vùng:

– Liên kết vùng nhằm phát triển du lịch với các khu vực lân cận

• 5.6 Du lịch xanh:

– Đảm bảo du lịch sinh thái phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương

• 5.7 Cơ sở hạ tầng công cộng:

– Nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (đặc biệt là đường cao tốc và/ hoặc sân bay)

• 5.8 An ninh trật tự:

– Xây dựng Đắk Nông trở thành điểm đến an toan cho du khách thông qua việc đảm bảo an ninh trật tự

5
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Sáng kiến 1.1: Hợp tác với các hãng bay/ hãng lữ hành quốc tế, quốc gia để giới 
thiệu về Đắk Nông

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: xxx

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Hợp tác với các đơn vị lữ hành

C. Thời gian thực hiện

• Chi phí: chi phí quảng bá với các hãng hàng không có thể 
tương đối cao. Tỉnh có thể hợp tác với các đơn vị lữ hành 
nhằm giảm bớt chi phí này

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Quảng bá thường xuyên các 
danh lam thắng cảnh của tỉnh 
trên các chuyến bay thương 
mại đến Việt Nam, đặc biệt là 
qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn 
Nhất và Long Thành (tương 
lai)

• Hiện tại, chưa có nhiều quảng 
bá về du lịch Đắk Nông trên 
các chuyến nay thương mại

• Trên các chuyến bay của các 
hãng hàng không Việt Nam, 
việc quảng cáo hầu như 
không có

• Hiện tại chưa có giải pháp

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Thúc đẩy hợp tác với các hãng hàng không quốc tế để giới thiệu 
vẻ đẹp tiềm ẩn của Đắk Nông và khuyến khích du khách đến 
Đắk Nông

• Nâng cao nhận thức của du khách đối với du lịch Đắk Nông 
thông qua hợp tác với các đơn vị lữ hành

• Sở VHTT&DL

Chủ trì

• Các hãng hàng không

• Các đại lý du lịch quốc 
tế

Các bên liên quan

• Hợp tác với các hãng hàng không 
quốc tế
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Hợp tác với các đại lý du lịch quốc tế/ quốc gia với tư cách là kênh đặt vé du lịch 
hàng đầu là rất quan trọng để nâng cao số lượng khách du lịch quốc tế đến

Nguồn: Malaysia Airlines, Roland Berger

Minh họa sáng kiến

• Đại lý du lịch trực tuyến toàn cầu để
lập kế hoạch và đặt kế hoạch du lịch

• Hiện đang cung cấp nhiều sản phẩm
du lịch tại các điểm đến tại VN

• China Highlights International Travel 
Service và China Travel Service là
những đại lý du lịch và lữ hành hàng
đầu Trung Quốc

Ví dụ về các đại lý du lịch quốc tếHình thức hợp tác

• Khuyến khích đại lý du lịch phát 
triển chuyến du lịch trọn gói cho 
du khách quốc tế

• Cung cấp chiết khấu cho chuyến đi 
được thực hiện với đại lý du lịch 
tương ứng để đến thăm Đắk Nông 
trong thời gian nhất định

• Tài trợ hội chợ đại lý du lịch và hội 
đồng sự kiện

Nội dung khuyến mãi

• Khuyến khích đại lý du lịch phát 
triển du lịch Đắk Nông trọn gói 
cho khách hàng quốc tế

• Cung cấp chiết khấu cho chuyến 
đi được thực hiện với tương ứng 
lịch đại để đến thăm Đắk Nông
trong thời gian nhất định

• Tài trợ hội chợ đại lý du lịch và hội 
đồng sự kiện

• Jouis Holiday là một trong những
công ty lữ hành hàng đầu tại
Malaysia

• Nâng cao nhận thức của du khách quốc tế đối 
với du lịch Đắk Nông thông qua hợp tác với các 
công ty du lịch quốc gia

Ví dụ minh họaQuảng cáo các điểm đến mới thông qua đại lý du lịch hàng đầu
quốc tế và Đại lý du lịch trực tuyến

• Tương tác với đại lý du lịch địa phương và OTA 
trên toàn cầu

• Phát triển quan hệ đối tác và khuyến khích họ 
quảng bá và cung cấp gói tour đa dạng

• Đại lý du lịch trong nước và đại lý du lịch trực 
tuyến là kênh bán hàng chính của du khách quốc 
tế đến lập kế hoạch và đặt chuyến đi, việc quảng 
bá mạnh mẽ hơn từ kênh bán hàng đầu sẽ nâng 
tầm định vị du lịch

Phát triển quan hệ đối tác

• Có trụ sở tại Úc, Intrepid hiện vận
hành hơn 200 tour du lịch tại châu Á

• Có trụ sở tại Tây Ban Nha, 
Europamund hiện vận hành hơn 60 
tour du lịch tại châu Á

Tổng quan sáng
kiến

Các bên liên quan

Cơ chế tài trợ

Nhiệm vụ chính

Luận cứ

• Sở VHTT&DL
• Đại lý du lịch quốc tế

• Vốn ngân sách và nguồn xã hội hóa
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Sáng kiến 1.2: Cung cấp các loại ngôn ngữ phổ biến tại các địa điểm du lịch

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Khuyến khích việc cung cấp tài liệu hướng dẫn đa ngôn 
ngữ

C. Thời gian thực hiện

• Chi phí: chi phí dịch và phân phối tài liệu được hỗ trợ bởi
các cơ quan có liên quan

• Hợp tác tư nhân: các đơn vị tư nhân chủ động sử dụng
hướng dẫn viên thành thạo ngôn ngữ của thị trường mục
tiêu

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Mở rộng các lựa chọn ngôn 
ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, 
Hàn, Nhật Bản, v.v.) cho du 
khách quốc tế tại các địa điểm 
du lịch bao gồm tờ rơi, hướng 
dẫn viên du lịch, và các tài liệu 
khác

• Trải nghiệm ngôn ngữ bằng 
tiếng mẹ đẻ sẽ giúp du khách 
cảm thấy thoải mái và dễ 
dàng hơn trong chi tiêu

• Hiện tại chỉ có tiếng Việt

• Tài liệu/ hướng dẫn viên tiếng 
Anh được cung cấp hạn chế, 
tùy vào ý định của chủ cơ sở

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Khuyến khích các điểm tham quan văn hóa sử dụng tài liệu 
được dích sang tiếng Hoa, Hàn, Nhật

• Xây dựng các tài liệu hướng dẫn bằng âm thanh, hình ảnh, biển 
chỉ dẫn, tờ rơi

• Thúc đẩy việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch thành thạo ngôn 
ngữ của thị trường mục tiêu

• Sử dụng hình ảnh phổ quát và dễ hiểu

• Sở VHTT&DL

Chủ trì

• Sở TT&TT

• Các địa điểm du lịch, 
các đơn vị du lịch khác 
trong và ngoài tỉnh

Các bên liên quan

• Sử dụng hướng dẫn viên thành thạo ngôn ngữ 
thị trường mục tiêu
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Cung cấp các loại ngôn ngữ phổ biến tại các địa điểm du lịch

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Ứng dụng điện thoại (Mobile 
App)
• Các ứng dụng tra cứu thông tin 

du lịch trên điện thoại với nhiều 
ngôn ngữ như tiếng Anh và tiếng
Trung Quốc, và nhiều thứ tiếng
khác

Hướng dẫn bằng âm thanh
• Hướng dẫn viên Bảo tàng cung

cấp hướng dẫn được ghi lại bằng 
nhiều ngôn ngữ

Hướng dẫn viên đa ngôn ngữ
• Các hướng dẫn viên thông thạo 

ngôn ngữ của khách du lịch cũng 
như tiếng Việt và quen thuộc với 
Đắk Nông như người địa phương

Tờ rơi thông tin
• Nhiều phiên bản bản đồ du 

lịch hoặc tờ rơi tại các địa
điểm văn hóa, mỗi phiên bản 
có một màu khác nhau và cờ 
của quốc gia để phân biệt 
chúng

Biển báo chính
• Dịch các biển báo chính như:

–Lối vào / lối ra, thời gian mở / 
đóng cửa, mức giá

–Địa điểm trưng bày, tên hiện
vật

Thiết kế bảng tìm đường
• Ngoài các bảng hiệu phổ biến 

hơn như nhà vệ sinh và thang 
máy, các bảng hiệu khác có thể 
được giới thiệu như:
–Lễ tân / khu vực thông tin / 

thu ngân
–Khu vực yên tĩnh / khu vực 

nghỉ ngơi
–Không sờ hiện vật / không 

chụp ảnh

Tài liệu bằng âm thanh đa ngôn ngữ Bản dịch tài liệu bằng văn bản Bảng hiệu trực quan dễ hiểu
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Sáng kiến 1.3: Thúc đẩy hợp tác liên thành phố để xúc tiến du lịch

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Thực hiện kết nghĩa với các thành phố trên thế 
giới 

• Phát triển hợp tác C2C (City – to – City) với các 
thành phố có tiềm năng du lịch cao

C. Thời gian thực hiện

• Hợp tác: hợp tác sâu giữa các thành phố liên quan
• Các thỏa thuận: phát triển các hợp tác và thỏa thuận 

ngang hàng

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Xây dựng các mối quan hệ 
hợp tác liên thành phố để 
thúc đẩy xúc tiến du lịch

• Tăng số lượng du khách từ các 
thành phố kết nghĩa

• Hiện tại Gia Nghĩa chưa có 
hợp tác liên thành phố với các 
thành phố khác trên thế giới 

• Hiện tại chưa có giải pháp

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Thực hiện kết nghĩa với các thành phố trên thế giới để thúc đẩy 
du lịch

• Phát triển hợp tác C2C (City – to – City) với các thành phố có 
tiềm năng du lịch cao

• Sở ngoại vụ

• Sở VHTT&DL

Chủ trì

• Chính quyền các thành 
phố hợp tác

Các bên liên quan
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Sáng kiến 2.1: Phát triển sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên với trọng điểm là 
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Phát triển các hoạt động du lịch gắn với Công viên địa 
chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

• Phát triển du lịch tại hồ Tà Đùng
• Phát triển các loại hình du lịch mới
• Xây dựng nền tảng du lịch xanh

C. Thời gian thực hiện

• Vốn: chi phí thực hiện các chiến dịch quảng bá, xúc tiến
du lịch, cũng như phát triển sản phẩm du lịch

• Hợp tác: hợp tác giữa các sở ban ngành, các đơn vị lữ
hành

• Nhân lực: nhân lực vận hành, phát triển các hoạt động
• Bảo tồn: thiết lập các quy định và cơ sở hạ tầng hỗ trợ

nhằm đảm bảo cho việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ
môi trường

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Hoàn thiện sản phẩm du lịch 
khám phá thiên nhiên

• Tăng cường du lịch tự nhiên, 
du lịch xanh với các khu vực 
lân cận

• Là trung tâm của du lịch thiên 
nhiên, khám phá địa chất 
quốc gia

• Ngành du lịch vẫn phát triển 
rời rạc, mang tính tự phát là 
chính

• Xu hướng du lịch thiên nhiên, 
du lịch xanh, bảo vệ môi 
trường đang nổi lên

• Ngành du lịch tỉnh Đắk Nông 
đã và đang nổ lực quảng bá 
công viên địa chất toàn cầu 
như là một mũi nhọn phát 
triển du lịch toàn tỉnh 

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Phát triển các hoạt động du lịch gắn với Công viên địa chất

• Phát triển du lịch tại hồ Tà Đùng

• Phát triển các loại hình du lịch cao cấp như du lịch gắn với du 
lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch thể thao mạo hiểm, cắm trại 
sang trọng (glamping), v.v.

• Xây dựng nền tảng du lịch xanh

• Sở VHTT&DL 

Chủ trì

• Sở TNMT

• Sở KH-ĐT

• Các đơn vị lữ hành, đơn 
vị vận hành tuyến, tour, 
điểm du lịch, v.v.

Các bên liên quan
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Đa dạng hóa các hoạt động du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 
Đắk Nông

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

• Xác định các bên liên quan chính bao gồm các 
chuyên gia trong ngành, các tổ chức chính phủ, 
nhà đầu tư nước ngoài để tổ chức cuộc thi như
camping, trekking

• Lập kênh Youtube, Facebook, Instagram và tạo
logo và thương hiệu riêng Công viên

• Tiếp tục làm việc với UNESCO để tiếp tục duy 
trình Công viên địa chất trong danh sách 

• Làm việc với các tổ chức như Quỹ Tổ chức Quốc
tế và bảo tồn thiên nhiên (WWF) để đưa rừng
vào những di sản thiên nhiên cần được bảo tồn

• Phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo vệ cảnh quan 
thiên nhiên

• Thu hút các nhà đầu tư quốc tế có kinh nghiệm về 
phát triển các dịch vụ khám phá thiên nhiên, công 
viên địa chất

• Quảng bá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 
Đắk Nông trong và ngoài nước

• Sở VHTT&DL
• Sở Tài nguyên và Môi trường
• Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có nhiều thế mạnh
• Có diện tích 4.760 km2 trải dài trên địa bàn 5 huyện

• 65 điểm di sản địa chất với 50 hang động, các miệng núi lửa, thác

• Công viên địa chất Đắk Nông nổi tiếng là vùng đất đỏ trù phú với hệ sinh thái rừng nhiệt đới 
với nét đa dạng sinh học duy nhất tại Việt Nam

• Công viên địa chất toàn cầu thứ ba tại Việt Nam

Các hình ảnh cho thấy sự da dạng sinh
học của Công viên địa chất toàn cầu 
UNESCO Đắk Nông 

Mục tiêu

Nhiệm vụ
chính

Thách
thức

Bên liên
quan

Xu hướng du lịch thiên nhiên tăng 
trưởng nhanh hậu covid-19

Công ty du lịch Ctrip dự đoán khu vực Châu Á 
TBD sẽ tăng trưởng mạnh về du lịch khám
phá thiên nhiên, đặc biệt là các hoạt động liên
quan đến khám phá rừng nguyên sinh, hang 
động

➨ Giữa năm 2020 và 2021, số vé booking 
trên trang web cho các hoạt động này đã tăng 
chóng mặt lên hơn 66,7% so với năm 2019, và
tăng hơn 264,5% trong nửa 2021 so với cùng
đợt năm 2020.

Tạo tour du lịch kết nối các điểm đến thiên nhiên
tại Công viên địa chất

Cắm trại tại
rừng nguyên
sinh

Tắm suối, 
thác

Khám phá 
hang động

Leo núi
Khám phá núi 
rừng Tây 
Nguyên

Tour khám
phá thiên
nhiên

Một số đề xuất cảnh quan, sản phẩm (minh họa)
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Với cảnh quan thiên nhiên đẹp rực rỡ, hồ Tà Đùng có thể được xây dựng và quảng 
bá bằng thương hiệu riêng, và có thể định vị tại phân khúc cao cấp

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

• Thu hút các nhà đầu tư lớn nhằm phát triển du 
lịch tại hồ Tà Đùng

• Phối hợp với các nhà đầu tư nhằm phát triển 
thương hiệu du lịch hồ Tà Đùng

• Phát triển một cách bền vững để bảo vệ hệ sinh
thái, thiên nhiên của khu vực

• Phát triển du lịch tại hồ Tà Đùng, bao gồm phát 
triển các sản phẩm du lịch tại hồ Tà Đùng, và 
quảng bá thương hiệu du lịch hồ Tà Đùng

• Sở VHTT&DL
• Sở Tài nguyên và Môi trường
• Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mục tiêu

Nhiệm vụ
chính

Thách
thức

Bên liên
quan

Các đề xuất cảnh quan, sản phẩm tại hồ Tà Đùng (minh họa)

Đài ngắm cảnh quan

Cáp treo

Khách sạn, resort cao cấp

Tàu ngắm cảnh 

Resort trên núi cao cấp

Cao tốc/ tỉnh lộ nối sân 
bay Liên Khương

Thuyền kayak

Trekking

Địa điểm tâm linh
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Đắk Nông có cơ hội trở thành một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao 
cấp, cắm trại sang trọng, và thể thao mạo hiểm trong tương lai

Minh họa sáng kiến

Thành công điển hình:

Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cắm trại sang trọng (glamping) Du lịch thể thao mạo hiểm

Glamping trong rừng Glamping trên hồ

Glamping trên hồ

Resort sinh thái trên núi
Resort mang phong 
cách bản địa

Resort nhà rông với kiến trúc bản địa

Banyan tree Dương Sóc (Quế Lâm, Trung Quốc)

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Thành công điển hình:

Four season Tented Camp Tam Giác Vàng (Thái Lan)

Leo núi, đi rừng Đu dây vượt thác

Nhảy Bungee Kayak

Zipline
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Khách sạn tốt nhất châu Á năm 2021 – giải thưởng 
do người đọc bình chọn

Tạp chí Condé Nast Traveler 

Rosewood Luang Prabang tọa lạc bên trong rừng mưa nhiệt đới, cạnh những thác 
nước và suối thiên nhiên góp phần đưa hình ảnh đất nước Lào bình yên, xinh đẹp 
đến với thế giới

Nguồn: rosewoodhotels, Roland Berger

Việc chọn những nhà phát triển uy tín sẽ góp phần đưa hình ảnh Đắk Nông ra thế giới

Kiến trúc 
mang đậm 
nét bản địa…

… nép bên 
cánh rừng 
nhiệt đới 
xanh tươi…

… cạnh những dòng 
suối tươi đẹp…

… với những 
nguyên vật 
liệu có sẵn 
tại địa 
phương

Khách sạn tốt nhất châu Á và Ấn Độ Dương năm 
2019 

Tạp chí Condé Nast Traveler 



183

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

Bên cạnh đó, nền tảng cho phát triển du lịch nằm ở việc nâng cao nhận thức người 
dân về du lịch xanh – có thể thông qua các chương trình thiện nguyện và giáo dục

Nâng cao nhận thức về du lịch xanh

Nguồn: Roland Berger

• Các chương trình tình nguyện

• Dựa trên dự án, từ vài giờ đến dài hạn
• Dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi, kể cả khách du lịch (đối với các dự án ngắn)
• Ví dụ về các dự án:

– Đường mòn / môi trường sống hoang dã: Tạo hoặc dọn sạch đường mòn, cải 
thiện môi trường sống hoang dã

– Bảo trì: Thực hiện công việc bảo trì ánh sáng - trồng cây và hoa, lắp đặt và sửa 
chữa biển báo công viên

– Phiên dịch / giáo dục: Hỗ trợ các trung tâm du khách, thực hiện các chuyến đi 
có hướng dẫn

• Chương trình giáo dục bảo tồn

Đi bộ tự nhiên, các dự án phục hồi thiên nhiên, các hoạt động cho trẻ em
• Đối tượng: Học sinh
• Thiết kế & thi công: Chính quyền công viên, trường học, tập đoàn tư nhân
Biển báo thông tin, tài liệu quảng cáo, video
• Đối tượng: Công chúng / khách du lịch
• Thiết kế và thi công: Sở VHTT&DL, Sở TMMT, quản lý công viên

• Kênh nhận thức trực tiếp
• Hội thảo / buổi chia sẻ kiến thức về du lịch sinh thái
• Dịch vụ du lịch như đại lý du lịch, điều hành công viên, nhân viên khách sạn, 

nhân viên trung tâm thông tin du lịch
• Logo và biển hiệu cao

• Hiện tại là một lĩnh vực tương đối mới 

• Cần nâng cao nhận thức cho cả người dân địa 
phương và khách du lịch

Thách
thức

Mục tiêu • Phát triển và thúc đẩy du lịch sinh thái tại các 
điểm tham quan tự nhiên

• Nâng cao nhận thức về các dịch vụ du lịch sinh 
thái, du lịch xanh

• Phát triển các chương trình có sự tham gia để 
bảo tồn và duy trì không gian xanh

Bên liên
quan

• Sở VHTT&DL

• Sở TMMT 

• Sở TT&TT

• Chọn các cơ quan truyền thông và sáng tạo

• Thiết lập các kênh tiếp thị truyền thống / kỹ thuật 
số

• Xây dựng những người mục tiêu và nghiên cứu 
các đối tác kỹ thuật số của họ để nhắm mục tiêu 
hiệu quả

• Thiết kế chương trình bảo tồn cho các nhóm mục 
tiêu

Nhiệm vụ
chính
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Sáng kiến 2.2: Đắk Nông cần phát triển các hoạt động du lịch gắn với không gian 
văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Tăng cường sự đa dạng của các địa điểm văn hóa, lịch 
sử

• Phát triển văn hóa nghệ thuật địa phương
• Quốc tế hóa và tăng cường các chương trình biểu diễn

C. Thời gian thực hiện

• Vốn: chủ yếu là nguồn vốn công vì ít đơn vị tư nhân hoạt 
động trong lĩnh vực này

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Thu hút du khách thông qua 
các hoạt động khám phá văn 
hóa của người dân tộc thiểu 
số, văn hóa cồng chiêng Tây 
Nguyên

• Hiện tại các hoạt động du lịch 
khám phá văn hóa vẫn còn rời 
rạc, thiếu tính liên kết, thiếu 
điểm nhấn

• Các Sở ban ngành hỗ trợ cho 
việc phát triển các hoạt động 
du lịch cộng đồng, tuy nhiên 
còn hạn chế

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Tăng cường sự đa dạng của các địa điểm văn hóa, lịch sử bằng 
cách phát triển những cung đường lịch sử, di sản và, nâng cấp 
các địa điểm tham quan văn hóa, lịch sử

• Phát triển văn hóa nghệ thuật địa phương

• Quốc tế hóa và tăng cường các chương trình biểu diễn

• Cung cấp trải nghiệm văn hóa toàn diện với homestay

• Trung tâm trải nghiệm văn hóa

• Sở VHTT&DL

Chủ trì

• Các viện bảo tàng, các 
di tích lịch sử

Các bên liên quan

• Cung cấp trải nghiệm văn hóa toàn diện 
với homestay

• Trung tâm trải nghiệm văn hóa
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Đắk Nông có thể phát triển những cung đường văn hóa, lịch sử như là một cách để 
giới thiệu sự đa dạng văn hóa và lịch sử cũng tỉnh

Nghiên cứu điển hình: Singapore

Nguồn: Roland Berger

• Cung đường di sản là một trong những sản phẩm du lịch nổi bật nhất của 
Singapore

• Các doanh nghiệp địa phương được hưởng lợi từ sự gia tăng số lượng khách du 
lịch đi qua cung đường này

• Những cung đường mới mang đến cho du khách cơ hội khám phá Singapore, và 
khuyến khích du khách quay trở lại

• Các cung đường di sản kỹ thuật số được hình thành cho phép du khách tham 
quan thông qua điện thoãi thông minh

Singapore tạo ra những 
con đường văn hóa như 
những sản phẩm du lịch 
cho người dân địa phương 
và du khách quốc tế

Tại sao: Singapore được 
xem như là nơi hội tụ của 
các nền văn hóa, và mỗi địa 
điểm đóng góp vào sự đa 
dạng văn hóa, lịch sử của 
thành phố

Khi nào: Từ năm 1999

Như thế nào 
và điều gì đã 
xảy ra

• Trong lịch sử, các dân tộc chính của Singapore được chia làm các khu riêng biệt, 
tạo ra các khu vực độc đáo như Chica town, Little India, Kampong Glam

• Những cung đường di sản, văn hóa được phát triển để mọi người tìm hiểu về 
lịch sử và văn hóa Singapore, cũng như được tích hợp với các hoạt động giải trí, 
giáo dục

• Khách du lịch có thể được hướng dẫn viên du lịch, biển chỉ dẫn, hoạt bảng đồ kỹ 
thuật số để đi qua những cung đường này

• Cung đường di sản cũng là một cách hữu hiệu để bao quát tất cả các điểm tham 
quan lịch sử chính

Các bên liên quan

• Cung đường di sản là sản phẩm du 
lịch độc đáo của từng địa phương

• Nếu được thiết kế tốt, nó có thể trở 
thành điểm nhấn trong cuộc hành 
trình

• Cung đường di sản có thể mang lại 
lợi ích cho doanh nghiệp địa 
phương giờ sự gia tăng chi tiêu và 
mật độ người dùng 

Lợi ích mang lại chính

Kết quả

Hội đồng di sản quốc gia

Cơ quan tái phát triển 
đô thị
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Đắk Nông cũng cần nâng cao hiểu biết của du khách về các giá trị văn hóa phi vật 
thể của tỉnh, và quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Mục tiêu

• Phát triển sách hướng dẫn nghi thức văn
hóa

• Bảo tồn các nét đẹp văn hóa của bà con 
dân tộc thiểu số

• Xác định và liên kết vào các ngày văn hóa 
và chủ đề được chỉ định

• Thúc đẩy và nâng cao nhận thức về giải 
pháp trong công chúng

Nhiệm vụ
chính

• Huy động đủ ngân sách để tổ chức các sự 
kiện hàng tuần hoặc hàng quý

Thách thức

Bên liên quan

• Để nâng cao sự hiểu biết của công chúng 
về các giá trị văn hóa phi vật thể của tỉnh

• Để giới thiệu tốt hơn các yếu tố văn hóa 
phi vật thể cho khách du lịch, mang lại trải 
nghiệm văn hóa hoàn chỉnh

• Quảng bá nét đẹp văn hóa và các lễ hội
dân gian của người dân tộc thiểu số

3 chủ đề được đề xuất để đưa vào hướng dẫn:
1. Giá trị: Những điểm chính về giá trị cốt lõi của tỉnh và người dân, nhắc nhở họ về những gì 

họ nên đại diện và cách thể hiện
2. Biểu hiện: Lời khuyên về những việc nên làm và không nên làm khi tương tác với khách du 

lịch và những cử chỉ đơn giản để phản ánh "Sự cởi mở" của tỉnh (ví dụ: mỉm cười với khách 
du lịch khi trên đường phố hoặc học cách nói lời cảm ơn)

3. Thực tiễn xã hội: Nhắc nhở về việc tỉnh đã đi được bao xa và bắt nguồn từ thực tiễn lịch sử 
của tỉnh, khuyến khích tham gia đầy đủ vào các lễ hội và sự kiện quan trọng

• Sở VHTT&DL

Minh họa một số đề xuất

Biên soạn 
sách hướng 
dẫn "Đắk 
Nông – con 
người và 
cuộc sống"

Thiết lập 
"Ngày văn 
hóa các dân 
tộc Đắk 
Nông"

Mục tiêu: để giới thiệu về các giá trị văn hóa, lịch sử, và truyền thống của tỉnh

Hướng dẫn được phân phối thông qua hợp tác các tổ chức tư nhân và nhà nước

Mục tiêu: để khuyến khích các hoạt động văn hóa trên toàn tỉnh

Lễ hội Cồng Chiêng Lễ hội đua voi Lễ hội ăn cơm mới Lễ cúng bến nước

Quảng bá nét đẹp văn hóa cộng đồng

Nguồn: Roland Berger
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Đắk Nông có thể cải thiện sự đa dạng của các điểm thông qua những cung đường 
nghệ thật, bích họa được thực hiện bởi nghệ sĩ địa phương

Nghiên cứu điển hình: Penang

Nguồn: Roland Berger

• Tản bộ qua các bức tranh tường của George Town đã trở thành một trong 10 
điều cần làm nhất ở Penang

• Lonely Planet (2016) đã xếp hạng George Town đứng thứ 4 trong danh sách 10 
thành phố du lịch tốt nhất 

• Traveller (2017) đã xếp hạng Gurney Drive của Penang đứng thứ 13 trong số 25 
thành phố tốt nhất trên khắp thế giới nên đến thăm một lần trong đời

Penang đã biến những bức 
tường cũ thành những bức 
tranh bích họa nghệ thuật, 
thu hút sự chú ý của công 
chúng và phát triển nghệ 
thuật

Tại sao: làm mới các di sản 
và kết hợp với nghệ thuật 
đương đại

Khi nào: Từ năm 2009

Như thế nào 
và điều gì đã 
xảy ra

• Năm 2008, George Town của Penang đã được công nhận là di sản UNESCO cho 
kiến trúc thuộc địa của Anh

• Như một nỗ lực để trộn lẫn quá khứ và tương lai, các nghệ sĩ tình nguyện đã 
tình nguyện vẽ các bức tranh bích họa

• Các dự án đáng chú ý

• Gương George Town (2012)

• 101 chú mèo con bị mất (2013)

• Giao lộ đô thị (2014)

• Hợp tác Ernest Zacharevic x Martin Ron (2015)

• Làn đường nghệ thuật Penang (2018)

Các bên liên quan

• Điểm du lịch không cần là di sản 
hay bảo tàng

• Không gian công cộng có thể biến 
thành điểm thu hút khách du lịch 
với sự trợ giúp của nghệ thuật địa 
phương

Lợi ích mang lại chính

Kết quả

Chính quyền ban Penang

Nghệ sĩ/ cộng đồng nghệ thuật
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Đắk Nông cũng có thể cung cấp các trải nghiệm toàn diện cho du khách với các 
chương trình homestay để trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau

Minh họa ý tưởng

Nguồn: Roland Berger

Mục tiêu

• Sắp xếp theo các chủ đề theo hành trình 
du lịch của du khách

• Tạo điều kiện thúc đẩy và tiếp thị các chiến 
dịch và hoạt động

• Phối hợp với các bên liên quan

Nhiệm vụ
chính

• Các chủ khách sạn, homestay không quan 
tâm đến hợp tác nếu chưa thấy được lợi ích 
về mặt tài chính

Thách thức

Bên liên quan

• Phát triển và cải thiện trải nghiệm du lịch 
và văn hóa địa phương thông qua những 
trải nghiệm thực tế trong suốt chuyến đi

• Sở VHTT&DL
• Chủ cơ sở homestay, khách sạn

Minh họa một số đề xuất

Chương trình homestay nhập vai để trải nghiệm các lễ hội văn hóa, phong tục bản địa

Lưu trú tại nhà sàn Chế biến ẩm thực Thưởng thức rượu cần Lửa trại

Các khóa học ngắn hạn

Nấu các món ăn của
người dân tộc

Lấy mật ong Thủ công mỹ nghệ Đan gùi
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Quần áo và may mặc 
truyền thống

Việc thành lập trung tâm trải nghiệm văn hóa Đắk Nông cũng sẽ giúp giới thiệu văn 
hóa đặc trưng đến với du khách

Mục tiêu

• Giới thiệu các hoạt động tiềm năng cho các 
bên liên quan và nhà tài trợ

• Phối hợp với các bên liên quan để xây 
dựng trung tâm trải nghiệm

Nhiệm vụ
chính

• Yêu cầu quy hoạch và hợp tác giữa Sở 
VHTT&DL và các bộ phận khác

• Huy động vốn để xây dựng trung tâm trải 
nghiệm

Thách thức

Bên liên quan

• Giới thiệu và mang đến trải nghiệm về văn 
hóa và nghệ thuật truyền thống

• Cửa hàng một điểm đến (one-stop shop) 
dành cho các du khách đang tìm kiếm sự 
giúp đỡ cho chuyến đi của họ

• Sở VHTT&DL
• Sở Xây dựng
• Sở KH-ĐT

Minh họa một số đề xuất

Minh họa ý tưởng

Nguồn: Roland Berger

Ẩm thực truyền thống Thủ công mỹ nghệ

Khu triển lãm nghệ thuật Khu ngắm cảnh Khu trải nghiệm lịch sử

Các 
phân 
khu 
chính

• Nghiên cứu điển hình: Trung tâm văn hóa toàn cầu Seoul, Hàn Quốc

• Cung cấp nhiều trải nghiệm từ dịch vụ thông tin du lịch đến 
trải nghiệm và chụp ảnh Hanbok

• Các sự kiện đặc biệt được cung cấp trong các lễ hội và các 
bản dịch đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, Trung, Nhật Bản
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Sáng kiến 2.3: Việc phát triển sản phẩm ẩm thực sẽ nâng cao trải nghiệm của du 
khách

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Nâng cao thương hiệu và nhận thức về ẩm thực địa 
phương

• Quảng bá văn hóa cà phê

C. Thời gian thực hiện

• Hợp tác: sự hợp tác rộng rãi của các chủ nhà hàng, cơ sở 
ẩm thực

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Tạo nên thương hiệu ẩm thực 
Đắk Nông

• Các điểm ăn uống thu hút du 
khách

• Trở thành điểm đến ẩm thực 
của khu vực

• Ẩm thực Đắk Nông chưa được 
nhận biết

• Hiện tại chưa có các giải pháp 
để phát triển các sản phẩm 
ẩm thực tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Nâng cao thương hiệu và nhận thức về ẩm thực địa phương

• Quảng bá văn hóa cà phê

• Phát triển các khu ẩm thực địa phương

• Sở VHTT&DL

Chủ trì

• Sở Công thương

• Chủ cơ sở ẩm thực

Các bên liên quan

• Phát triển các khu ẩm thực địa phương
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Tỉnh cũng cần nâng cao nhận thức về ẩm thực địa phương thông qua các kênh 
mạng xã hội và phương tiện truyền thông kỹ thuật số

Các sản phẩm hàng đầu mới tiềm năng thu hút khách mới và khách quay trở lại

Nội dung video tiếp thị
• Miniseries YouTube gồm 10 tập để quảng bá 10 món ăn địa phương

• 5 phút mỗi tập

• Mỗi tập giới thiệu lịch sử của món ăn, cách nấu và trải nghiệm ở đâu

• Ý tưởng nội dung:

– 10 món ăn ngon nhất mà bạn chưa từng nghe đến

– Nhà hàng chỉ dành cho người dân địa phương 

– Ẩm thực Đắk Nông bạn bè của bạn không biết

• Mở rộng ra ngoài các thực đơn món ăn gia đình đã có nhận thức toàn cầu
• Thu hút sự chú ý đến những món ăn khó tìm để nâng cao trải nghiệm của du khách với ẩm thực BR-VT

Nem cá lăng Bánh Khọt

Lẩu cá lăng Măng rừng xào thịt Rau rừng luộc

10 món ăn ngon nhất tại Đắk Nông
bạn chưa từng nghe đến

• Thử nghiệm để chọn ra những món ăn nào được 
đánh giá tốt và có tiềm năng

• Thu thập kết quả đánh giá trong thời gian dài để 
điều chỉnh và phù hợp với xu thế ẩm thực thế giới

Thách thức

Khái niệm
chính

• Giới thiệu với khách du lịch về sự phong phú và 
rộng lớn của ẩm thực Đắk Nông ngoài các món ăn 
đã nổi tiếng

• Tận dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số để 
quảng bá văn hóa ẩm thực

• Phối hợp với hướng dẫn thực phẩm quốc tế để 
giới thiệu các dịch vụ của tỉnh

Bên liên
quan

• Sở VHTT&DL

• Sở Công thương

• Xác định các món ăn và đồ uống hàng đầu tiềm 
năng sẽ được quảng bá

• Đi theo xu hướng thực phẩm toàn cầu và tương 
đồng với ẩm thực địa phương

• Phát triển chiến lược tiếp thị với các lựa chọn đầu 
tư thấp và có tác động cao

• Tham gia với các cơ quan phát triển nội dung để 
sản xuất cốt truyện và xuất bản nội dung

Nhiệm vụ
chính

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Minh họa một số đề xuất
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Tỉnh cần quảng bá văn hóa cà phê như là một trong những trọng điểm phát triển 
văn hóa của tỉnh

• Chi phí cho hoạt động quảng báThách thức

Khái niệm
chính

• Sản xuất tài liệu về khám phá cà phê Việt Nam
• Tăng cường quảng bá sản phẩm cà phê
• Quảng bá cà phê là sản phẩm phải mua về của 

Đắk Nông

Bên liên
quan

• Sở VHTT&DL

• Sáng tạo cốt truyện để phát triển tài liệu về văn 
hóa cà phê của Việt Nam

• Thu hút các bên liên quan đến và phê tham gia 
các chương trình hỗ trợ

Nhiệm vụ
chính

Minh họa một số đề xuất cốt truyện

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Câu chuyện về 
nguồn gốc của cà 
phê tại Việt Nam

Phân biệt và phê 
Robusta và Arabica

Các tour cà phê đến 
các trang trại cà phê 
để tìm hiểu về cách 
thức trồng và thu 
hoạch

1 2 3

4 5 6
Giải thích các thuật 
ngữ khác nhau được 
sử dụng tại Việt 
Nam liên quan đến 
cà phê

Các bước về cách 
pha chế cà phê đúng 
chuẩn và cách phát 
triển các phương 
thức pha chế

Các đồ uống cà phê 
độc đáo như cà phê 
sữa, cà phê trứng, 
bạc xỉu
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Đắk Nông có thể xây dựng các làng ẩm thực quy mô lớn để cung cấp các địa điểm 
ẩm thực lớn nhằm quảng bá sự đa dạng ẩm thực của địa phương

• Chi phí xây dựng làng ẩm thực
• Xây dựng đội ngũ các nhà phân phối nhằm đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lượng

Thách thức

Khái niệm
chính

• Xây dựng làng ẩm thực quy mô lớn để cung cấp 
các địa điểm thưởng thức ẩm thực cho du khách

• Khuyến khích các nhà hàng, gia đình thiết lập địa 
điểm trong khu thực phẩm

• Đa dạng hóa và cân bằng các dịch vụ sản phẩm, 
đảm bảo tất cả các bên đều có lợi

Bên liên
quan

• Sở VHTT&DL

• Sở Công thương

• Sở KH-ĐT

• Xác định các bên liên quan tư nhân nhằm xây 
dựng làng ẩm thực

• Xác định các vị trí quan trọng trong làng ẩm thực 
nhằm thu hút du khách

Nhiệm vụ
chính

Minh họa khái niệm làng ẩm thực

• Hợp tác công tư (PPP) để phát triển làng ẩm thực tập trung, kết hợp các quầy hàng thức ăn 
đường phố

• Tư: Cơ hội nâng cao giá trị tài sản thông qua việc tăng lưu lượng khách thông qua thu hút làng 
ẩm thực

• Công : Cơ hội hợp nhất các quầy hàng thức ăn đường phố hàng đầu thành 1 địa điểm, giúp họ 
mở rộng và phát triển để trở thành sản phẩm mạnh trong phân khúc, đồng thời làm dễ dàng
quá trình quản lý

• Địa điểm và chỗ ngồi hợp lý để hỗ trợ các gia đình và khách du lịch đi theo đoàn
• Khu vực đón khách chung lớn
• Đa dạng hóa và cân bằng các dịch vụ sản phẩm (ví dụ: 1 cửa hàng đồ uống, 1 cửa hàng tráng 

miệng, 1 cửa hàng phở, 1 cửa hàng cơm, v.v.)

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Ví dụ về làng ẩm thực Singapore
Trung tâm ngoài trời

- Lựa chọn với một số cửa hàng 
hàng đầu

- Hệ thống ghế ngồi chung

- Thuộc sở hữu của chính phủ

Khu ẩm thực máy lạnh

- Nằm dưới các thương hiệu lớn

- Tổ chức nhằm đảm bảo các hoạt 
động kinh doanh không trùng lắm

Chợ ẩm thực Gourmet

- Nẳm ở các cửa hàng ẩm thức 
cao cấp
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2.4.1 Việc quảng bá thương hiệu tỉnh Đắk Nông sẽ giúp nâng cao nhận thức của du 
khách về sản phẩm cũng như khuyến khích du khách mua sản phẩm nhiều hơn

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Khái niệm
chính

• Thu hút các chuyên gia trong ngành thiết lập các 
hướng dẫn về chất lượng sản phẩm

• Xác định các nhà cung cấp tiềm năng có thể là 
tiêu điểm của chương trình "Made in Đắk Nông"

• Tiến hành kiểm tra thường xuyên các nhà cung 
cấp và các sản phẩm của họ để đảm bảo các tiêu 
chuẩn được duy trì

Nhiệm vụ
chính

• Hợp tác với các nhà cung cấp sẵn sàng có thể thí 
điểm chương trình "Made in Đắk Nông"

• Duy trì kiểm tra chất lượng để xác định xem sản 
phẩm có xứng đáng hay không

Thách
thức

Bên liên
quan

• Thiết lập chế độ chứng nhận cho các sản phẩm 
địa phương có giá trị cao

• Chứng thực các nhà cung cấp duy trì tiêu chuẩn 
cao và sản xuất hàng hóa "Made in Đắk Nông"

• Sở VHTT&DL
• Sở Công thương
• Sở Thông tin và Truyền thông

Chương trình Made in Đắk Nông cho chất lượng tốt

• Chỉ trao giải cho những sản phẩm đạt yêu cầu thông qua kiểm tra và thử 
nghiệm

• Tiêu chuẩn hóa trình độ bao gồm tính nhất quán của chất lượng sản phẩm, 
được sản xuất tại địa phương, nguồn gốc địa phương, trình độ tay nghề cao

• Hiệu lực 3 năm một lần với các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm
• Bị thu hồi nếu chất lượng giảm và có khiếu nại
• Các sản phẩm và nhà cung cấp sản xuất tại Đắk Nông cũng được quảng bá 

trong các chiến dịch tiếp thị nhằm thúc đẩy mua sắm

Các sản phẩm và nhà sản xuất nổi bật

Thủ công mỹ nghệ Cà phê Mác ca

Rau củ Xoài Mật ong
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2.4.2 Phát triển các trung tâm mua sắm sản phẩm có nguồn gốc địa phương và các 
cửa hàng đặc sản sẽ giúp phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp của địa phương

Minh họa sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Khái niệm
chính

• Phát triển quan hệ đối tác công-tư để tài trợ xây 
dựng các trung tâm mới có thể đáp ứng sự phát 
triển của du lịch trong tương lai

• Xác định các nhà bán lẻ tiềm năng cho các trung 
tâm mới, đảm bảo họ hoàn thành tốt các chủ đề 
của trung tâm mua sắm và có sức hút mạnh mẽ 
để thúc đẩy lưu lượng khách đến

• Tiến hành nghiên cứu về sự khác biệt tiềm năng 
để đảm bảo rằng các trung tâm mới sẽ có đề xuất 
giá trị mạnh mẽ tại địa phương và khu vực

Nhiệm vụ
chính

• Cần nguồn vốn lớn để xây dựng trung tâm và cơ 
sở

• Số lượng lớn các bên liên quan tham gia thực hiện 
dự án (ví dụ: nhà cung cấp, bất động sản, chính 
phủ)

Thách thức

Bên liên
quan

• Mở rộng các khu mua sắm tại Đắk Nông
• Giới thiệu trung tâm đặc sản Đắk Nông cho các 

sản phẩm địa phương chất lượng cao

• Sở VHTT&DL
• Sở Công thương

Nghiên cứu điển hình: Rumah Mode, Bandung
• Cửa hàng phổ biến với nhiều thương hiệu bình thường
• Rất phổ biến với du khách quốc tế
• Kể từ đó đã trở thành một biểu tượng của Bandung và 

là điểm đến 'phải đến' của khách du lịch

Nghiên cứu điển hình: Platinum Mall, Bangkok
• Trung tâm mua sắm tập trung chủ yếu vào bán buôn 

các mặt hàng thời trang và phụ kiện
• Thủ công mỹ nghệ địa phương và quà lưu niệm cũng có 

nhiều lựa chọn
• Khai trương lần đầu tiên vào năm 2005 và từ đó trở 

thành điểm bán buôn lớn nhất của Thái Lan

• Xây dựng trung tâm thương mại đặc sản để giúp 
củng cố và cải thiện doanh số của các sản phẩm 
thương hiệu nhỏ hoặc không có thương hiệu địa 
phương như: 
–Đồ gia dụng bằng đá, gỗ
–Đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò
–Những món quà lưu niệm

• Cung cấp khả năng tiếp cận nâng cao thông qua 
một địa điểm tập trung cho cả người mua lẻ và 
bán buôn với giá bán buôn

• Các cửa hàng đặc sản chuyên bán các loại đặc sản 
của Đắk Nông và Việt Nam

Khái niệm # 2: Các cửa hàng đặc sản

Khái niệm # 1: Trung tâm thương mại 
đặc sản Đắk Nông
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3.1 Đắk Nông cần xây dựng thương hiệu du lịch riêng nhằm phát triển những khác 
biệt và độc đáo khác hoàn toàn so với những địa điểm du lịch khác

Ví dụ về xây dựng thương hiệu du lịch trên thế giới

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Algeria: Tourism for Everybody
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Bên cạnh đó, Đắk Nông cần có những slogan đơn giản, trực tiếp, và cảm xúc nhằm 
xây dựng thương hiệu du lịch mang tính dấu ấn riêng của tỉnh

14%

15%

20%

50%

60%

64%

86%

85%

80%

50%

40%

36%Germany, the Travel Destination

It’s More Fun in the Phillippines

Incredible India

Wonderful Indonesia

Amazing Thailand

Tanzania, Land of Kilimanjaro

Tiêu cực Tích cực

Đơn giản, trực 
tiếp, đầy cảm 

xúc

Phức tạp, 
chung chung

Các slogan du lịch

Nguồn: the Influence of Slogans on People's Motivation to Visit a Country, Roland Berger

Kết quả chính của Đắk Nông

• Xây dựng thương hiệu thành công mang tính 
"khác biệt"

– Nhiều điểm du lịch liên tục làm mới công tác 
xây dựng thương hiệu của mình để khác biệt 
với các đối thủ cạnh tranh khác - Xây dựng 
thương hiệu thành công là hoạt động tạo sự 
khác biệt và độc đáo 

• Xây dựng thương hiệu thành công mang tính 
“Dấu ấn”

– Du khách có xu hướng cảm nhận và liên hệ 
tích cực với các tuyên bố thương hiệu đơn 
giản và trực tiếp 

• Xây dựng thương hiệu thành công là “sự tích 
cực về mặt cảm xúc”

– Du khách có xu hướng liên hệ tốt hơn với 
các tuyên bố thương hiệu mang cảm xúc, 
kích thích cảm xúc tích cực 
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3.2 Đắk Nông nên sử dụng các kênh truyền thông phù hợp nhằm nâng cao hiệu 
quả của các chiến dịch marketing

Các kênh truyền thông cho khách quốc tế từ các quốc gia tiềm năng

Singapore ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Úc
✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Châu Âu
✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Trung Quốc
✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

Nhật Bản ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mỹ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ấn Độ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hàn Quốc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Kênh marketing phù hợp

Mạng XH & Blog 
du lịch

Công ty lữ hành
offline

Công ty lữ hành
online

Tại các sự kiện
trong nước và
quốc tếTV, báo chí, tạp

chí

Biển quảng cáo

Nga
✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nguồn: Roland Berger
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3.2 Đối với khách nội địa, Đắk Nông cần sử dụng kênh truyền thông phù hợp cho 
từng phân khúc khách hàng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông trực tuyến

Các kênh marketing cho thị trường nội địa

Nguồn: Roland Berger

Khách Nam bộ
✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓

Khách từ các tỉnh khác
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Khách cao cấp
✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Kênh marketing phù hợp

Nhận định
- Mạng xã hội và các blog du lịch là kênh phổ biến nhất với mọi phân 
khúc khách hàng 
- Giải pháp đa kênh trong chiến dịch truyền thông là bắt buộc trong 
thời đại số, nhằm tránh phụ thuộc vào 1 kênh cố định
- Dù vậy, việc quảng bá qua các kênh online còn rất hạn chế so với các 
nước trong khu vực 

Mạng XH & Blog 
du lịch

Công ty lữ hành
offline

Công ty lữ hành
online

TV, báo chí, tạp
chí

Biển quảng cáo
Tại các sự kiện
trong nước và
quốc tế

Khách kinh doanh ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗

Nha Trang

Đắk Nông

Phu Ket

Bali

Đà Nẵng

Thành phố

Kênh online

YếuTrung BìnhMạnh
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3.3 Tổ chức các show thời trang thổ cẩm với các nhà tạo mẫu nổi tiếng trong nước 
và quốc tế sẽ giúp nâng tầm tiếng vang của thương hiệu Đắk Nông

Nghiên cứu điển hình: show thời trang "Hương rừng sắc núi"

Nguồn: Báo chí, Roland Berger
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Việc hợp tác với các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế cũng sẽ đem hình 
ảnh Đắk Nông đến với du khách

Các nghiên cứu điển hình

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Phú Yên Chuyện của Pao – Hà Giang Kong: Đảo đầu lâu – Ninh Bình

Phú Yên trở thành một trong những điểm check-in phổ 
biến của các bạn trẻ sau bộ phim "Tôi thấy hoa vàng 
trên cỏ xanh"

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Bộ phim đưa hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp đến với bạn 
bè quốc tế

Nhà của Pao là điểm đến hàng đầu của du khách khi 
đến Hà Giang
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3.2 Đắk Nông cũng có thể hợp tác với KOL trên các trang mạng xã hội để nâng cao 
khả năng tiếp cận khách hàng mới

Tổ chức thực hiện các sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

• Tìm đúng đối tượng KOL

• Chọn chủ đề quảng bá và chuẩn bị tư liệu
cho KOL đăng bài

• Kết hợp với các trang web du lịch online để
tạo ra quyển hướng dẫn du lịch Đắk Nông

Nhiệm vụ chính

• Chi phí đầu tư ban đầu khá cao và không cố
định

• Khó đo lường kết quả trong ngắn hạn

Thách thức

Ý tưởng chính • Tăng lượng tiếp cận tới nhiều đối tương hơn
trong nước, khu vực và quốc tế

• Hợp tác với người nổi tiếng để tận dụng và
tiếp cận các fan hâm mộ

Các bên liên quan • Sở VHTT&DL

Đề xuất

3 hoạt động marketing để tăng nhận thức về Đắk Nông

3 Sách hướng dẫn

• Xuất bản sách hướng dẫn du lịch Đắk Nông và phát miễn phí tại các khách sạn và cơ sở lưu trú
• Hợp tác với các trang web du lịch đặc trưng của từng thị trường để tiếp cận tới nhiều người hơn

(Weibo tại Trung Quốc, Expedia tại Pháp)

1 Quảng cáo trên mạng Xã hội

• Thuê các KOLs trong nhiều lĩnh vực
khách nhau có sở thích đi du lịch

• Đăng các ảnh hoặc lượt đánh giá của
điểm đến tại Đắk Nông để tăng nhận
thức

• Chọn các KOLs có tệp có lượng theo dõi
lớn tại các thị trường mục tiêu

Quốc tế

BTS
Black Pink
Cristiano R.
The Rock

Nội địa

Quang Vinh
Đan Trường
Mỹ Tâm
Trấn Thành
v.v.2

Quảng cáo Video

• Các Blog dạng video và video đánh giá chuyến đi
tới được đăng tải trên Youtube

• Tạo các video ngắn để đăng trên trang Facebook, 
Instagram của tỉnh

• Hợp tác với các hãng phim trong khu vực hoặc
trên thế giới để Đắk Nông xuất hiện trong phim

Quốc tế

BTS
Black Pink
Cristiano R.
The Rock

Quốc tế

Quang Vinh
Khoai Lang 
Thang
Amee
v.v.

Around DakNong 
with My Tam
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5.2: Định hướng sắp xếp tổ chức không gian phát triển: các phân khu chức năng 
phát triển không gian du lịch

Đánh giá các địa điểm Văn hóa và Di sản

Nguồn: Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông; Roland Berger

Cư Jút

Krông
Nô

Đắk Mil

Đắk
Song

Tuy
Đức

Đắk
R'lắp

Đắk
Glong

Gia 
Nghĩa

Cụm du lịch sinh thái
bao gồm các hình thức du lịch nghỉ dưỡng, 

cộng đồng, mạo hiểm gắn liền với thiên
nhiên hung vĩ, văn hóa Tây Nguyên, nằm

trong Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông

Cụm du lịch ẩm thực & mua sắm
tận dụng lợi thế đông dân cư và là cửa ngõ của
Đắk Nông, kết nối liền mạch với tỉnh Đắk Lắk và
Lâm Đồng; các ngành tiểu thủ công nghiệp và
ẩm thực đặc trưng địa phương nhằm phục vụ

lượng khách lớn đến từ 2 tỉnh lân cận

Du lịch biên giới và kết nối với
tuyến du lịch quốc tế

tận dụng lợi thế giáp với cửa khẩu Bu Prăng 
và cửa khẩu Đắk Puer, với tiềm năng mở 

rộng về phía Tây kết nối với tỉnh Mondulkiri 
của Vương quốc Campuchia, tương lai

hướng tới khu vực Nam Lào và Đông Bắc
Thái Lan 
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5.2 Quy hoạch tổ chức các tuyến du lịch theo chủ đề dựa 
vào công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger
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Quan điểm phát triển chính của ngành nông, lâm, thủy sản tỉnh Đắk Nông

Quan điểm phát triển

Định hướng 
xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản có 
giá trị cao và 
vẫn đảm bảo an 
ninh lương 
thực và phát 
triển thị trường 
nội địa

1

Phát triển nông 
nghiệp theo 
hướng bền 
vững, sinh thái, 
hình thành các 
vùng canh tác 
tập trung, 
hướng đến việc 
đạt các tiêu 
chuẩn chất 
lượng cho các 
thị trường mục 
tiêu

2

Phát triển nông 
nghiệp theo 
hướng sản xuất 
hàng hóa tập 
trung, ứng dụng 
công nghệ cao 
nhằm nâng cao 
tối đa năng suất, 
giá trị sản xuất 
trên 1 đơn vị 
diện tích

3

Phát triển 
nông, lâm, thủy 
sản gắn với bảo 
quản, chế biến, 
tiêu thụ theo 
chuỗi giá trị

4

Từng bước hình 
thành các tổ 
hợp nông, lâm, 
thủy sản – công 
nghiệp – dịch 
vụ xanh và ứng 
dụng công 
nghệ cao

5

Giữ và trồng 
rừng để giữ 
nước và tạo 
môi trường 
sinh thái bền 
vững

6

Thảo luận

Nguồn: Roland Berger
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Vào 2030, GRDP ngành nông nghiệp sẽ đạt ~18 nghìn tỷ đồng, với tiềm năng tăng
lên 90.000 tỷ vào 2050, qua đó thu hút ~32 ngàn lao động làm việc trong các DN tỉnh

Các mục tiêu phát triển chính 2050

GRDP (tỷ đồng) 90.3387.531 17.663

Số lượng lao động trong doanh
nghiệp (#) 31.9293.567 7.588

Tổng vốn đầu tư hàng năm (tỷ đồng) 21.0651.756 4.119

2020 2030

Giá trị sản xuất (tỷ đồng) 221.46018.462 43.300

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật

Mục tiêu cụ thể ngành nông nghiệp [giá so sánh 2010]

Nguồn: Roland Berger
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Đến năm 2050, GTSX ngành nông nghiệp của tỉnh sẽ đạt hơn 221 ngàn tỷ đồng, 
trong đó hơn 90% được tạo ra từ lĩnh vực trồng trọt

Tiềm năng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh

GTSX các ngành nông nghiệp [tỷ VND]

0%

2050

2%

2020 2030

0%
1%
2%

1% 0%
1%

0%

88%

2%

9%

1%

9%

2025

88%

5%

8%

87%

2%

221.460

92%

18.462 25.025

43.301

+9%

+9%

• Tỉnh cần ứng dụng mô hình phát triển tập trung, với quy trình hiện đại và ứng dụng công nghệ cao từ khâu
gieo giống, nuôi trồng đến khâu khai thác và chế biến; 3 ngành nông nghiệp trọng tâm bao gồm, :

– Trồng trọt: tăng tỉ trọng nhóm cây ăn quả, rau, hoa, cây cảnh, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ và 
công nghiệp chế biến sâu; xác định các vùng trồng trọt hợp lý cho từng loại cây riêng để thực hiện chuyển
đổi phương án canh tác sử dụng đất

– Chăn nuôi: tiếp tục phát triển theo mô hình vùng chăn nuôi tập trung, gắn kết chặt chẽ khâu các vùng chăn
nuôi với các nhà máy chế biến sâu, quy mô lớn và hiện đại

– Dịch vụ nông nghiệp: Thành lập các trung tâm phát triển giống cây trồng và vật nuôi bài bản và quy mô

Thủy sản

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ nông nghiệp

Lâm nghiệp

Sơ bộ, sẽ tiếp tục cập nhật

Các ngành nông nghiệp trọng tâm:

Các ngành nông nghiệp tiềm năng:

Cây ăn quả giá trị cao Dịch vụ cây giống bài bảnTrang trại hoa hiện đại

Nguồn: Roland Berger
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Để đạt được các mục tiêu trên, Đắk Nông sẽ phát triển ngành nông nghiệp theo 
hướng sản xuất tập trung theo chuỗi, ứng dụng công nghệ, liên kết phát triển bền 
vững

Tầm nhìn ngành nông, lâm, thủy sản năm 2050: Đến năm 2050, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông phấn đấu trở thành một trong những trung tâm sản 
xuất nông sản của khu vực Tây Nguyên và được phát triển theo hướng bền vững, sinh thái, thân thiện với môi trường và tham gia sâu rộng vào chuỗi 
giá trị phù hợp với yêu cầu của thị trường

Tầm nhìn

Các trụ 
cột chính

1
Ngành trồng trọt

Tập trung đầu tư theo chiều sâu 
các ngành hàng có giá trị cao, và 
có khả năng mang lại lợi thế 
cạnh tranh

Ngành chăn nuôi

Phát triển theo hướng tập trung
quy mô trang trại, an toàn dịch 
bệnh gắn với bảo vệ môi trường. 
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
đàn vật nuôi

2
Nông nghiệp 4.0

Phát triển các vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao

Các yếu tố
hỗ trợ Trụ cột hỗ trợ 1: Thương hiệu, 

tiếp thị - Xây dựng thương hiệu 
nông sản của tỉnh cũng như phát 
triển năng lực tiếp thị, xúc tiến 
thương mại nhằm tìm đầu ra 
cho nông sản

Trụ cột hỗ trợ 2: Công nghiệp 
chế biến - Phát triển ngành công 
nghiệp chế biến, bảo quản nông 
sản

Trụ cột hỗ trợ 3: Khoa học công 
nghệ, số hóa - Ứng dụng KHCN 
vào các mảng cơ giới hóa, chế 
biến sau thu hoạch, ứng dụng 
công nghệ sinh học trong phát 
triển giống cây trồng vật nuôi

3

Thảo luận

1 2 3

Phân vùng và quy hoạch Cơ chế chính sách Tổ chức sản xuất Cơ sở hạ tầng nông nghiệp Nguồn nhân lực
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Diện tích đất phục vụ mục đích trồng trọt cho tỉnh Đắk Nông sẽ giảm dần qua các
năm, tập trung mạnh mẽ vào các loại cây ăn quả lâu năm cho lợi nhuận cao hơn

56%

13%

57%

0%0% 0%

2025

29%

49%

227.895

45%

0%

2050

294.739
273.087

2030

13%

25%

30%

316.392

29%

2020

30%

22%

-1%

-1%

Cây công nghiệp lâu nămCây hàng năm Cây lâu năm khácCây ăn quả lâu năm

Các loại hoa quả có tiềm năng phát triển trong tương lai:

Nhận định chính:

• Tổng diện tích đất phục vụ trồng trọt giảm dần theo thời gian, 
chiếm 34% tổng diện tích đất Đắk Nông vào năm 2050

• Diện tích đất sẽ giảm dần cho nhóm cây trồng hàng năm và cây
trồng công nghiệp lâu năm, bao gồm các loại cây như lúa, cà phê, 
hồ tiêu, cao su, điều và chè; 

• Thay vào đó, diện tích đất cây ăn quả lâu năm sẽ tăng mạnh qua 
các năm, lên đến 45% vào 2050; các loại cây bao gồm sầu riêng, 
bơ, chanh dây, cam quýt, v.v. sẽ tăng dần diện tích canh tác do 
tiềm năng thu nhập lớn

49% 45% 42% 34%

Kế hoạch sử dụng đất trồng trọt

xx% % đất nông nghiệp trên tổng diện tích đất Đắk Nông

Sầu riêng Bơ Chanh dây

Nguồn: Roland Berger
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Phân loại các mặt hàng nông sản dựa vào nguồn cung, và nhu cầu trong tương lai

Đánh giá tổng quát các sản phẩm của ngành nông, lâm, thủy sản

Thấp

Cao

Cao

Phía cầu - Nhu cầu trong tương lai

Sự phù 
hợp -
Điểm
sản
phẩm

Kích thước bong bóng thể hiện đóng góp vào GRDP hiện tại của tỉnh

Điều

Lúa

Ngô

Tiêu

Khoai lang
SắnMía

Mắc ca

Rau các loại

Cao su

Cà phê

Chè

Cây ăn quả

Dược liệu

Thấp

Các sản phẩm nông sản chủ lực: Các sản phẩm tỉnh 
có khả năng phát triển trong tương lai và mang lại 
giá trị kinh tế cao

• Cà phê

• Tiêu

• Cao su

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, dự báo nhu cầu của Euromonitor, Roland Berger

Các sản phẩm tạo khác biệt: Các sản phẩm tiềm 
năng tạo sự khác biệt thông qua việc xây dựng 
thương hiệu, đi kèm với giá trị kinh tế, và tác động 
tương đối tích cực với môi trường

• Dược liệu

• Mắc ca

• Cây ăn quả

Các sản phẩm an sinh xã hội: Các sản phẩm khác, 
nên được giữa nguyên hoặc giảm bớt trong thời 
gian tới, với mục tiêu là gia tăng năng suất, giá trị 
trên một đơn vị diện tích hơn là gia tăng diện tích

• Các cây trồng hàng năm (lúa, ngô, sắn, khoai 
lang, rau)

• Điều
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Định hướng phát triển các sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông (1/2) 

Định hướng phát triển sản phẩm

Tổng quát 
chiến lược 
phát triển 
sản xuất

Thị trường nội 
địa

Thị trường xuất 
khẩu

Source: xxx

Cây ăn quả

• Mục tiêu: nâng cao diện tích và 
năng suất cùng với tăng giá trị sản 
xuất thông qua xuất khẩu, áp dụng 
công nghệ bảo quản, chế biến sâu 
nhằm gia tăng thời gian bảo quản

• Phương thức sản xuất: 

– Xây dựng vùng sản xuất thuần, 
tập trung có quy mô lớn

– Xen canh với các vườn cây công 
nghiệp lâu năm

– Áp dụng quy trình GAP hoặc 
tương đương

Cây cà phê

• Mục tiêu: chủ động giảm dần diện 
tích cà phê có hiệu quả thấp sang 
các loại cây trồng khác

• Phương thức sản xuất: 

– Xen canh với các loại cây ăn quả

– Tái canh diện tích cà phê già cỗi 
bằng giống chất lượng cao,

– Áp dụng quy trình GAP hoặc 
tương đương

– Thực hành sản xuất hữu cơ 
nhằm gia tăng chất lượng đầu ra

Cao su

• Mục tiêu: chủ động giảm dần diện 
tích cây cao su tại những khu vực 
có năng suất thấp và thay thế bằng 
các loại cây trồng khác

• Phương thức sản xuất: 

– Xây dựng vùng sản xuất thuần, 
tập trung có quy mô lớn

– Sử dụng các giống ghép năng 
suất cao, kháng bệnh, chịu hạn 
tốt

Tiêu

• Mục tiêu: chủ động giảm dần diện 
tích trồng tiêu có hiệu quả thấp 
sang các loại cây trồng khác; đa 
dạng hóa các sản phẩm tiêu (tiêu 
trắng, tiêu muối, v.v.)

• Phương thức sản xuất: 

– Áp dụng quy trình GAP hoặc 
tương đương

– Sử dụng giống cho năng suất, 
sản lượng, chịu bệnh cao
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Định hướng phát triển các sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông (2/2) 

Định hướng phát triển sản phẩm

Tổng quát 
chiến lược 
phát triển 
sản xuất

Thị trường nội 
địa

Thị trường xuất 
khẩu

Source: xxx

Lúa và cây lương thực

• Mục tiêu: giảm dần diện tích trồng 
cây lúa và cây lương thực nhưng 
nâng cao năng suất trên một đơn 
vị diện tích đất

• Phương thức sản xuất: 

– Mở rộng vùng sản xuất cho các 
giống lúa giống, chất lượng và 
giá trị cao

– Ứng dụng cơ giới hóa, KHCN 
trong con giống, sản xuất, thu 
hoạch, và bảo quản

– Xen canh, luân canh với các loại 
cây trồng khác cho phù hợp

Cây rau, hoa

• Mục tiêu: gia tăng diện tích gieo 
trồng và phát triển các loại hoa, 
rau có khả năng vận chuyển xa và 
hướng đến thị trường xuất khẩu

• Phương thức sản xuất: 

– Hình thành các vùng sản xuất 
chuyên canh tập trung

– Ứng dụng quy trình sản xuất an 
toàn, ứng dụng công nghệ 

Cây mắc ca

• Mục tiêu: mở rộng diện tích gieo 
trồng và tập trung vào thị trường 
xuất khẩu

• Phương thức sản xuất: 

– Xen canh với các cây trồng lâu 
năm tại những khu vực có đặc 
điểm sinh thái phù hợp

– Mở rộng diện tích gieo trồng 
thuần

– Sử dụng các giống có nguồn gốc 
rõ rang và ứng dụng đúng quy 
trình kỹ thuật, tiêu chuẩn

Cây dược liệu

• Mục tiêu: mở rộng diện tích gieo 
trồng theo hướng tập trung

• Phương thức sản xuất: 

– Theo mô hình nông lâm kết hợp 
và trồng dưới tán rừng

– Ứng dụng công nghệ trong sản 
xuất
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Các loại cây trồng không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa 
phương nên được giảm, và thay thế bằng các cây trồng phù hợp và có giá trị cao

Tương quan năng xuất các sản phẩm nông sản tại các địa phương

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông năm 2020, Roland Berger

Cà phê Tiêu Điều Cao su Khoai lang Lạc Đậu tương Lúa Sắn Ngô

TP. Gia Nghĩa NS trung bình NS rất thấp NS thấp NS rất thấp Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ

H. Đắk 
G'long

NS trung bình NS trung bình Diện tích nhỏ NS cao NS trung bình Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ NS thấp NS thấp NS thấp

H. Cư Jút NS thấp NS trung bình NS cao NS thấp Diện tích nhỏ NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS thấp NS trung bình

H. Đắk Mil NS trung bình NS thấp NS thấp NS thấp NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS thấp NS cao NS trung bình

H. Krông Nô NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS cao NS trung bình

H. Đắk Song NS trung bình NS trung bình Diện tích nhỏ NS thấp NS trung bình NS trung bình Diện tích nhỏ NS cao NS thấp NS trung bình

H. Đắk R'lấp NS trung bình NS trung bình NS trung bình NS trung bình Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ NS cao Diện tích nhỏ NS thấp

H. Tuy Đức NS trung bình NS thấp NS thấp NS rất thấp NS rất thấp Diện tích nhỏ Diện tích nhỏ NS rất thấp NS trung bình NS rất thấp

Để xây dựng các vùng sản xuất tập trung, cần xác định các cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và kỹ thuật nhằm loại bỏ các cây trồng không phù hợp
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Các giống cây cho giá trị cao nên được ưu tiên nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho 
người nông dân

Hiệu quả tài chính một số cây trồng chủ lực (2019, triệu đồng trên hecta)

Nguồn: Điều tra nông hộ năm 2019, Roland Berger

354

295

258

129
113

97 96 89
77 65

53 45 45 36 26 21 12

Sầu riêng Bơ Măng cụt Cam/quýt SắnHoa cúc Xoài Cao suChanh 
dây

Khoai 
lang

Rau an 
toàn

Mắc ca Mít Lạc Lúa 2 vụ Cà phê Tiêu Điều

Cây ăn quả Cây ngắn ngày Cây công nghiệp

Giá trị cao Giá trị thấp

• Ưu tiên gia tăng diện tích trồng 
các loại cây ăn quả, hoa, cây 
cảnh, cây rau (an toàn, chất 
lượng cao)

• Xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho 
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí 
hậu, cũng như xây dựng các vùng nguyên 
liệu nhằm gia tăng lợi thế về mặt diện tích

• Có thể xen canh với cây ăn quả, 
mắc ca nhằm mang lại giá trị cao
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Việc xuất khẩu chính ngạch thành công các loại cây ăn quả ra thị trường thế giới sẽ 
giúp gia tăng giá trị cho người nông dân

Giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu chính ngạch

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Sầu riêng MítThanh long Bơ

120.000

30.000

60.000

320.000

30.000

200.000

35.000

150.000

x5

x6

x4

x3

Giá bán lẻ tại Việt Nam Giá bán lẻ (xuất khẩu)

So sánh giá trị giữa sản phẩm xuất khẩu và nội địa

Giá bán lẻ [VNĐ]

Các yếu tố quan trọng trong việc xuất khẩu chính ngạch

• Xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng

– Vùng nguyên liệu được quy hoạch theo tiêu chuẩn, quy định, 
chủ yếu bao gồm: 1) cây giống được chọn lọc và được chứng 
nhận; 2) quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn (ví dụ: không 
sử dụng các loại thuốc hóa học

• Xây dựng chuỗi cung ứng lạnh

– Nhằm bảo quản các loại trái cây tươi, hệ thống kho lạnh và vận 
chuyển lạnh cần được nâng cấp

• Đẩy mạnh chế biến, và công nghệ bảo quản sau thu hái

– Đẩy mạnh ngành sản xuất, chế biến (thô, sâu) các sản phẩm 
trái cây, rau quả nhằm gia tăng thời gian bảo quản

• Thị trường, thương hiệu

– Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm tại các thị trường 
mục tiêu thông qua việc xúc tiến thương mại, marketing
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Nhóm các giải pháp chính hỗ trợ nhằm phát triển toàn diện ngành nông nghiệp 
của tỉnh Đắk Nông

Nhóm giải pháp thương hiệu, 
tiếp thị

Nhóm giải pháp phát triển công 
nghiệp chế biến

Nhóm giải pháp khoa học công 
nghệ

Nhóm giải pháp phân vùng, quy 
hoạch

Nhóm giải pháp về cơ chế 
chính sách

Tổ chức sản xuất

Các giải pháp

• 1.1 Xây dựng và phát triển các thương hiệu nông sản của tỉnh Đắk Nông

• 1.2 Hỗ trợ việc thâm nhập và mở rộng các thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cho các sản phẩm nông sản của tỉnh

• 2.1 Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh, và xây dựng các chuỗi cung ứng lạnh

• 2.1 Hỗ trợ người dân trong việc hiện đại hóa công cụ sản xuất

• 2.2 Nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung giống cây trồng, vật nuôi - xây dựng Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Đắk Nông

• 2.3 Xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông

• 3.1 Hình thành các vùng canh tác tập trung

• 3.2 Từ đó, xây dựng các cứ điểm nông – công nghiệp hiện đại, với trọng tâm là ngành chế biến nông sản

• 4.1 Đẩy mạnh các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích tích tụ ruộng đất

• 4.2 Ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao

• 4.3 Ban hành các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào sản xuất xanh, sản xuất hữu cơ

• 4.4 Tham gia chương trình "Invest in DakNong" nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

• 5.1 Phát triển, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Nhóm giải pháp

Nguồn nhân lực • 5.3 Phát triển nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp của tỉnh cả về chất và lượng

Các nhóm giải pháp chính

Cơ sở hạ tầng nông nghiệp • 5.2 Đầu tư, sữa chữa và phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, bao gồm các công trình thủy lợi, giao thông phục vụ vận chuyển nội đồng, hệ 
thống điện, và các cơ sở vật chất phục vụ chế biến sau thu hoạch (kho, kho lạnh, v.v.)
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Sáng kiến 1.1: Xây dựng và phát triển các thương hiệu nông sản của tỉnh Đắk Nông

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Thành lập trung 
tâm thương hiệu 
và xúc tiến 
thương mại tỉnh 
Đắk Nông 

C. Thời gian thực hiện

• Chính sách quản lý: quy định các tiêu chuẩn cần thiết cho 
sản phẩm để có thể được đăng ký thương hiệu nông sản 
Đắk Nông

• Chính sách đầu tư: các chính sách hỗ trợ cho các hợp tác 
xã, cá thể, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn đăng ký thương 
hiệu nông sản tỉnh Đắk Nông

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Quảng bá thương hiệu tại thị 
trường nội địa và quốc tế

• Tạo dựng thương hiệu đồng 
nhất cho ngành nông nghiệp 
tỉnh Đắk Nông và có ý nghĩa 
chất lượng cho các nông sản 
cho tiêu thụ trong nước cũng 
như quốc tế

• Thương hiệu nông sản của 
tỉnh Đắk Nông, cũng như 
thương hiệu chỉ dẫn địa lý của 
tỉnh chưa được hoàn thiện, và 
chưa đem lại giá trị do việc 
quản bá còn hạn chế, chất 
lượng sản phẩm không đồng 
đều

• Các cơ quan địa phương cử 
người tham dự các hội chợ 
thương mại

• Đã có chỉ dẫn địa lý Đắk Nông 
cho sản phẩm hạt tiêu 

Mục tiêu Vấn đề/ cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Thành lập trung tâm thương hiệu và xúc tiến thương mại tỉnh 
Đắk Nông để quản lý thương hiệu và các thương hiệu nhánh 
của ngành nông sản tỉnh Đắk Nông

• Quản lý chất lượng đằng sau thương hiệu

• Xây dựng logo, slogan phù hợp để quảng bá và xúc tiến 
thương mại

• Sở Công thương

• Sở Khoa học và công 
nghệ

• Sở NN&PTNT

Chủ trì

• Các hiệp hội thương 
mại

• Các hợp tác xã, doanh 
nghiệp sản xuất nông 
sản 

Các bên liên quan

Đề xuất
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Minh họa mô hình trung tâm thương hiệu và xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông

Mô hình hoạt động

Nguồn: Roland Berger

Minh họa ý tưởng

Mục tiêu hoạt động

Trung tâm 
Thương hiệu 

Đắk Nông

Sở KH&CN

Sở NNP&TNT

Sở Công
Thương

Sở KH&ĐT

Vườn ươm / 
trang trại
giống

Các hộ nông 
dân, HTX, 
trang trại 

Các hiệp hội 
thương mại

Các doanh 
nghiệp có 
hàng mang 
Thương hiệu

Phối hợp với các sở, 
ban, ngành liên quan, 

cũng như các hộ
nông dân, HTX và

doanh nghiệp, để xúc
tiến áp dụng, quản lí, 
và quảng bá Thương
hiệu trong và ngoài

nước

• Trung tâm Thương hiệu và xúc tiến thương mại Đắk Nông có thể do Sở Công Thương / Sở KHĐT chủ
trì ở giai đoạn đầu, nhưng phải được định hướng là tổ chức tư nhân (như các hiệp hội doanh nghiệp
khác) với đại diện của chính quyền địa phương trong Ban Quản trị

• Cách tổ chức này sẽ giúp Trung tâm tập trung vào lĩnh vực quản lí Thương hiệu mới, cũng như năng
động trong việc tiếp cận thị trường cho Thương hiệu

Ban Quản trị

Đại diện của các 
sở liên quan #1

Đại diện của các 
sở liên quan #2

Đại diện của các
hiệp hội thương
mại #1

Đại diện của các 
hiệp hội thương 
mại #2

Thành viên độc 
lập

CHỦ TỊCH

Ban Giám đốc Giám đốc điều hành

Phó giám 
đốc – quản lí 
giống

Phó giám 
đốc – quản lí 
kĩ thuật

Phó giám
đốc – quảng
bá và liên
kết

Phó giám 
đốc – nội bộ

Phó giám 
đốc – xúc 
tiến đăng kí 
thương hiệu

Phó giám 
đốc – tài 
chính
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Các thương hiệu nông sản hàng đầu đều được tạo dựng theo mô hình các Hiệp hội 
quản lý thương hiệu. Ví dụ: Phô mai Parmigiano

Các trường hợp thành công

Nguồn: Roland Berger

Phô mai Parmigiano-
Reggiano, Ý

• Hiệp hội Phô mai Parmigiano-Reggiano được thành lập từ năm 1928

• Hiệp hội này có nhiệm vụ:

– Kiểm soát việc sản xuất và tiếp thị phô mai Parmigiano Reggiano, hợp tác
với cơ quan bảo vệ chất lượng sản phẩm thực phẩm nông nghiệp và cơ
quan trung ương chống gian lận của chính phủ;

– Thúc đẩy việc tiêu thụ phô mai của Parmigiano Reggiano do ở Ý và ở nước
ngoài, quảng cáo, nhằm mục đích quảng bá phô mai Parmigiano Reggiano 
và nâng cao hình ảnh và danh tiếng

• Khu vực sản xuất bao gồm vùng đất ở các tỉnh Bologna ở bên trái của River 
Reno, Mantua ở bên phải của River Po, Modena, Parma và Reggio nell 'Emilia

• Cách chế biến từ sữa được theo quy định và do Hiệp hội Phô mai kiểm tra

• Hình dạng, hình khối và trọng lượng của phô mai sau khi sản xuất phải theo quy
định

• Quy định cũng bao gồm về hương vị, giá trị dinh dưỡng (protein, chất béo), và
không chứa chất bảo quản

Thương hiệu cần có một
hiệp hội quản lí thương
hiệu

Thương hiệu cần có tiêu 
chuẩn cụ thể cho các sản 
phẩm mang thương hiệu
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Các thương hiệu nông sản hàng đầu đều được tạo dựng theo mô hình các Hiệp hội 
quản lý thương hiệu. Ví dụ: Thịt bò Kobe

Các trường hợp thành công

Nguồn: Roland Berger

• Hiệp hội Xúc tiến Quảng bá và Phân phối thịt bò Kobe được thành lập từ năm
1983

• Hiệp hội này có nhiệm vụ:

– Định rõ thế nào là thịt bò Kobe và cấp giấy "Chứng nhận thịt bò Kobe" cho thịt đạt
được quy định này để chứng thực tính xác thực của thịt

– Chỉ định các cửa hàng bán lẻ và nhà sản xuất được chứng nhận Kobe

– Lắp đặt tượng đồng Thịt bò Kobe tại các cửa hàng bán lẻ được chỉ định để người
tiêu dùng biết rằng các cửa hàng này bán thịt bò Kobe thật

• Gia súc Tajima sinh ra ở tỉnh Hyōgo

• Nuôi trang trại ở tỉnh Hyōgo

• Được chế biến tại các lò mổ ở Kobe, Nishinomiya, Sanda, Kakogawa 
hoặc Himeji ở tỉnh Hyōgo

• Tỷ lệ BMS từ cấp 6 trở lên

• Điểm chất lượng thịt 4 hoặc 5 

• Tổng trọng lượng thịt bò từ một con từ 470 kg trở xuống

• Gia súc được cho ăn thức ăn gia súc hạt và đôi khi được chải để thiết lập lông

Thịt bò Kobe, Nhật Bản
Thương hiệu cần có một 
hiệp hội quản lí thương 
hiệu

Thương hiệu cần có tiêu 
chuẩn cụ thể cho các sản 
phẩm mang thương hiệu
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Sáng kiến 1.2: Hỗ trợ việc thâm nhập và mở rộng các thị trường tiêu thụ trong và 
ngoài nước cho các sản phẩm nông sản của tỉnh

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Tiếp cận thị 
trường Đông Á, 
châu Úc, Bắc Mỹ

C. Thời gian thực hiện

• Nhân lực: nguồn nhân lực quản lý (Sở ban ngành) và 
nguồn nhân lực sản xuất (nông dân, hợp tác xã, công ty 
tư nhân, v.v.)

• Thương hiệu: thương hiệu nông sản tỉnh Đắk Nông
• Đầu tư: các chính sách hỗ trợ cho sản xuất phục vụ nhu 

cầu trong nước và xuất khẩu

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Tiếp cận thị 
trường châu Âu, 
và các thị trường 
khác

• Tiếp tục phát 
triển ở các thị 
trường mới, và 
nâng cao sự hiện 
diện ở các thị 
trường đã có

• Nâng cao khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm nông sản thông 
qua việc thay đổi tổ chức hoạt 
động cho phù hợp với nhu cầu 
của thị trường mục tiêu

• Tận dụng các hiệp định 
thương mai (tự do) song 
phương và đa phương của 
Việt Nam

• Các loại nông sản của Đắk 
Nông chủ yếu được tiêu thụ 
tại thị trường nội địa, và Trung 
Quốc

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Lựa chọn thị trường mục tiêu cho các loại nông sản của tỉnh

• Hiểu được yêu cầu của thị trường mục tiêu, từ đó điều chỉnh 
hình thức sản xuất nhằm đạt được chất lượng xuất khẩu

• Hỗ trợ các tổ chức cá nhân lấy các chứng nhận chất lượng sản 
phẩm nhằm đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thị trường mục tiêu (ví 
dụ: HACCP, TCVN 5603:2008, v.v.)

• Xây dựng các phương án tiếp thị tương ứng

• Sở Công Thương

• Sở NN&PTNT

• Sở KH&CN

Chủ trì

• Các hợp tác xã

• Các doanh nghiệp xuất 
khẩu (Việt Nam)

• Các doanh nghiệp nhập 
khẩu (thị trường quốc 
tế)

Các bên liên quan
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Các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương là nền tảng vững chắc 
hỗ trợ xuất khẩu cho ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông

Các hiệp định thương mại

Nga, Armenia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrzyzstan

Liên minh Châu Âu

(Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, 
Síp, Séc, Đan Mạch, 
Estonia, Phần Lan, Pháp, 
Đức, Hi Lạp, Hungary, 
Ireland, Italia, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Hà Lan, Ba Lan, 
Bồ Đào Nha, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Tây
Ban Nha, Thụy Điển, 
Anh)

Úc, Brunei, Canada, 
Chile, Nhật, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore

Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến 
bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP)

Hiệp định Thương 
mại Tự do giữa EU 
và Việt Nam 
(EVFTA)

Hiệp định Thương 
mại Tự do giữa liên
minh kinh tế Á Âu
và Việt Nam

2016 2018 2019

Đắk Nông, 
Việt Nam

Các đối tác mà Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do gần đây

Sau khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại này, thuế nhập khẩu cho các mặt hàng từ Việt Nam đến các thị
trường này sẽ giảm từ 10%++ xuống còn 0% cho các loại nông sản và các sản phẩm chế biến theo quy định

Cơ hội cho các
sản phẩm từ 
Đắk Nông

Nguồn: Roland Berger
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Đặc biệt, các loại cây ăn trái có thể là các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực cho 
tương lai của tỉnh Đắk Nông

Thị trường nhập khẩu hàng từ Việt Nam

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Đạt được thỏa thuận Đang thương lượng

Trái cây mà Việt Nam có
thỏa thuận với các thị
trường lớn (chính ngạch)

Dừa

Bưởi

Chôm Chôm

Sầu Riêng

Thanh Long

Long Nhãn

Vải

Xoài

Chuối

Mít

Măng cụt

Dưa hấu

Vú sữa

Mặt hàng từ Việt Nam

Bơ

Các loại nông 
sản có thể xuất 
khẩu trong thời 
gian tới
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Để xuất khẩu, Đắk Nông cần quản lý chặt chẽ các công đoạn từ cây giống, làm đất, 
canh tác, để thu hoạch và sau thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng

Các công đoạn cẩn kiểm soát

Nguồn: Roland Berger

Các quy định thường thấy mà các đơn vị xuất nhập
khẩu cần tuân thủ khi xuất khẩu trái cây Quá trình canh

tác đến thu
hoạch

Quá trình
sau thu
hoạch

> Các hộ nông dân và HTX cần
thực hiện đúng quy trình
được đề ra bởi các quốc gia
nhập khẩu (v.d. GlobalGAP
cho thị trường Châu Âu, JGAP
cho thị trường Nhật Bản)

> Các điểm thiếu sót thường
thấy của các đơn vị Việt Nam 
là đảm bảo các giấy tờ cần
thiết và hàm lượng hóa chất 
trong thức ăn

> Các HTX và doanh nghiệp cần
đầu tư vào các dây chuyền
bảo quản và kho theo chứng
nhận của quốc gia nhập khẩu
(v.d. xử lí nhiệt hơi cho các thị
trường Đông Á, chiếu xạ cho
các thị trường Bắc Mỹ)

> Các điểm thiếu sót thường
thấy của các đơn vị Việt Nam 
là quy trình bảo quản chưa 
được lâu, cũng như mẫu mã 
chưa hấp dẫn

✓
Truy suất 
nguồn gốc

Lưu giữu giấy tờ và 
kiểm tra nội bộ

Giống 
và gốc

Các vấn đề 
môi trường

Khiếu nại

Quá khứ khu vực
và quản lí khu vực

Quản lý 
đất và nền

Thủy lợi 
và bón 
phân

Sử dụng 
phân bón

Bảo vệ 
cây trồng

Quản lý chất thải 
và ô nhiễm, tái 
chế và tái sử dụng



226

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

Ví dụ điển hình: Thái Lan, với các chính sách đầu tư của chính phủ để khối tư 
mạnh dạn đầu tư vào xuất khẩu xoài

Nguồn: Roland Berger

Bài học
Hành động

• Nhà nước cần 
đi đầu trong 
việc điều phối 
và đầu tư cho 
việc đẩy mạnh 
xuất khẩu trái 
cây, từ đó các 
đơn vị tư nhân 
có thể thấy 
được lợi ích 
của công nghệ 
và mạnh dạn 
đầu tư

• Từ năm 1980-2000, xoài Thái Lan có nhiều phát triển quan trọng, đặc biệt nhất là việc áp dụng 
chiến lược cụm: người trồng xoài cùng chung tay với sự hỗ trợ của các Sở Nông nghiệp và Khuyến 
nông, các nhà xuất khẩu và một số công ty hóa chất nông nghiệp sản xuất trái cây chất lượng 
quanh năm từ các khu vực khác nhau, với mục đích đẩy mạnh tấn công các thị trường xuất khẩu

• Trung tâm Dịch vụ Duy nhất được tạo ra lấy vốn của Sở Nông nghiệp với nhiệm vụ phối hợp với 
các cơ quan chính phủ khác và Chính phủ Nhật để đảm bảo xoài xuất khẩu của Thái Lan đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu vào Nhật

• Sở Khuyến Nông tích cực thúc đẩy GAP trong nhóm người trồng xoài, đồng thời cũng cung cấp cơ 
sở cho xử lý nhiệt hơi bằng nguồn vốn của mình cho nông dân

• Xử lý nhiệt hơi thực tế đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc kiểm soát ấu trùng ruồi 
giấm

• Sau khi nhận ra bằng chứng về hiệu quả từ đầu tư công nghệ này, một số nhóm người trồng xoài 
đã thành lập cơ sở riêng của họ bằng quỹ tư nhân của các nhóm đó

Hoàn cảnh

Kết quả

• Thái Lan là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu xoài trên thế giới

• Xoài là cây trồng bản địa của 
Thái Lan, được phát triển lâu 
trong lịch sử của Vương 
quốc, nhưng chủ yếu là cho 
tiêu dùng trong nước. 

Trường hợp thành công
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Sáng kiến 2.1: Hỗ trợ người dân hiện đại hóa công cụ sản xuất

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Cơ giới hóa ngành trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất lâm 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản

C. Thời gian thực hiện

• Đầu tư: Sự hợp tác của các tổ chức tín dụng và các công 
ty sản xuất cơ khí

• Tuyên truyền: Nhằm nâng cao và thay đổi nhận thức của 
người dân, các hộ sản xuất cá thể về tầm quan trọng của 
hiện đại hóa, cơ khí hóa công cụ sản xuất

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Hiện đại hóa, cơ khí hóa công 
cụ sản xuất của lao động nông 
– lâm – thủy sản

• Tỷ lệ cơ giới hóa trong hoạt 
động sản xuất nông nghiệp 
của các hộ gia đình, hộ kinh 
doanh còn thấp

• Đã có một số hỗ trợ từ các cơ 
quan chính quyền trong việc 
cải thiện tưới tiêu, cày bừa 
nhưng vẫn còn hạn chế

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

Làm việc với các tổ chức tín dụng và các công ty sản xuất cơ khí, 
máy móc hỗ trợ người dân hiện đại hóa, cơ khí hóa phương tiện 
lao động, công cụ sản xuất:

• Với trồng trọt, cơ giới hóa trong các khâu gieo trồng, thu hoạch, 
tưới tiêu, chăm sóc (ví dụ: diệt trừ sâu bọ); với chăn nuôi: cơ 
giới khâu chuồng trại, chăm sóc, thu hoạch,v.v

• Sở NN&PTNT

Chủ trì

• Các tổ chức tín dụng, 
các công ty sản xuất cơ 
khí, máy móc

• Nông dân, các hộ sản 
xuất kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản

Các bên liên quan
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Đài Loan xây dựng nền tảng hệ thống dịch vụ máy móc nông nghiệp nhằm hỗ trợ 
nông dân hiện đại hóa công cụ sản xuất nông nghiệp

Trường hợp thành công

Nguồn: Báo chí, Roland Berger

Bài học
> Tình trạng già hóa dân số 

gây thiếu hụt lao động trong 
ngành nông nghiệp của Đài 
Loan

> Nhằm giải quyết vấn đề 
thiếu hụt lao động, việc cơ 
khí hóa và hiện đại hóa công 
cụ sản xuất cho nông dân là 
một trong những giải pháp 
ưu tiên của chính quyền

> Tuy nhiên các loại máy móc 
phục vụ sản xuất nông 
nghiệp lại có giá thành khá 
cao, gây nên áp lực tài chính 
cho nông dân, và các hộ sản 
xuất nhỏ và vừa

> Chính quyền tỉnh 
cũng có thể xây 
dựng "Nền tảng 
máy móc phục 
vụ nông nghiệp" 
nhằm giúp nông 
dân chủ động 
thuê dùng với chi 
phí phải chăng

> Vào năm 2013, Hội đồng Nông nghiệp Đài Loan đã thành lập "Hệ thống dịch vụ máy móc nông 
nghiệp" – là một nền tảng trực tuyến nơi nông dân có thể tìm thấy các dịch vụ nông nghiệp phù 
hợp từ một danh sách các nhà cung cấp tùy theo vị trí của trang trại, các loại cây trồng, các loại 
máy móc, cũng như là dịch vụ mong muốn

> Hệ thống này còn được gọi là 'Uber máy móc nông nghiệp' của Đài Loan

> Hơn 200.000 người vận hành và máy móc nông nghiệp được cấp phép
> Hơn 20.000 thiết bị máy móc quy mô lớn (máy kéo, máy trồng lúa, máy gặt đập liên hợp, v.v) có 

sẵn cho người dân tại các địa phương thông qua nền tảng trực tuyến
> Người dân có thể tự thuê sử dụng mà không cần tìm mua

Hành độngHoàn cảnh

Kết quả
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Sáng kiến 2.2: Nâng cao chất lượng và số lượng nguồn cung giống cây trồng, vật 
nuôi - xây dựng Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Đắk Nông

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: xxx

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Xây dựng trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống, cây 
trồng, vật nuôi tỉnh Đắk Nông

C. Thời gian thực hiện

• Đầu tư: Hỗ trợ tài chính từ ngân sách, các doanh nghiệp 
trên địa bàn, cũng như phân bổ ngân sách phối hợp với 
khối tư nhân

• Nhân lực: Đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chuyên về 
lai tạo, sản xuất giống, cũng như các chuyên gia nông 
nghiệp

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Sản xuất cây giống, con giống 
chất lượng cao, phù hợp với 
điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu 
của tỉnh nhằm phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp của địa 
phương 

• Tỉnh gặp nhiều khó khăn vì 
chất lượng con giống, cây 
giống không đồng đều –
người dân thường tự ươm 
giống, dẫn đến ảnh hưởng 
đến năng suất cây trồng, vật 
nuôi

• Sở NN&PTNT với đề án Tái cơ 
cấu ngành Nông nghiệp liên 
quan đến việc nghiên cứu, lai 
chọn nhiều giống cây trồng, 
vật nuôi chất lượng, phục vụ 
phát triển sản xuất

• Trung tâm sản xuất giống 
thủy sản đã đi vào hoạt động

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

Thành lập trung tâm nghiên cứu giống, có nhiệm vụ thực hiện các 
hoạt động sau:

• Nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng phù hợp với 
điều kiện thổ nhưỡng của địa phương

• Phối hợp với các Trung tâm giống và Kỹ thuật cây trồng, cũng 
như các vườn ươm nhằm nuôi tạo, sản xuất giống và phân phối 
đến các địa phương, người nông dân, v.v

• Sở NN&PTNT

Chủ trì

• Sở Tài Nguyên và Môi 
trường

• Sở Khoa học và Công 
nghệ

• Các doanh nghiệp, các 
hộ nông dân, các hợp 
tác xã

• Các viên nghiên cứu 
(nếu cần thiết)

Các bên liên quan

• Nghiên cứu các giống cây phù hợp với điều kiện 
thổ nhưỡng của địa phương

• Sản xuất các loại cây giống, con giống
• Hỗ trợ nông dân, kiểm soát chất lượng con/cây 

giống
• Mở rộng chi nhánh đến tất cả các huyện nhằm 

đảm bảo độ bao phủ của dịch vụ

Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi có thể là cơ sở của 
nhà nước/ tư nhân/ hoặc hợp tác giữa nhà nước và tư 
nhân
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TT nghiên cứu và sản xuất giống sẽ thực hiện việc nghiên cứu và sản xuất các giống 
cây trồng vật nuôi cho tỉnh

Hoạt động của trung tâm

Nguồn: Roland Berger

• Hợp tác với các vườn 
ươm hoặc tự sản xuất 
các giống mới nhằm 
cung cấp đồng bộ cho 
các hộ dân trên địa bàn 
Tỉnh

Sản xuất giống cây 
trồng, vật nuôi

• Nhân giống từ các vườn ươm được tin tưởng

• Nghiên cứu giống chuẩn và phối hợp với các
trường đại học và viện nghiên cứu

• Thay đổi giống mới để bắt kịp và thích ứng với
các tiến bộ khoa học, thay đổi điều kiện kinh tế, 
v.v.

Thực hiện 
các nghiên 
cứu giống 
cây trồng
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Trung tâm cần có chuyên môn và liên kết nghiên cứu để chọn lọc các giống phù 
hợp nhất cho thị trường

Hoạt động của trung tâm

Nguồn: Roland Berger

Viện nghiên cứu

Giống cây Cây trồng Sản phẩm

2

31
Cải tạo lại giống và phân phối cho
các vườn ươm 2

Hỗ trợ các hộ nông dân lên kế
hoạch trồng giống mới

Nhiệm vụ lâu dài: hỗ trợ nghiên cứu các
sản phẩm sáng tạo được làm từ các mặt
hàng nông sản; từ đó lựa chọn và tạo ra
giống mới có các đặc điểm phù hợp,
thích ứng với khí hậu và đáp ứng nhu cầu
thị trường

31
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Trường hợp thành công: Nghiên cứu và sản xuất giống dầu cọ ở Malaysia 

Trường hợp thành công

Nguồn: Roland Berger

• Vào những năm 1960, trọng 
tâm là nhân giống cọ và sau 
khi thành lập Hiệp hội 
Phòng thí nghiệm Di truyền 
Dầu cọ vào năm 1962, nó đã 
được mở rộng sang di 
truyền học và nhân giống 
cây trồng.

• Chính phủ thành lập một loạt viện nghiên cứu và sản xuất giống dầu cọ; đồng thời, các đồn điền 
tư nhân cũng tiếp tục phát triển các cơ sở nghiên cứu của riêng họ.

• Một thành tựu đáng chú ý từ các nghiên cứu là việc phát triển các sản phẩm hạ nguồn từ dầu cọ. 
– Cây cọ dầu tạo ra hai loại dầu - dầu cọ từ thịt quả và dầu hạt cọ từ hạt. 
– Khác với thực phẩm, các loại dầu này cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho các ứng 

dụng ngoài thực phẩm, đặc biệt là trong sản xuất hóa chất.

• Dầu cọ là nguồn đóng góp nông nghiệp lớn nhất cho tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia 
với tổng cộng 44,8 tỷ RM hay 3,8% đóng góp GDP năm 2017

• Malaysia ngày nay được gọi là trung tâm toàn cầu về nghiên cứu cọ dầu.

Bài học
Hành độngHoàn cảnh

Kết quả

• Việc có một trung 
tâm nghiên cứu 
và sản xuất giống 
sẽ hỗ trợ cho sự 
phát triển nông 
nghiệp của tỉnh 
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Việc nghiên cứu và sản xuất giống cần nhiều vốn – Chính quyền nên hỗ trợ như 
trong trường hợp giống Kê trân châu ở Ấn Độ

Trường hợp thành công

Nguồn: Roland Berger

Bài học
• Kê trân châu là một loại cây 

ngũ cốc ở Ấn Độ quan trọng 
cho việc cung cấp lương 
thực thực phẩm

• Để nâng cao chất lượng 
giống, một loại hạt HHB 67 
Cải thiện được phát triển 
bởi Viện nghiên cứu cây 
trồng quốc tế cho vùng 
nhiệt đới bán khô cằn 
(ICRISAT) và một trường đại 
học nông nghiệp (CCSHAU) 
ở Ấn Độ

• Việc nghiên 
cứu giống ban 
đầu cần rất 
nhiều vốn, do 
đó, Trung tâm 
sản xuất giống 
có thể chủ sở 
hữu là nhà 
nước/ tư 
nhân/ liên kết 
nhà nước và tư 
nhân

• Sau khi giống 
đã được sản 
xuất, các công 
ty có thể giúp 
phân phối 
giống

• Từ khi phát triển được bắt đầu cho đến khi giống HHB 67 Cải thiện được phát hành, một loạt các 
khoản tài trợ nghiên cứu từ Chương trình nghiên cứu khoa học thực vật của Sở Phát Triển Quốc 
Tế (DFID) Anh, đã đóng vai trò quan trọng cho vốn nghiên cứu

• Ngoài ra, một nguồn vốn hỗ trợ đáng kể là từ vốn tài trợ nghiên cứu cốt lõi của ICRISAT (thông 
qua Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế)

• Trong giai đoạn thử nghiệm lai, đã có sự hỗ trợ đáng kể của địa phương và quốc gia cho bộ phận 
nhân giống kê trân châu trong CCSHAU và hỗ trợ quốc gia cho Dự án phối hợp cải tiến kê trân 
châu toàn Ấn Độ (AICPMIP). 

• Sau khi phát hành giống HHB67 được cải thiện, đã có sự nhân giống đáng kể của cả ICRISAT và 
CCSHAU, và hạt giống này đã được phân phối cho cả các công ty hạt giống thuộc khối công và tư. 

• Ngoài DFID, gần đây đã có thêm nguồn tài trợ (2008-2012) từ DFID và Hội đồng nghiên cứu khoa 
học sinh học và công nghệ sinh học thuộc Sáng kiến nghiên cứu nông nghiệp bền vững cho sáng 
kiến quốc tế nhằm cải thiện khả năng chịu hạn.

• Trung bình, sản xuất hạt giống của HHB 67 được cải thiện tạo ra 65.679 rupee (1.314 đô la Mỹ) 
cho mỗi hecta thu nhập ròng cho các nhà sản xuất hạt giống (chủ yếu ở Andhra Pradesh và 
Gujarat)

• Nhân giống bằng hạt lai cũng tạo ra 186 ngày làm việc trên một hecta (gấp 10 lần so với sản xuất 
ngũ cốc), đưa đến tổng số 900.000 ngày làm việc, trong đó 45% là lao động nữ. 

Hành độngHoàn cảnh

Kết quả
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Các nghiên cứu về giống thường được thực hiện bởi các TT nghiên cứu, ngân sách 
từ thuế nông sản, hoặc tài trợ từ doanh nghiệp

Các nghiên cứu điển hình

Nguồn: Roland Berger

• Các viện nghiên cứu lớn của Philippines là 
Viện nghiên cứu lúa gạo, Trung tâm 
Carabao, và Viện nghiên cứu cao su.

• Chuối và dứa là những thành công xuất 
khẩu do tài trợ của các doanh nghiệp cho 
nghiên cứu

• Đối với cà phê, cây giống Robusta được 
cung cấp bởi tập đoàn thực phẩm hàng 
đầu thế giới Nestle. 

Phát triển nghiên cứu và sản xuất
giống ở các nước trong khu vực

Đông Nam Á (ASEAN)

• Viện nghiên cứu cao su Thái Lan vận hành 
năm Viện nghiên cứu để hỗ trợ các vùng sinh 
thái nông nghiệp khác nhau, và đã phát triển 
hai phiên bản cao su sản xuất, RRIT 251 và 
RRIT 408

• Nghiên cứu nông nghiệp từ các Viện nghiên 
cứu lấy vốn ngân sách nhà nước đóng một 
vai trò lớn, giúp các sản phẩm nghiên cứu 
nông nghiệp tăng năng suất, đặc biệt là các 
giống lúa, cao su, ngô, đậu tương và sắn

• Ủy ban dầu cọ Malaysia (MPOB) được sáp 
nhập từ hai cơ quan: Viện nghiên cứu dầu cọ 
Malaysia và Cơ quan cấp phép và đăng ký dầu 
cọ; ngân sách từ thuế công nghiệp dầu cọ và 
các khoản tài trợ của chính phủ cho nghiên 
cứu, với nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển,
thực hiện các quy định và thúc đẩy ngành 
công nghiệp dầu cọ và hợp tác với các 
trường đại học ở nước ngoài.

• Viện nghiên cứu cao su Malaysia (RRIM) lấy 
ngân sách từ một thuế xuất khẩu cao su, 
một phần để trồng lại cao su và một phần 
cho nghiên cứu.

Nghiên cứu 
nông nghiệp 
ở Thái Lan

Nghiên cứu 
cây công 
nghiệp ở 
Malaysia

Nghiên cứu
cây công
nghiệp ở 

Indonesia

Nghiên cứu 
nông nghiệp 

ở 
Philippines

• Viện nghiên cứu cọ dầu Indonesia, tham
gia nghiên cứu về trồng cọ, chế biến, các
khía cạnh kinh tế xã hội và xây dựng chính
sách.

• Viện nghiên cứu cà phê và ca cao
Indonesia (ICCRI) có các hoạt động trong
lĩnh vực cà phê bao gồm: lập bản đồ đất
để xác định các khu vực mới cho sản xuất
cà phê, nghiên cứu về bệnh cà phê và xác
định vật liệu trồng kháng, đào tạo nông
dân về cải tiến kỹ thuật sản xuất và chế
biến, cung cấp cây giống cà phê đã được
cải tiến và cung cấp thiết bị chế biến và
thử nghiệm cà phê.
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Sáng kiến 5.1: Hỗ trợ và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển 
chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Xây dựng lại một 
số HTX thí điểm 
cho từng mặt 
hàng nông sản, 
theo dõi và tư 
vấn hoạt động

C. Thời gian thực hiện

• Nhân lực: chương trình tuyển dụng và đào tạo
• Đầu tư: trợ cấp từ ngân sách cho hoạt động của HTX

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Các HTX hoạt 
động hiệu quả và 
bền vững, mở 
rộng quy mô của 
các HTX thành 
công

• Các HTX tiếp tục 
hoạt động hiểu 
quả, chuyển đổi 
thành doanh 
nghiệp

• Xây dựng và hỗ trợ các mô 
hình nâng cao quy mô và hiệu 
quả dịch vụ (mua bán với giá 
mang lại lợi ích cho xã viên) 
cho Hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp

• Các HTX hiện tại hoạt động 
chưa hiệu quả do nhiều lí do 
như cơ cấu và khả năng quản 
lí, khả năng kinh doanh của 
đội ngũ quản lý, cũng như khả 
năng mở rộng HTX còn hạn 
chế

• Sở NN&PTNT thực hiện các 
chính sách tuyên truyền, hỗ 
trợ người nông dân tham gia 
hợp tác xã

• Các ưu đãi cho các HTX bước 
đầu cũng đã được thực hiện

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại
• Thực hiện các giải pháp để xây dựng lại mô hình HTX kiểu mới, trong 

05 lĩnh vực, bao gồm:
– Tìm và đào tạo lãnh đạo cho HTX
– Hỗ trợ cách tăng vốn hoạt động
– Khuyến khích tập trung hóa phạm vi hoạt động
– Định hướng mô hình kinh doanh thích hợp
– Mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông sản

• Định hướng cho HTX là đầu tàu cho việc áp dụng nông nghiệp thông 
minh, nông nghiệp xanh ở trong tỉnh

• Sở NN&PTNT

Chủ trì

• Sở Lao động Thương 
bình và Xã hội, Sở Kế 
hoạch Đầu tư

• Các HTX hiện có, các hộ 
nông dân

• Các đơn vị trong chuỗi 
(nguyên liệu đầu vào, 
chế biến đầu ra) 

Các bên liên quan
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Ở mô hình hiện tại, HTX chỉ đóng vai trò tập hợp đầu vào và đầu ra cho xã viên, và 
không có một đối tác chính

HTX

Vườn ươm giống Thương lái

Xã viên HTX
(một mặt hàng nông sản)

1

2 3

4

Đầu vào Đầu ra

Nguồn: Roland Berger

1
HTX mua nguyên liệu đầu vào (giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ, v.v.) với giá ưu đãi / giá sỉ

2
HTX bán lại nguyên liệu đầu vào cho xã viên với
giá hòa vốn hoặc lấy lợi nhuận nhỏ

3
HTX thu gom và mua lại hàng nông sản của xã
viên

4
HTX bán hàng cho các đơn vị đầu ra (thương lái, 
doanh nghiệp)

Đại lí phân
bón, thuốc
bảo vệ, v.v.

Doanh
nghiệp

Mô hình HTX hiện tại
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Trong tương lai gần, liên kết sẽ trở nên chặt chẽ hơn vì có một Đối Tác Chính đảm 
nhận chi phí nguyên liệu đầu vào

HTX

Vườn ươm giống Thương lái

2

3 4

Đầu vào Đầu ra

Đối tác chính

Đối tác chính

1

5

6

1 ĐTC mua nguyên liệu với giá bán sỉ / khuyến mãi

2 ĐTC chuyển nguyên liệu cho HTX

3
HTX chuyển nguyên liệu cho xã viên; xã viên chỉ
nhận nguyên liệu đầu vào từ HTX

4
HTX thu gom và mua lại 100% hàng nông sản của
xã viên

5
HTX bán hàng nông sản HTX theo giá thỏa thuận
(trừ đi trợ cấp nguyên liệu đầu vào)

6
HTX bán hàng nông sản còn thừa cho các đơn vị
đầu ra khác

Tương tự như Mô hình không liên kết, cần ràng buộc xã
viên với HTX

Nguồn: Roland Berger

Xã viên HTX
(một mặt hàng nông sản)

Đại lí phân
bón, thuốc
bảo vệ, v.v.

Doanh
nghiệp

Mô hình HTX liên kết
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Trong tương lai xa, HTX sẽ hoạt động gần như một doanh nghiệp và quản lí chặt 
chẽ đất đai và nhân lực

HTX / bán doanh nghiệp

Vườn ươm giống Thương lái

2 3

Đầu vào Đầu ra
Mô hình HTX bán doanh nghiệp

1

5

1
HTX mua nguyên liệu đầu vào (giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ, v.v.) với giá ưu đãi / giá sỉ

2
HTX thuê đất của hội viên (cũng như đất bên
ngoài) và thuê hội viên (cũng như các nhân công
khác hỗ trợ) giao nhiệm vụ canh tác

3
Hàng nông sản tạo ra là sở hữu của HTX thay vì
của xã viên; HTX thu gom lại hàng nông sản từ các
lô đất được thuê để canh tác

4
HTX bán hàng cho các đơn vị đầu ra (thương lái, 
doanh nghiệp)

Trong mô hình này, HTX ràng buộc các hộ nông dân tốt
hơn, dựa vào hợp đồng lao động và hợp đồng thuê đất;
các dịch vụ thêm của HTX sẽ tương tự như các dịch vụ
đào tạo của một doanh nghiệp với các nhân viên

Nguồn: Roland Berger

Xã viên HTX
(một mặt hàng nông sản)

Đại lí phân
bón, thuốc
bảo vệ, v.v.

Doanh
nghiệp
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HTX phát triển tốt có thể phát triển thành một doanh nghiệp lớn có sự hiện diện 
toàn cầu - một ví dụ là Sunkist, nhà sản xuất nước cam

1893

• Những người 
trồng cam đã 
thành lập hợp tác 
xã gọi là Sàn giao 
dịch trái cây Nam 
California để 
chống lại tình 
trạng thừa cung & 
cải thiện khả năng 
tiếp cận thị trường 
(~16.200 ha đất)

1920

• Hơn 13.000 nông
dân đã sử dụng
hợp tác xã cho:

– Kiểm soát chất
lượng

– Đóng gói và chế
biến

– Tiếp thị

1952

• Tên hợp tác được 
đổi thành Sunkist 
Growers (Người 
trồng Sunkist)

• Chương trình cấp 
phép nhãn hiệu 
được thành lập

• Phần lớn doanh 
thu đến từ tiền 
bản quyền

1990

• Người trồng 
Sunkist kỷ niệm 
doanh thu 1 tỷ 
USD

• Thành viên trả vào 
quỹ quay vòng 
(0,01 USD / 
thùng) & quỹ 
được vận hành 
trên cơ sở 5 năm

1909

• Thương hiệu 
Sunkist đã được 
đăng ký nhãn hiệu

1926

• Thương hiệu 
Sunkist được 
quảng bá và sử 
dụng trên cam 
tươi, tiếp theo là 
nước cốt đông 
lạnh

1960

• Sunkist mở rộng 
bằng cách xuất 
khẩu cam tươi 
sang châu Âu và 
Nhật Bản

2007

• Có 31 công ty 
con đóng gói
chịu trách
nhiệm làm sạch, 
phân loại và
đóng gói, và 16 
công ty tiếp thị
khu vực

1893 2007

Ví dụ hợp tác xã phát triển thành các công ty

Thịt lợn

Hoa

Nhiều loại (trái cây, rau
củ, sữa, thịt)

Mía đường

Sữa

Nguồn: Roland Berger
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Sáng kiến 3.1: Hình thành các vùng canh tác tập trung

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Xây dựng các 
chính sách nhằm 
hỗ trợ cho việc 
hình thành các 
vùng nguyên liệu

C. Thời gian thực hiện

• Chính sách quản lý: nghiên cứu về điều kiện tự nhiên
• Tài nguyên môi trường: kế hoạch thủy lợi và đối phó với 

thay đổi khí hậu
• Đầu tư: các chính sách hỗ trợ việc thực hiện xây dựng 

vùng nguyên liệu

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Đẩy mạnh việc thực thi chính sách 
nhằm khuyến khích chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi

• Quy hoạch, cơ cấu lại các 
vùng sản xuất cũng như cho 
các mặt hàng nông sản để 
nâng cao quy mô, và tạo sức 
mạnh tổng hợp cho ngành 
nông, lâm, thủy sản của tỉnh

• Sản xuất NN, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thủy sản hiện quy mô 
còn nhỏ lẻ, manh mún, dẫn 
đến khó khăn trong việc cơ 
giới hóa, liên kết chuỗi giá trị, 
v.v. Do đó hạn chế trong việc 
nâng cao giá trị cho nông sản 
của địa phương

• Sở NNPT&NT đề xuất các sản 
phẩm chủ lực và vận động các 
hộ nông dân liên kết sản xuất 

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại
• Tập trung tăng quy mô sản xuất các ngành nông nghiệp chủ chốt để 

đạt được nhiều lợi ích và tạo nền tảng cho việc xây dựng chuỗi giá trị 
và thương hiệu bền vững
– Sàng lọc lại các mặt hàng nông sản để làm mặt hàng chủ lực
– Xem xét vị trí, đất đai để phát triển mặt hàng nông sản phù hợp, dựa 

trên điều kiện sẵn có, và phát triển sắp tới 
• Đưa ra các chính sách cần thiết để vùng sản xuất hoạt động có hiệu 

quả và bền vững

• Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Chủ trì

• Hộ nông dân, các doanh 
nghiệp, các hợp tác xã

• Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Công 
thương

Các bên liên quan
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Quy hoạch, cơ cấu lại các vùng sản xuất và các sản phẩm nông sản là tiền đề cho 
tập trung, chuyên canh, UDCNC trong sản xuất nông nghiệp

Lý do thực hiện sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

Cải thiện năng suất và chất lượng
Chuyên môn trong sản xuất  được nâng cao, cơ giới hóa và hiện đại hóa quá trình sản xuất, dẫn 
đến năng suất và chất lượng trong sản xuất tốt hơn

Kết quả mong đợiLí do thực hiện sáng kiến

Chuyên canh giúp tăng năng suất
• Kinh nghiệm tích lũy qua chuyên canh, cùng với việc thiết lập , cơ cấu vùng sản xuất 

nông, lâm, thủy sản dựa trên tính phù hợp của tài nguyên giúp gia tăng năng suất

Thuận lợi trong liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản
• Vùng sản xuất tập trung sẽ giúp giảm thiểu chi phí vận chuyển đến các cơ sở chế biến 

trong cùng 1 chuỗi

Tăng cường quản lý nông nghiệp 
• Quản lý về sản lượng và chất lượng nông, lâm, thủy sản, cũng như việc chuyển đổi 

nông, lâm, thủy sản chủ lực trong tương lai sẽ được thuận tiện hơn khi vùng sản xuất 
được quy hoạch rõ ràng

Tiền đề cho việc cơ giới hóa, và ứng dụng nông nghiệp thông minh
• Hiện tại việc cơ giới hóa, cũng như áp dụng nông nghiệp thông minh, công nghệ cao 

vào trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn rất sơ khởi

1

2

3

4

Xây dựng liên kết chuỗi giá trị ổn định, bền vững
Định hướng rõ ràng vị trí các cơ sở sản xuất, chế biến, tạo tiền đề cho việc liên kết, giảm thiểu 
chi phí và tăng sức hấp dẫn cho việc đầu tư

Chính quyền địa phương quản lí và lập chiến lược cho ngành nông nghiệp hiệu 
quả
Các sở, ban, ngành, cũng như chính quyền cấp huyện, có khả năng đảm bảo ngành nông nghiệp 
được phát triển đúng hướng, và đưa ra thay đổi kịp thời để phù hợp với các yếu tố bên ngoài

Ứng dụng KHCN vào sản xuất nông lâm thủy sản
Từ vùng hoạt động sản xuất quy mô lớn, chính quyền và các đơn vị trong khối tư có thể xem xét 
và nhận định rõ ràng công nghệ nào phù hợp với loại nông sản, đồng thời giảm thiểu chi phí áp 
dụng công nghệ dựa trên quy mô sản xuất

Tập trung và chuyên canh để tối ưu hóa các sản phẩm nông nghiệp sẽ giúp tăng năng suất, liên kết chuỗi và giúp quản lí thuận tiện
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Việc ban hành các chính sách hỗ trợ là phù hợp nhất, và khả thi nhất để xây dựng 
vùng sản xuất

Các lựa chọn thực hiện

Nguồn: Roland Berger

Sản xuất
theo vùng

Việc thực hiện canh
tác sản xuất không
thể là 100% trách
nhiệm khối công

Việc thực hiện sản 
xuất không phải là 
một dịch vụ công 
cộng

Không phù hợp vì 
không có cơ sở hạ 
tầng cần xây dựng

Có thể thực hiện 
được nhưng cần 
thiết lập một công 
ty / tổ chức thuộc 
Nhà nước

Hợp lí để khuyến
khích các đơn vị
liên quan thực hiện

Loại hình chính

Hoạt động

Có thể thực hiện
nhưng cần nhiều
đầu tư, và khó xảy
ra với tình trạng
phân mảnh hiện tại

100% khối công Chung vốn / 
liên doanh

BOT 
(PPP/PFI/P3/et

c.)

100% khối tưCác chính sách 
hỗ trợ

Nhượng quyền

Kết hợp giữa khối công và tư

Lựa chọn phù hợp nhất
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Sở NN&PTNT có vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng vùng sản xuất với sự tham gia 
của các đơn vị trong ngành

Khu vực công

Sở NN&PTNT

Sở Công Thương

Khu vực tư

Các hộ nông dân

Các HTX

Các doanh nghiệp 
chế biến và thu mua

Sở NNPTNT
Chỉ dẫn và
truyền đạt
thông tin về việc
xây dựng vùng
nguyên liệu, 
cũng như phụ
trách các biện
pháp cần thiết
để thúc đẩy
sáng kiến

Điều phối việc sản xuất tạo dựng 
vùng sản xuất

• Thực hiện các cuộc vận động và chỉ dẫn cho 
các đơn vị sản xuất để thực hiện kế hoạch 
tạo dựng vùng sản xuất, cũng như cho các 
đơn vị chế biến và thu mua để hỗ trợ xây 
dựng vùng nguyên liệu

Thực hiện các phương pháp 
khuyến khích tạo dựng vùng sản 
xuất

• Đề ra các giải pháp khuyến khích cần thiết 
để việc tạo dựng vùng nguyên liệu được 
đưa vào ổn định, cũng như theo dõi tình 
tràng xây dựng vùng nguyên liệu

Vai trò thương mại

• Nghiên cứu và đề xuất kết nối các hình thức 
thương mại có lợi cho nhân dân, thông qua 
việc tổ chức đăng ký mua lẻ từ người dân, 
và bán sỉ từ các doanh nghiệp sản xuất vật 
liệu cho sản xuất nông nghiệp như con 
giống, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v

Tham gia thực hiện xây dựng vùng 
nguyên liệu

• Các hộ nông dân và các HTX thực hiện việc 
chuyển đổi loại hình nông sản theo kế 
hoạch xây dựng vùng sản xuất

Đóng góp vào các phương pháp hỗ 
trợ xây dựng vùng nguyên liệu 

• Các đơn vị chế biến và thu mua có thể Hỗ 
trợ tài chính vào các chương trình hỗ trợ 
khuyến khích nông dân chuyển đổi sản xuất 
theo kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu

• Góp phần thực hiện các cuộc vận động, các 
buổi trao đổi về xây dựng vùng nguyên liệu

Sở TNMT

1 2 3

1 2

Các bên phụ trách
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Chính phủ Trung Quốc đưa ra chính sách khuyến khích nông dân trong chương 
trình chuyển đổi đất dốc

Trường hợp thành công

Nguồn: Roland Berger

Bài học

• Canh tác trên đất dốc là 
nguyên nhân chính gây ra xói 
mòn đất và sa mạc hóa ở 
miền Tây Trung Quốc

• Chính phủ tuyên bố ý định 
chuyển đổi 32 triệu ha đất 
canh tác trên sườn đồi và 
sườn dốc sang đồng cỏ và 
rừng, qua Chương trình 
chuyển đổi đất dốc (SLCP)

Hành động

• Chính quyền 
cần có các biện 
pháp khuyến 
khích và hỗ trợ 
nông dân nếu 
muốn chuyển 
đổi mục đích 
sử dụng đất 
nông nghiệp

• Theo kế hoạch SLCP, chính phủ sẽ trợ cấp 2,55 tấn ngũ cốc mỗi năm cho nông dân để chuyển đổi 
một ha đất trồng trọt ở thượng nguồn sông Dương Tử và 1,50 tấn ở thượng nguồn và giữa sông 
Hoàng Hà. 

• Thời hạn của trợ cấp ngũ cốc được ấn định là 5 năm đối với cây trồng kinh tế, chẳng hạn như hạt 
dẻ, trà và cam; và 8 năm đối với các loài thân thiện hơn với môi trường, chẳng hạn như thông và 
tuyết tùng. 

• Ngoài ra, SLCP cung cấp cho nông dân khoản trợ cấp tiền mặt một lần là 750 Nhân dân tệ / ha để 
mua cây giống và / hoặc hạt giống, và 300 Nhân dân tệ / ha / năm cho việc chăm sóc và chi phí 
khác trong suốt thời gian trợ cấp ngũ cốc. 

• Hội đồng Nhà nước cũng đã hứa rằng, nếu cần thiết, thời gian trợ cấp ngũ cốc và tiền mặt có thể 
được kéo dài. 

• Hơn nữa, nông dân có thể được miễn thuế nông nghiệp theo kế hoạch
• Việc mất doanh thu địa phương do giảm sản lượng nông nghiệp và thuế thu nhập sẽ được gánh 

chịu một phần bởi chính phủ trung ương. 

Hoàn cảnh

Kết quả

• Trong ba năm đầu tiên, các dự án thử nghiệm SLCP đã chuyển đổi 1,2 triệu ha đất với chi phí 3,65 
tỷ nhân dân tệ

• Đến cuối năm 2001, tổng diện tích trồng rừng đạt 2,195 triệu ha (trồng nhân tạo 1,377 triệu ha và 
gieo hạt trên không là 818.000 ha). 
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Sáng kiến 3.2: Việc xây dựng các cứ điểm nông – công nghiệp sẽ hỗ trợ cho việc 
nâng cao giá trị cho ngành nông – công nghiệp của tỉnh

A. Nguồn gốc sáng kiến B. Mô tả

Tóm tắt sáng kiến

Nguồn: Roland Berger

10-25 năm5-10 năm1-5 năm

• Hỗ trợ cho việc hình thành các cơ sở chế biến đơn giản 
có quy mô huyện

C. Thời gian thực hiện

• Chính sách quản lý và đầu tư: các ưu đãi cho các hoạt 
động được quy định trong khu tổ hợp nông – công nghiệp

D. Yếu tố cần thiết E. Các bên phụ trách 

• Hỗ trợ cho việc hình thành các cơ 
sở chế biến chuyên sâu quy mô lớn

• Nâng cao giá trị cho ngành 
nông nghiệp bằng cách tham 
gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá 
trị, đặc biệt là ở khâu sơ chế, 
chế biến, và phân phối

• Các loại nông sản của tỉnh chủ 
yếu được bán thô cho thương 
lái, không qua chế biến nên 
giá trị gia tăng còn thấp, và 
thời gian bảo quản còn ngắn

• Các hợp tác xã, công ty đã và 
đang chủ động liên kết với các 
công ty xuất khẩu/ phân phối 
nhằm tìm kiếm đầu ra nhưng 
rất hạn chế, và ở quy mô nhỏ 
so với quy mô của ngành nông 
nghiệp tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu Vấn đề, cơ hội Các giải pháp hiện tại

• Bước đầu, tỉnh có thể hỗ trợ cho việc hình thành các cơ sở sơ 
chế (đơn giản) theo quy mô huyện

• Dựa trên nền tảng đó, các cơ sở chế biến quy mô lớn, chế biến 
sâu sẽ hình thành nhằm hỗ trợ cho sản xuất và chế biến các loại 
nông sản cho tỉnh

• Đưa ra các chính sách cần thiết nhằm hỗ trợ cho việc phát triển 
các tổ hợp nông – công nghiệp

• Sở NN&PTNT

• Sở KH-ĐT

• Sở Công thương

Chủ trì

• Các hợp tác xã, người 
nông dân, các công ty 
sản xuất, phân phối các 
sản phầm nông nghiệp

Các bên liên quan
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Ngành nông nghiệp Thái Lan phát triển dựa trên nền tảng là các cụm công nghiệp 
chế biến nông sản

Các hoạt động được ưu đãiCác khu vực được quy hoạch

Vị trí ở khu vực phía bắc: Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang và 
Lamphun. 
Các vùng nguyên liệu: rau, trái cây và các sản phẩm thảo mộc.

A
• Cải tạo giống cây trồng và vật nuôi

• Chiết xuất tự nhiên / Sản phẩm từ chiết 
xuất

• Thành phần hoạt tính từ nguyên liệu thô 
tự nhiên

• Thực phẩm y tế hoặc Thực phẩm bổ sung

• Phân loại, đóng gói và bảo quản thực vật, 
rau, trái cây hoặc hoa bằng công nghệ cao

• Trung tâm Thương mại Sản phẩm Nông 
nghiệp

• Sản phẩm được sản xuất từ cao su tự 
nhiên (phải ở Rayong, Kanchanaburi và 
Songkhla.)

• Các khu / khu công nghiệp chế biến cao su 
(Chỉ phải nằm ở Rayong, Kanchanaburi và 
Songkhla.)

A

B

C

D

E

Vị trí ở khu vực đông bắc: Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum và Buriram
Các vùng nguyên liệu là chăn nuôi, bột sắn, mía và ngô.

Vị trí ở khu vực hạ trung tâm: Kanchanaburi, Ratchaburi, 
Phetchaburi và Prachuab Khiri Khan
Các vùng nguyên liệu: mía, dứa và cao su.

Vị trí ở khu vực phía đông: Rayong, Chanthaburi và Trad. 
Các vùng nguyên liệu: trái cây và cao su.

Vị trí ở khu vực phía Nam: Chumphon, Surat Thani, Krabi và 
Songkhla. 
Các vùng nguyên liệu: cọ, hải sản và cao su.

B

C

D

E

Nguồn: Roland Berger
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Những gợi ý này được đưa ra dựa trên các bài học đã có của các nước trên thế 
giới về xây dựng mô hình nhà nông 

B. Mô tả

Nguồn: Roland Berger

Tóm tắt

Chính quyền tổ chức một
đội ngũ lãnh đạo cho các
HTX, đồng thời đặt ra các
chương trình đào tạo

Tóm tắt

Các doanh nghiệp liên kết
với các hộ nông dân đảm
nhiệm nhiều vai trò hỗ trợ
nông dân

Tóm tắt

Tổ chức hợp tác giữa nông
dân không chỉ có gia tăng
lượng đất mà bao gồm cả
phân bổ nhân lực

> AESTF là chương trình biệt phái cho các chuyên viên từ cơ quan chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khác trong lĩnh vực
nông nghiệp

> Để thu hút các chuyên viên này, họ được nhận ngân sách cho chi phí khi đi xuống các làng, cùng với đó là các như ưu đãi khác

> Để thành công, các chuyên viên này cần có cả hiểu biết về kinh doanh và nông nghiệp, nhưng nhiều người chỉ có một trong hai kĩ năng này nên chính
quyền có các chương trình đào tạo bổ sung cho các chuyên viên được chọn

> Các chuyên viên này kí hợp đồng với nông dân để thành lập HTX sản xuất các sản phẩm mới – trong hợp đồng thường bảo đảm lợi nhuận tối thiểu cho
người dân sau khi tham gia; và sau đó hướng dẫn người dân thực hiện

> Sau khoảng thời gian đã định ra trong thỏa thuận biệt bái, chuyên viên có thể tiếp tục quản lí HTX hoặc chuyển sang dự án khác – một số chuyên viên
tiếp tục là xã viên thuộc HTX cũ mà họ quản lí

> APCC là hình thức hợp tác của nông dân ở Nhật Bản

> Mỗi APCC được chia thành bốn ban/đội: tổng hợp, canh tác, cơ giới nông nghiệp, chế biến lương nông sản; dưới sự giám sát của ban 
quản trị và được kiểm toán độc lập trước khi họp thường niên

> Tùy vào trường hợp của các thành viên, mỗi APCC sẽ trả lương được định sẵn hoặc cổ tức từ lợi nhuận kinh doanh cho các thành viên

> Thành viên của APCC được chia làm hai nhóm chính: nhóm nông dân chủ chốt và nhóm nông dân bổ sung

– Nhóm chủ chốt là người canh tác ở trên tất cả các thửa đất thuộc APCC

– Nhóm bổ sung thường là người già và chỉ cung cấp đất

> Bên cạnh xã viên, APCC cũng cung cấp các dịch vụ (hợp đồng canh tác, thuê dụng cụ, kho bãi) cho các hộ không phải xã viên

> Sau khi kí hợp đồng với các hộ nông dân và HTX để thu mua nông sản, các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí sản xuất bằng nhiều cách:

– Hợp tác với các bộ phận nghiên cứu và khuyến nông công nghệ nông nghiệp để phát triển các giống mới, thuốc trừ sâu và phân bón, 
sau đó giới thiệu các giống mới để tối ưu hóa và đa dạng hóa nông sản và giảm yêu cầu lao động

– Mua sỉ các nguyên liệu như phân bón với giá thấp hơn, sau đó bán cho nông dân với giá thấp hơn giá nông dân phải trả trên thị trường

– Cung cấp hỗ trợ tài chính cho nông dân, bao gồm các khoản vay cho các bên thứ ba để tăng lượng đất đai, và cung cấp bảo lãnh cho nông dân khi họ
đăng ký vay để thành lập trang trại

> Một trong những yếu tố hàng đầu trong mô hình này là khả năng tài chính của các doanh nghiệp (khả năng cung cấp tài chính và chịu rủi ro lớn hơn)

Lực lượng 
đặc nhiệm 
khuyến nông 
(AESTF) ở 
Trung Quốc

Sản xuất qua 
hợp đồng ở 
các nước 
trên thế giới

Công ty hợp 
tác của 
người làm 
nông (APCC) 
ở Nhật Bản



D.3 02 nền tảng đô thị
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Nền tảng 1: Các hệ thống đô thị dịch vụ, bao gồm đô thị trung tâm Gia Nghĩa và các 
đô thị động lực chính …

Đô thị trung tâm: Gia Nghĩa

Đô thị động lực chính 1: Đắk Mil

Đô thị động lực chính 2: Kiến Đức

Đô thị động lực chính 3: EaT'Ling

Nguồn: Dự thảo quy hoạch tỉnh Đắk Nông, Roland Berger
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Nền tảng 1: … cùng với các đô thị cấp huyện…

Đô thị cấp huyện 1: Đắk Mâm

Đô thị cấp huyện 2: Đức An

Đô thị cấp huyện 3: Quảng Khê

Đô thị cấp huyện 4: Đắk Buk So

Nguồn: Dự thảo quy hoạch tỉnh Đắk Nông, Roland Berger
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Nền tảng 1: … các đô thị chuyên ngành…

Đô thị chuyên ngành 1: Nam Dong

Đô thị chuyên ngành 2: Đắk R’La

Đô thị chuyên ngành 3: Quảng Sơn

Đô thị chuyên ngành 4: Nâm N'Jang 

Nguồn: Dự thảo quy hoạch tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Đô thị chuyên ngành 5: Quảng Tín

Đô thị chuyên ngành 6: Kiến Thành
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Nền tảng 1: … và các đô thị mới phục vụ cho mục đích du lịch, nghỉ dưỡng, tâm 
linh, v.v.

Các đô thị mới với những 
biệt thự, second-home bên 
thác, sông cho mục đích du 
lịch, thư giãn, nghỉ ngơi kết 
hợp với khám phá tâm linh

Các đô thị du 
lịch, second 
home kết 
hợp tâm linh

Các trung 
tâm nghỉ 
dưỡng

Các trung tâm nghỉ dương kết 
hợp các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cao cấp với các tiện nghi 
chăm sóc sức khỏe đẳng cấp 
thế giới

Nguồn: Roland Berger
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Nền tảng 1: … và các đô thị mới phục vụ cho mục đích du lịch, nghỉ dưỡng, tâm 
linh, v.v.

Nguồn: Roland Berger

Các ý tưởng đô thị mới

Một đô thị lấy cảm hứng từ 
thiên nhiên mang đến 
những trải nghiệm mới lạ 
thông qua các cơ sở và hoạt 
động thân thiện với môi 
trường

Các trung 
tâm du lịch 
sinh thái 
tổng hợp

Các công 
viên dã ngoại

Các trung tâm dã ngoại ngoài 
trời độc đáo với các hoạt động 
dã ngoại kết hợp với mạo 
hiểm, khám phá thiên nhiên 
phù hợp cho mọi lứa tuổi
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Nền tảng 1: … và các đô thị mới phục vụ cho mục đích du lịch, nghỉ dưỡng, tâm 
linh, v.v.

Các làng văn hóa để khách 
du lịch có thể tìm hiểu về 
văn hóa địa phương, lối 
sống các cộng đồng

Các làng văn 
hóa

Các phân khu 
bán lẻ đa 
chức năng 
theo chủ đề

Khu phức hợp bán lẻ, cư trú 
và khách sạn cao cấp, xung 
quanh các danh lam thắng 
cảnh nổi tiếng

Nguồn: Roland Berger
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Nền tảng 2: các cứ điểm nông – công nghiệp hiện đại được xây dựng gần vùng 
nguyên liệu nhằm phát triển hoạt động chế biến nông lâm thủy sản

Ý tưởng cứ điểm công nông nghiệp

Nguồn: Roland Berger

Vùng sản xuất nguyên liệu Khu sơ chế, kho lạnh (bảo quản) Khu chế biến (sâu) Hệ thống vận tải hiện đại

Các cơ sở sơ chế, kho lạnh nên được đặt gần vùng nguyên liệu Khu chế biến sâu nên được đặt gần vị trí thuận tiện cho giao thông



256

B
ản

 d
ự

 t
h

ảo

256

Trong ngắn và trung hạn, Đắk Nông có thể tận dụng sân bay 
Buôn Ma Thuột, sân bay Liên Khương, sân bay Tân Sơn 
Nhất cho vận chuyển nông sản xuất khẩu

Cư Jút

Krông
Nô

Đắk Mil

Đắk
Song

Tuy
Đức

Đắk
R'lắp

Đắk
Glong

Gia 
Nghĩa

Vùng sản xuất nông nghiệp Vùng sơ chế Khu vực chế biến sâu

Nguồn: Roland Berger

Hướng di chuyển nông sản

Sân bay BMT

Sân bay Liên Khương

Đi Đông Nam Bộ

• Tận dựng các hướng cho xuất khẩu, 
vận chuyển:

– Sân bay Buôn Ma Thuột

– Sân bay Liên Khương (sau khi hoàn 
thành đường nối Tà Đùng và sân bay 
Liên Khương)

– Hướng Đông Nam Bộ

– Sân bay Đắk Nông (đang đề xuất)



D.4 03 hành lang kinh tế
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3 hành lang kinh tế là 3 trục phát triển chính của tỉnh Đắk 
Nông

• Hành lang biên giới

– Đường Hồ Chí Minh (TD2) và Quốc lộ 
14C (TD1) trùng nhau từ đô thị Đắk 
Mil đến đô thị Đức An, hình thành 
khu đô thị trung tâm phía Tây Bắc. 
Quốc lộ 14C (TD1) kết nối đô thị Đắk 
Mil và đô thị Đắk Buk So (cùng với đô 
thị Đức An) tạo thành chuỗi đô thị 
dọc trục Quốc lộ 14C (TD1), với tiềm 
năng chính là kinh tế mậu biên (gắn 
với cửa khẩu Bu P'Rang, cửa khẩu 
Đắk Per)

• Trục hành lang kinh tế công nghiệp

– Đường Hồ Chí Minh (TD2), đường 
cao tốc (TD4) và quốc lộ 28 (TD3) gặp 
nhau tại thành phố Gia Nghĩa đã tạo 
nên hành lang, trung tâm phát triển 
chủ đạo của Tỉnh Đắk Nông

• Trục hành lang thương mại dịch vụ du 
lịch

– Tính chất liên vùng của Đường Hồ 
Chí Minh (TD2), đường cao tốc (TD4) 
được dự báo sẽ phát triển mạnh về 
thương mại, du lịch và đô thị, trong 
khi quốc lộ 28 (TD3) dự báo phát 
triển chính là du lịch

Nguồn: Báo cáo quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger



D.5 03 liên kết phát triển
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Liên kết với vùng Tây Nguyên, với trọng điểm là quốc lộ 14, 
và đường nối sân bay Liên Khương – Tà Đùng

• Quốc lộ 14

– Đường nối TP. Buôn Ma Thuột và Gia 
Nghĩa

• Đường nối sân bay Liên Khương và 
khu vực Tà Đùng

– Nhằm làm giảm thời gian di chuyển 
và tận dụng lợi thế của sân bay Liên 
Khương cho phát triển du lịch, và 
xuất khẩu nông sản

Liên kết với vùng Tây Nguyên

Nguồn: Báo cáo quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger
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Liên kết với Campuchia, với tiềm năng chính là kinh tế mậu 
biên (gắn với cửa khẩu Bu P'Rang, cửa khẩu Đắk Per)

Cư Jút

Krông
Nô

Đắk Mil

Đắk
Song

Tuy
Đức

Đắk
R'lắp

Đắk
Glong

Gia 
Nghĩa

Nguồn: Báo cáo quy hoạch đầu kỳ tỉnh Đắk Nông, Roland Berger

Cửa khẩu Đắk Per  

Cửa khẩu Bu P'Rang

• Kết nối với Campuchia thông qua

– Cửa khẩu Bu P'Rang

– Cửa khẩu Đắk Per
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Liên kết với Đông Nam bộ, với trọng điểm là dự án cao tốc 
kết nối Đắk Nông – Bình Phước

• Cao tốc Đắk Nông – Bình Phước là 
trọng điểm liên kết Đắk Nông và Vùng 
kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ




